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Hạo - nhiên NGHIÊM - TOÀN 


VIỆT - NAM 

VẢN-HỌC-SỬ 



TRÍCH - YẼƯ 


vãn-hạc Bình-ílằn Truyần-khàu 
Vãn-liọc Bdc-học : cliír Nho 
Yăn'bọc vừa Bình-dàn vừa Bác-hợ^ 
C/iir Nởm (đỂn Triều Tày-sơn) 


JV/íti sácỉì VĨXH-ỈỈẰ 0 — Sài-ỊỊÒn 


La.ịi rajj iiiirt — f5í, ^(ỉ/trin 



TỰA 


Chủng tói ngaiL-ìigữ bỉiỉỉ-khoon miiỉ trước khì de 
quyựn xúch này xucit-hảiì. 

Vtiíi-/ií)L;-i[T /ả ĨTÌỌÍ khữữ-hạc, von ỉyriìóđĩi rdl kỉì \ 
ỉhỉTỜng dòi Ỉỉởi một sức học - -SÚC. lại cân ĩihiỄu 
khữĩt-ìiọc phụ, như : ngữ - nguyên, từ-ngữ, văiỉ-phạm* 
iìhân-ứhiíng, xã-hội, tịcỉĩ-xir, vàn ván. 

(Ihnng lài học chữ mình chỉra .lủng. Srtíĩ dâm dem 
một dùỉìì CÍN if hỉcỉ long fi m phó - hiụt, Vfi dd cò ỉíậ 
(ĩ Vỉộí-MAm vãn-họo MT-yÍLL í> CÍJÍÍ IÌỊrỉríìg-iỊUttỉig-ỈItim 
dang lỉTỉi-hùnh r chúng tái tự I ỉiết cờ hơn khống mù 
dấn tnình íỉỉttíi việc, 

lũi. vĩỉ-qtỉùn. htỊO : "ỉìộ J I , rr rt-/^ ọr-jrjr nói trên dày 
quà. Vi} ỉni chín Vỉỉít llìCO .sải cỉnrơỉiỊỊ-trtnh ỉ rường 
còng hì)ị ỉ^iÓỊt-ílỉnọc, cttch Iriỉih-bâg như uậij C(J ít 
íííinr/ Uỉíìi aùch giừo-khữct thì dược, chứ không tiện dụt 
tvro tôi triiíỊÌìn-bá pho-ỉhnng. Aibtií titih lùm xâch khỗo- 
í r jhj, cớ Íinh-chĩít kỉìoti-ỉtợc ỉtnátt-ỉoàn — như vậy íĩem 
ht r t ilỉ'rị tnth iinitg váo việc chưa .zờng — íin/] chỉ ncn 
vịci rít ỉ Ịfịon-dị hinh-thướng. cho người học-nghiệp Ỉ?Ị 
bỏ dở, dc xem. J>rí có mật ý-ỉtỉệm tỊnán-thớng íhcụ /57 
(T chim bay ĩy nghìn lá cú dụi-iỊiiiĩit vc tiìầĩi-tỉíc a, 

Vtcl theo lốt phtì-ỉhông Sỉt-học md ĩọị kháng cồ 
thnm-nọnglòtu Itỉìá khỉìo-cừn, yinp dỡ mọt đỏi chói 
CÁC họn thĩíhhọc có th? chơi Vỉĩờn hoa thơ viiỉị 
Yỉệt-nam n ỉụ ngùn xưu dtuù... n * nen ỉhc. dối ỉứỉt 
chàng tỏi £’ỉi ỉc khủng phnì lò một mcc quả Sírc J*iỉ tảo- 
bọo r nên chúng /ừí" mới dúm SiHỉỉi gngc.ỉỉ Síit7i íỉảr/. 



Quyền này dã cồ tình - chất truyền - ba pho- 
thủiìỊỊ, le tất-nhỉỀn 

í7 Lõi ỉìùtih - tỉăỉi cữ giữ vi iưui - tdỉỉ, nhẹ- 
nhàng , 

)t'\ Chì t( trich a nhữiỉfj dietì thì^t <1 ycụ còn íựi 
bao iìhiẺti, tạm tưạcbẳ hết di 

3'f IChỏug trích thữ ỉĩiin, gtu/Ềỉì sách ỉù bộ xương 
khù, trích ĩịhỉẹ.u thì sr/ sách íỊĩtó dtìy, nén chi kĩỉi Ctĩ/r 
lổm, chụỉi mật vải bái gọỉ tà kìch-thicli giủc-ỉỊtian íhhỉỉi- 
tnỳ của hạn íiọc ; 

à-t ííhùng da-dịmg tửi uún-Ịìhạm, văndht, uủn-pháp,. 
thì-ỉuụt, lứ-itgỉr bien-chuyen, ỉiỄu-sử ĩác-gìUr.. ỉụi ichùug 
cắt nghĩa vã nòi rũ xiiỉit-xử tíì sợ Ĩĩội-dung trò mvi « quá 
iiặng ĩỉ, buông chi mục^dích chúng tỏi khổng phải lá 
lỉict ĩảch dũng d$ dạy học, bạn ĩiáo can bỉcỉ t-ò rùng 
hơítítữú, xiìì mời iham-khảo cảc sách giáo - kỉìOữ hành 
thí' hiệỉí-thùi ; 

5 r t Dửng vé phirơng-dỉện ĩỳ-ỉệ, hinh rihtr chùng tủi 
noi nỉ? các làc.pham vù soạn.gỉà Trung-bộ, Nanì-bộ gná 
sơ^ẩi, ỉihiũỉi chương, nhĨẸu mực hun ỉihư bị hy. sinh, 
dó ỉá míỉí đíÍH khò tâm, vt đi lại bẵt-tỉện, hoàn - cành 
khú-khiỉtì, sách vò ngbitiìr-cứn chủng tôi không cóquyhì 
Ỉỉàíì, vậy ỊỊìicu-sót ỉà-sự bat-ỉĩẵc^dĩt chừ khủng pỉìdi cố. 
tình, roi dây atìh em hạc-giả Trung, Nam ỉí bo-khuyết 
cho cũng khùng tĩiy gỉ tàm chàm; 

6't Trên dường học-vdn, rí mối lién-Ịạc tinh.thCur 
trữỉig kliòttg-giatì, thời “gian cựe-kỳ mùt-thiẽỉ , nên íinróíí 
nợ ỊỉìíiìJữ rdt nặng, chàng tỏỉ kháng dám tự nhận tủ 
tìm được nhĩrng điêu mời-mẻ, phan nhien tàĩ-tiẹtí chúng 
tõì rút ở qtiypn nảy guyhi kỉìác ; đang ở thờỉ kỳ 
chicn-trnnh. chúng tỏi không xin phép riềng từngsoợỉỉ 
gỉã dirợc , Utiy ờ dây chúng ỉóỉ thanh - minh ngay ve 
vi( m c đỏ, uà thình - chu rút: ƯỊ n; SỊf ỉiéu-đới nói Ỉrẽỉìy 



PUÍ lòng Íỉtíì thừ ỉtfì tìỉìậỉt ỉứi ríỉiìì ơn thỏnh-thực rủa 
chúng tói 

7‘t Sau hct, íỉotitj ỉỊUỉ/rit VIỆT-NAM \ ẢN-ITỌC-SỬ 
1 RÍCỈl-VlíL" nàgdập-ỉrưửng cha chàng tòi rtỉỉ rứ-rảỉìg: 
(T Vãf/./jỌL’ iìỉ Ịỉỉtân-ảĩìh cùa ,TÍỈ - hậĩ, cỉíì ỉ ự dân - chúng 
phàLsìtth i*f[ Ịĩhìiỉ Itiủti ỉuóíi guữỊỉ dâtỉ - chúng mới 
ỉỉíì niinrpỉực ĩnrởng^Ịhành' lỉiítỉ-họủ Việt-nam ỉheù hai 
dọng-fực phàt-ỉricn nhịp-nhàng 

ữi trỉĩnh-ỉiHa , Ỉ>CI 
\ìí dàn-chátìg-hóa< 

Chúng tỏi díi fir thù-nhậỉĩ những khỉỉĩjct-đỉcm r lọi 
nỗi rõ tập-tnrờng chủng tỏi dùng Ịàmtí CO-RỞ tập-ìnậtĩ Jf n 
nhưng cóng-vìệc chửng.minh kĩìâng chắc dà thành - tựa- 
hẳn • chứng tòi ch r là một ngư™ ỉ ff ngoi giưa ihràng 
dan £ỌỈ tì, ĩìỊỊ-nọug dỉiỊỊ-íiĩỉht iù ỉĩirợc Ịmỉig-nhthi nghịch 
mút chỉ chr* những chã a ỉììm, 

Jĩì;-nội, Kỷ-íĩửu h trnn£-h? (tliáng nam 1949). 

Tảc-gia cìin-chi 
mio-nlũôn NGIIIŨM- OẢN- 



NHỮNG SÁCH THAM - KHẢO 

Cĩìừ VỈỆT 

THXN-TĩlỌNí'p-K 1M m-nhm sủ-ítrtrc Ĩ-ỈC in liin 

tbử Im (Nhi in Vỉnli vit Thành Hã-nộí 

ƠÀO-DƯY-ANH : Viêỉ-níĩ m ỉmn.hỏn SỈT-Cirơĩiĩỉ Qua tì- 
hai tún^-Lhir Huế 10:ỉft). 

MẬT-TĨ1E; Vir.í nnrĩĩ Phật-ịịĩảừ sit-íirọtc (Nhã xuấl- 
ban Tân-Vi i : ITìi-nội 1944), * 

IHIAN-KEGÚNI1 Việỉ-ỉĩỏn năn-khầa, ìn lan tbử hai 
(Nhá jAifít-btin Nam-vỷ : Mà-nộỉ 193ÍD. 

GÙT-KỶ : Quốc-vãti cụ-iỉiìĩ (Tán-Việt-nam lliư-vã 
Tlá-nòi 1 í>:í2), 

VŨ-ỉlỉAíVnỀP phíi lìỏtỉì I-ỉỉ (Vĩnh-hirnÊptoní' 

lliLr-[[Uíin IỉĨL.[|0i 1931), 

nươNG-QUANG-ĨIÀM ; Qtìĩk-tíiìĩi ỉrirỉt-iíỉcm, jn liin 
Uur nầin (NIìlI in iin-DLÌLi íĩà-nội 193 :ỉ) 

DƯO NG - QUÁNG - HÀM : ĨƠ Lilỉérơturữ Aĩìnnmiỉc 
(Knsciííiieinent 1>I L Í mairc Mi]><h L jeur L indochinoÌK: HHtl); 
1>: VfV/-w*m Ỉỉti-Ỉĩỉtíì Ỉìợp-Ỉiĩỉỉhí {ThiM;iịfncmcnt Socnn- 
díiirr' 1 1043) ; c/ Vìrt-íiunĩ tũiỉi-ỈHH- sỉr-ỊỊt r 'ĩi 19-11 (ùỉi \ìữ 
quyên deu (lo Nha Họe-Ghinh Hóng-Pháp xnfú-hao), 

VU-NGỌC-iTlAN : 'xiuì vỉiỉĩ Ỉìiãỉ.tỉíỉt Ĩ-H-ỈĨỈ-IY (a- b) 
Tii sảch TũO-đãn (Nhá xu^I-bim Tàn'l):'tn Hà-Iiọi) — 
ĩ : 1042,11 1042 , I 1 Í 1943 , IV(i*; 194 Ố, I (b) m->). 

T10Ã1-THANH vá HOÁl-CIIÀN Thì-nháĩi .vựi-iiatỉì 
(NUà in Thụy-Kỹ Hã-nọì 1042), 

CHỪ PHÁP 

GMOHGES coR DlER Morceaux chừi[ĩ NI cf'ỉi 11 ii r r jrs 

íuunihm'i'ể'5- 2 e édilirm í Lè' vẩn "Tân Hunol UYMìị. 

TẬP-Cỉỉi 

DỎNG.DƯƠNG TẠP-CHÍ ; NAM-1TIONG TẠP-Clli ' 
líUAl-TUĨ TÍÉN-DỦC TẬtVSAN (từ số 1), Impnini i lc 
ílư Nortl J1 ii 1 10 i 1041, 1042- (ilẢO-DỤC TAN San 

(Njim [hử nhai, lliú nhi)* Nha Giãm-đốc TriinHị-Uẹe-YL] 
xiMŨ-bíin : Híinoi 1041-42 ; TllANIl-iMiIỤ (Ui ìú-in 
Tm-TẲN(lừ 1041); TAO-ƠÀN (lừ 1020), vàn vim... 



VIỄT - NAM VĂN - HỌC - sử 
Tvícli - yếu 

BỊNH-NíiHĨA VÀ CHIA THỜI-KỲ 

Có nhưng tlanh-Lừ riíl thường nhưng chúng ta 
thõng hĨỂĩu hay hiền sai nghĩa vi không đÊ ý. Muốn 
Lrđnh sự lầni-lạc ấy. việc đa LỊ Mên ta nèn định rũ 
Iighìa ruột vài uống can íỉúng- 

Nỉịúĩỉ là nòi, là tự nói ra ũầ biiy-lỏ ỷ mình. 

Nọỉr là hai ngưórl nủi chuyện dốí-đáp YỠi nhau. 

JVí 7 Óu-/ií/Lr goi chung là lỏí núi. 

Tự là chữ, ílủngđtĩ ghi ỷ, bày ỷ. 

Y7ht lù vè. hẳt cliước hình - tưọrng các lữài mù 
đặt ra chừ gọi lá Viìn ; gộp ca hình vớí tiếng gọi là 
tự r Văn cùng củ nghĩa là dẩu - ve! dù (Tạn - (IltCh lc- 
ưliạc, giáo-hóa... mà cỏ vẻ đẹp-đẽ rõ-rệt- 

Cỉnrơng lù van-vc. Trong ngliỂ vỂ f xanh vứi tTo là 
văn ( đỏ vỡi trăng JĨL chương {Từ - Iiguycn). Vtbỉ- 
chìTũtng theo nghĩa rộng là lỏi hay, ỷ đẹp. 

tt Yản là g[ ? \ăn là vẻ đẹp. Chương Là gi ĩ 
Chương là vẻ sáng. Nhòd cũa ngưỏd ta rựorfr 
bửng-bằy, tựa ohư có vẻ đẹp, vc sảng. cho nên 
gọi là văn-chương. Người ta ai khùng cò tinh lình 
tư-tưởng ? Hem cái lỈLih-tình tư-tường ẩy diỉn 
ra thành càu nói, iii rs thành đoan văn, cho 
nen gọi là van-chưong. \ ậy thi văn-cbương tức là 
I1JỘI bức tranh vẽ cái ciình-tươiig ciìa lao hớn cùng 



ià tinMình vít Ur-UnVng cùa loài ngiròi bíìng nlnVÌ 
nỏi vạy, » (lìiru-vấn rhan-KỂdìinh). 

Lí cố nhiên lòi nóí, chữ YÍốl ry phủi có lý - Jtĩ 
niinh-b^ch, có mych-lạe líliúe-lricl, có iiít' ly 
liưững intVi gọi durọc 1(1 vjii-diuơng r 

Ván-hótt 1;\ Lrinh-đọ sinh - lioạt chung CLiạ một 
dĩin-tức hnycíìa loài LiíỊirửi vì’ ítn IIIỌÌ pliurvng-dỉệ.i ■ 
kinh-tc f chinh-lrị H KĨì-liọi, [ìhong-lọc, ly|M[uán r -- 

Viiỉl-ỉiỌiì iV Imng phạm* yi v:'in liÕEi vý gỉìm ca 
vãn-chưong t học-LluiạL Ur-Urơng. 

Dùng ngòn-ngủ 1 Vìin-lự de ghí-chéig Irinh - háy f 
truyen-l>ý lìct Ihíiy lính-linh, tn-“Uiỏng f nghệ-U]LLEÌt h 
liỹ-nang,.. cíiíi mOt dàn-lọe tửc lá v;m-học. 

I>ĩìn-lnc Vrệt-Iinm song ỈV trón ìnộl pliĩìn ]>an- 
ítiiO Ằrwíộ ChMKL, hày kc (rong khoảng hai nghìn 
nám M'iV lạỉ dãy uL có những càm-iliih, ^'-ihức, tư- 
Lirởng linli-lhHu eỏiig-cộng, tạo-lhcioh mọt ncn liọc- 
thuậl ríèng. 

JIọc-tliLiỵt f[y Ịât nhíÊU' ( 1 (J [hco hnàn-eíính- kinh- 
lií víì-hẹi bin trong VẼI ảnh luroiig hẻo ngoái má 
lliíiy (ItíbvÁ iĩy dLTỌrc |>h( J j ' (lieo lìay ghi - cliép bíing 
những lòi văn truyen-khim hay nhííng tác - pham 
chữ viết cùn de Iqì đen giủ\ 

Khao về linh-Linh, iir-tiríVng, ky-lhuỊLl ciiii dũn- 
U)c Việt-:IÍIIII ÍỊLIEI các' tãi-liẻo ke Ị rèn tú'C lá khảo ve 
ỉịch-kủ' van-họe. Văn-chirryng chỉ Já mộ Ị phần hình- 
[hửc liienulÊ hèn ngoài, liọc-lhttạl mứi là cốt-cácb 
bén trong, Yĩin-học hiLO-lriim cỷ liiLÍ 111ir dó. 

Tủm lại má nói f nurọrn viui-chưonig Iruven-kliiìu 
hay bằng tiliừ viíít làm ]]]ỘL con itưòrtg dc (li vào 
ỷ-lliúc tir-tirD'rcg cõng-cộng ciìiL dãn Viựt VÉI de nhận, 
xct JUọl phần sự Mến-lrien các v-tliúc iư-luárng yy 
ffua các Ihùi-íỉại, đó chính h L < đoi-Urọng văn-liọc-síL 



Trong phẹiivvi nhò hẹp Qủy chúng la lỉhòng dam 

ll,.ĩm r ỏi VÈ các phương-phip chnyẽn-nỊÒn phai 
dùng trong một môn học licn-qnan đín hũlphãn 
„ìr mùng bên dưíri CHU dân-lộc vã linh-hoa nảy nơ 
Mn trong. Chỉng ,,«=> chúng ‘0 chỉ lưứt xem ở vành 
ngoái, dĩ cómội cải nhìn tỉng-<|uát như người tròn 
mây hay trỏng xuống mặt dãt. 

Như trên dã nỏi, dàn Việt-nam sáng ở plừtn nửa 
phi ú dăng An-đò Ch.-na bán-dê,ũ, pliSn nửa ẩy chia 
hẳn lúm hai bởi dãy Trưửng-sư.ì theo hướng Tây- 
bac hVing-nam, chạy từ Thưựng-Lào ra tải biỉu 
(Nan, Trung-bọ), nửa hên đang chịu ảnh1- hư&ng 
van-hùũ Trung-quuc^đem xuong, nưa hen tíiy chịu 
ảnh-hưởng văn-kca Án-ttộ tràn sang. 

Ngưừi Việt-nam goc lự ChiẾt-giang bèn Tín eii- 
aín ữ hặ-iưn «011« ! Idng.hà và ven vịnh BSọ 
BM s7ng lừ Uurợng-cS cho dãn hây giò 

chuyên hẳn VÈ nòug-nghiệp. 

Lị ch-sử Việt-nam là một lịch-sử Iranh-rtSu 


Phía llác ch'ugvứl Trung-hoa luóiiỊ luôn Ịấn.áp. 

Sau 1.0» him dù hpạu t«rte T-™J.,1 
Việt-nan, dược dộc-ìập. so"K H '>ctxng phả ẹdùmK 
nạn BSc-phứong" xâm lưọrc : ^-vưưng-Quyin p 
„1, Nan,-lùn” Lô^ại-mnh, Lỷ-Ttxưưng-K ỳt phâ 
<udn long, Trân'Hưng-Đạo phá cỊhân Ngưyèn LỄ. 
Thá"-T("phá qiiaii Min h , Nguyẻ n- Quan g-Tru n g phá 
ứuăn Thanh, và lại, lúc không cứ chi én-trạnh, người 
lin vdn phải chịu nhún, cằn phong dí dưửng-siịc 
7* biiò-ví íiùa-blnh, iiy 14 chưạ ự vỉ phựong-diện 
tinli-íhãn, nguừi mình nhịn r,nh-hưởng rat lím Và 
,5,,-xá cua văn-minh Trưng-quốc. 


Trá) lại ve phưong Nam người V iệt-nam tiín dài, 
vã dSng.hoa Lhiêm-tbỉnh ròi lan vào đín Thụy 
Cliãn-iạp nhi Lý tiến dến Qiủmg-binh, Qnàng-trị 



nlììi Trằn licn dến Thuện-hỏa, nhà Hồ tiển dến 
Quảcg-nam, Quảng-ngài, nhà Hạu-Lè liến đỂn phia 
Nam tỉnh Phú-yên. R.ĨÌÍ trong lliíri Nguyên, Trịnh 
phủmtranh, cãc chúa Nguyên đúng đỏ ỏr Thuận-hóa* 
tiep-tực cỏng-cuộc nam-iiến không n£ừng ; qua triều 
Táy-soui, củng-cuộc Ihống-nhẩt cảo-thành ỉ ba anli 
em triÈu Tày-stni chìa nhan cai trị Bắc, Trung, Nam ; 
khi triÈu Nguyên kế-tíÉp trìeu Tày-sơn thì bò' cùi 
nuóc Víệl-nam kí theo ven he, chạy lủ' lỉnh Hã- 
Lien qua 111QÌ Ck-mau Lòn dể tì I [ Ti ì - n i I ] 1 1 (Mong- 
cái). 

Nhung khỏng hao làu Việt-nam lạì chạm phải 
Liguõi Pháp, và cuộc Iran (ì sống trong khoảng cuõi 
thê-kỷ thừ 10 dầu the-kỷ Ibir 20 càng thcm nặng-nc, 
gay-gíll ; viin-hóa cíĩ - truycn bị ảnb-hưủrng Víin- 
^03 Ảu-tây khung nliô, ve mọi phirong-dìẹn, xả - hội 
YÌỘI-IIỈUII trải qua một biến-thãi rẩt lớn ; nhưng đỏ 
là một ỉỉnlnthc lấl-nhicn phải cỏ, vì loàn the các 
nưò'c (lỏng-nain À-chàu (TỂ1I hị tràn - ngạp hỏi làn 
sóng Ur-bản thực-dân de-qufĩc ; trừ cỏ Nhật-bãn di 
llien ngay vào rt sóng iTó, trong khoang 50 năm 
cũng trử nên mọt đế - quốc, không ke, còn Cao-ly, 
Tmng-hoa, Việt-nam, Nam-dirơng, Dícn-đìện* Thủi, 
lan, Àn - độ deu thành thực - dân - iTịa, và lãm thị- 
truòng cho đế-quốc chủ-ngnĩa tninh-giànLi. 

lliỏng vè dàn-tộc việt - nam, bÈ trong kinh - tể 
xa-hội là kinb-lế chuyên ve nỏng-nghiẻp lù thircmg- 
co cho tới hay giờ, cỏn be ngoài, ta chịu ảnh-hưởng 
văn-hỏa Truiig-hoa và van-hỏa Pháp (tử cuoi thc- 
kỷ thứ 19). 

I)ựa vào hai nguyen-tổ ấy, ta trồng ngay tbẩy sự 
phản chia thờí-kỷ trong yắn-học-sCr* 

Ngưõri víệt-nam vốn có một thú ngồn-ngữ riêng 
vã lại ít ũ sừc lự-lạp, ắt h?m cù một nền uũn-học bỉĩìh- 



dàn hay vãn-liọc đại-elúing tức IlI thử viíti-học thuâm 
Lúy Việt-nam. 

Có ogùn-ugữ, cần phai cứ văn-tự riêng, nhưng v{ 
ta bị Tàu dỏ-Uụ qnủ sớm và quá làu nẽn ta dùng 
chử Tầu, \ặy ta củ m(ỳt DÈrt vãn-học VÌỂL bằng chừ 
Hán cùa [>hấi thuọrng-lưu lức Já nẽn vàti-hạc búc-hạc 

Nhưng ngay phái thượng-lưu dù chịu ảnb-hưỏ-ng 
Tằu cũng .ỉihủng quên gỉíc, vi vạy má ti]]h'tJiiiiì Lự- 
lập (la bộc-Jí> ra trung sự súng-cbe Hi ừ nòm đì kỂm 
chữ Hán ; La da thay hánb-đọng xây-dựng qu6c-học 
Vỉẹt-nam bằng chữ nôm ciia Hử.quỷ-Ly ■ và tuy cứng 
việc thất- hại, La vín có một Lhứ uùn-iiọc cỉtn- ỈIÓÍÌI bèn 
cạnli vấn-liọc blnh-dủn và hác-]i(K\ giúp vào SIT gỉir 
vững tinh-than độc-]ập của dãn Lọc Mỹl-nam. í nu 
bel, với sự dùng chữ qLidcmgữ trong CÁC nhà trưòng, 
vứi mọi -Sự biciwtí>i Inmg sã-hụi tứ đau tlìc-kỷ Lliứ 
1 * 0 , ta dằn dầu di Lứi mọt [Viíỉ-hục cr ìii Ỉoủn-ỉiáỉt, Ciìti 

■itqi-cỉìÚiỉỊỊ iĩàỉụị ỊỊuĩíc-tìyữ-. 

Dựa Ihco sụ phiin-tieh Lrcn, chúng ta sè liin-luírt 
*cỉ qua ve 

ViÌLi-học binli-dán truyỉn-kliiiu. 

Van-học bang .cLiữ nhu hay bác-liọc. 

Yăn-liọcbang chữ nủm{vửfibinh-dỹn vừa bủc-liọc)- 

vãn-học bằng chữ quíícmgứr 

Khòdgkeván-học bỉnli-dãn Iruyen- F kb3u lúc nào 
cũng cú, nếu La tạm kc ỉ 

— Hàn-Thuyẻn lù người dùng chữ nòm tru ỐT nhát; 

— Việc in tự-vỊ cua cu A. de hhotles Jã việc dùng 
chữ quốc-ngừ tnrức nliất \ 

_ Và việc bo líSUhíCLtnãm 1915 ơ Bầc và nám 1918 or 
t Trung-bộ Làm Lièu-chuSn cho 5ự toàn.tbangquốc-ngu 

thì La s£có bàng bÉn nầyv 



Sự pliân chia nl.it vậy chì hìm LiỄa việe ngliiên- 
cừii và ch) eo mỳl Ịịiá.trj ỊiỂt sire tirmiu-đối vì 1Ê 
rát ,jj lĩiỉi, sự blín-duiyĩn một hiỌ..-lưọ-ag vặn. 
họciẽíllj pliức-tạp, chứ khòaịt đtrn-Siản vi rõ-rẹt 
ninr bình vẽ ơ bâng bẽn n;<Y- 

\:i clmng trong klii dòng Hán đã co 

ch ÍT íiùm va đen khi ừ CÁC Irirờng bịu 
chư I[u£c-ngữ thì lại ilùii - ghm _ chự^ nộm haj 
][:in văn LhỊnh-hành. .< Siiu hít, việc lẩy ỊỀn 
Ĩláii-Thuyẽn đc ílánli dĩũi sự b:h iũiu íhmg cliữ nỏm 
cung chỉ có một giá-trị lirựng-li ưng ; cục học-m 
rStoúthíi lĩiy những uụic-Uẽu khác (lỉs giũ cúc đọ 

đLTỪng bicivdmyeii trong nen \iẹl-nam vaii-học. 

Ờ mọt chuông sau nny t khỉ ưủi ílốn chư nôm 
chúng lúi sẽ |JỂIT1 kỹ, hiộn giù' điíii can-thíet lã CỄC 
bậii đọc diỉ nin coi sụ phân [lìa-vị bíi tlnr chư i/ún 
jV0m p QiEoc-ííí/ír cna chúng túi như IVLỌ^ cúcb fl xẽp 
ữĩịl tạm a; viộc khảo-cÚLi Yíín-học-su cua chung ta 
đau GO phải (Ìc-Llãng như nhicLì người thiĩtVng ngộ- 
Iilìận, roi đay các nhà chuyòn-mòn íjc ílàn^dầD bẳl 
lay vào viộc vá sc cò một cách phíin-Uch, địũli 
thíri ky đúng với khoa.họcvàsự thirc hơn. 










phần thứ nhãt 



P//.Í.V THỜ KHẮT 

VĂN-HỌC BÍNH-DÀN TRUYẼN-KHAU 


Chương I 

TỤC-NGỬ, CAOàO 

ĩígưùá ta sinli ra là Itiột nhạc-st, một ca-cong 
ngoài 5 <r trao-díĩì ỷ-nghĩ bàng dấu-hiệu, liếng ktD 
hay bâng Mri, đã sừm biết phiMỘ yêu, ghét, thích, 
niuđn, mừng, giận, tliương, vui, tóm lại, mọí tư- 
tương, càm-tình, bằng nhưng càu cứ mạch-lạc, âm. 
hường, tiết-tấu, nghĩa là cỏ vần, cò điệu,^ 

Ký-thuy mỗi càu dài hoặc bốn năm,. hoậc sảu 
bay Lám chín chữ, bo ặc nhìÈu hem nữa, sau dan 
dan sửa đi, đSi lại cho Ễmtaí, thuận miệng, thành ra 
líVì thơ, câu hát, những câu dầu tiên làm cỗLrỄ cho 
thi-ca ẩy tức lã ỉục-ngữị cti-duơ. 


TiẾt ỉ 
TỤC-NGỪ 

Tục-ngữ Tìn là những càu cỏ ị.ĩ 1 Í 1 L 1 đỏi, nhiêu 



14 


V1ÊT-NAM 


người thưừng nủi tliùnh quen tỊiC'iigír cùng cỏ klú 
gọi lá ỉi]ữĩi-ngĨT âẾ íệ (agụií là lírì nủi cia đủri xưa 
truyc!] Eạì) ; cỏn pỉưrơtig-ỉigQ'1 từc lả tục- ngữ 

của lừng địa-phương. Nhir trẽn đã nỏi, những câu 
tực-ngư - không cỏ hạmũĩịnh. số chữ lìgiin dài, không 
hẳn lù phải dùng cliLĨ - dối - chọi vứi nhau, và cũng 
klìỏng nhất-định phni"cứ vãn, nhưng I 1 CU đă cóvỉỉn 
Lhìlậí gieo văn kliác hãn vỏrỉ ][íi TÉĨU, vì càu tròn 
YầnVrchữ cuổì củng (cưừc-vận), nlurng Ciiudưảd vun 
cỏ Ihc ử trủũg câu (yóu.vận) cùng đưực. 

Tỷ-du 

1. " van ò chữ thử nlìiiL càn dưới : 

KỈÌÔIÌ cho người rá| r 
Dại dỉờ tigicời iỉiirơng. 

Khôn không qua le, 

Khoe chẳng ÌỊIIÍÍ từi. 

2 . - van (V cliũ' lliúr nhi cíìu đLrừi i 

Người yiììu ỉhiíin vi' 
rM'-nghiệp tham án. 

Cơn dừng dòng, 

Vừíi trùng vừa chạy. 

3. - van (V chữ thừ ha cảu dưới : 

cùa ngicìri /ỉỉí-lảt, 
cỉta nhà lạt />uức. 

Mống đòng. vung lây, 

Chằng mưa dãy gió gỉật- 

Sỉìỉj cha côn chú, 
sỉìy mẹ bú dĩr 

Một miẽỉìg giưa làng, 

Hưng mội *áng XÁ bếp. 
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4.' viìn (V chừ thứ lit câii ílirứi 
Níũíỉ sĩ ỉihì nỏng, 

Uĩit gụtỉ chiỊỊỊ l ủng, nhẩt nóng nlii sĩ. 

Sĩíity vc Iitu-Niii. 

Khoiựỉ song vc. cả bàl cơm. 

cõi: i-hếí lụi cỏ mín/Minh. 

Thnt-ngtỉiệp đình cỏ trống cỉitn ainh. 

5l „ ử chữ thử nátn cản cìưừi (vin trắc) 
(sau thành ra lối Sứng-that) 

Biết thí Ỉhtỉữ thoi, 

Khôttg bi tít thỉ ỉtựa cột mà nghe. 

Ghikhỏng chong nỉỉit nhá không nỏc, 

Trai khủng vợ ỉỉh rr cọc ỉững chãỉi. 

Gù ì cò rltu ttỉỉ nhỉ r ỊỊÓítg iỉc ữ ch . 

TỉVÍ có vạ nhơ rợ ỈÍIIỌC <-/ỉíĨJt, 

6 l - vần ử chừ thử sáu cún tlưiri (viln bằng) 

(hìiii thánh ra Kíi lạc-bái) 

Tròng mút HM 1 ỉìât Aĩn/MỈmig, 

Con lợn cỏ bẽo thì lủng JJH/j ngon. 

Mồng từm thúng /íitn khỏỉitỊ num, 

CStỊCUi ÍKŨI Cít cúi/ bừa nnìưrt, 

C6 nhicM căn lục - ngu kliùng cỏ yàn, đụt 
hoặc ílổí nlian, lý-dụ như ĩ 

Aun/i vồ dồ lòng. 

yhỉtưĩỉ ùi t dotỉihỉỉ tàng giĩiỵ. 

1 Vjj cho vụt ỊỊỈứl cho chơi. 
lioạc khung ílối, tV'dụ như : 
di f/[ií! iĩii fjruííi rối 
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cã vủ ỈCỈỊỊ tìỉiệnọ etn. 

*- 

Nèỉì bạc dàĩĩì ỉữạc tờ giấy. 

Bửnịị vé phuong-diện ị -nghĩa, các cãu lục-n^ữ, 
hữiịc dạy tĩi : 

o) luAn-lỷ,nhiii 

Ở ỉìihì gập tành. 

Cha ỉìự hihỉ ỉành iỉcpỉútc .cho con. 

Khótỉ-ngoan chổng ngoại thỉrc-thìi, 

Lừa ihirng, tráứđtìn chdng gtìỉì tUìítg lỉíh}. 

Ăn tỊiìã vày lìcìì ỉìh& kỀ ỊỊÌuttg, 

ưbitg nuớc núng nén nhá mạch .Sj?r>j. 

ì?) ciìC rti&u khtta-ngũau tY ítõrip nliir 

Trỏỉiygiồbỏ thòc. 

Ciió chihi nào ehc chiPiỉ atj. 

ÍÍJ Ịiời bụt thì lìỉậc ào cả-sa t 
với ma thị mặc áo giaỉỊ. 

CịTÌĩi nguừi chờ cò Cirởi ỉán, 

Cỉt&i tỉgirời hôm irirớí hônì Síỉii ngiiời Cìĩời. 

hoỊỊc cho líi bĩỂt ; 

ũ) nliLrnfỊđieuIìỉínfi ngíiyxỉìyrationgiíâ-bộì,nhir: 
ĩìửi bèo ra Jin. 

Cíỉ iớn ìttĩbí cá bé‘ 

Miêng thơn-thờt rtíi ớt ngàỉĩỉ- 
Aỉ gỉằu ha họ ai khó hd ỉỉời. 

Thả coìĩ săn-sầỉ, bắt cotĩ cá gicc. 

Con sãỉĩ hS dhu /iSí canh. 

Của ỉỉáogiìan nỉìit than váo ỉó. 



VAM-HOC-SU* 
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SìiltỉỊ thì cdít rhtĩỉỉỊI cho tin. 

I 'Jỉi-Ỉ thì nì ĩ thịt làm ttĩìn tf nmỉ. 

Chì rtĩt nôm ỉtttiì ĩm dong. 

NiiCtỉt iì!i thi ỊỊỈÍÌ mu iỉìmg tiự} Ui. 

h. nlíTrnií c:'irỊi Ntr-lht. như í 

Ớ htiií Ị hì irùỉi.tr íiriịỊ thi iiùL 
An trùn Ị Ị niĩi. ỉỉỊỊtĩi trỏng ỈỊÌrởtiy. 
t hú khi tù. Í|JÍ khi kình:. 

Úng mĩiỉ cãiĩ kừir bù I hiíỉ cùa ỉftì. 

Cú di rỏ hì ì mừì ti Mỉ J ìùnỵ tì hau 

c - nỉiửiTg dĩ tu thường - thức Oữ kínVnghíẹni 
mft Iirựm-lặỊ íỉirực, như : 

Quầng van tủn mua. (ĩ) 

Mỡ gù thi giỏ. ỉtiữ ch tỉ í hì Iiura. ( 2 ) 

Mriỉìiậ đàng ànng túy. 

Chung mtra dấg cang giỏ giậ f. 

ThảnfỊ bày heo may, 

Chiìồn ữhĩìùti baỵ thi bao. 

Tồ Qtừĩịg íHỉrữỉ hun ậ trợt' íủ/n, 

TÙ giông hòm rom tht tỉìcợc iiiii eỉìikm. 

Tói thì àn rày an khoai. 

Chừ thấy hífl tul thàỉỌị ha t líỉíi mừng. 

Lùa chiêm nép r> dan hủ. 

ĩỉễ nghe ttặĩìg sum pha ĩ cở ma ỉén 


d - nhữtiíỉ đỉẽư nhặn - xét VÊ thn - sin. phong- 
f(ic, như: 

TrĩinỊỊ Tỉindhg.àmg ĩ)bng-ỈỈQỉ r tủi Tt-Quan (3), 





ITtil V bu&l L-ĩlịỉỉU, 
ita lù RU Ihuộc ìĩcih 


HVV %ỉ$ủ 
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Nước I ('hít Vạh-IVíiị ạ) 

(lả rà £tàui, Sèi (5). 

Phép Uíin íhitĩi ỉảng, 

Alật lììitỉng giữa ỉủng, 

Bang một xáng ttó bếp. 

Pì iễ quanh liiìiìì, 

Khàng bang ngày nmi iĩìáng giêng, 

Jìà iĩi bỉitm ỉnìn triiín ỉighc, 

fii ngày cùĩi Itĩĩớc giờ tiC iag khảtìỌ. (6) 

Von thỉ cirn-ptinnì dìĩ nattg, 

Vo í hì tír-phĩĩm còn ítìtmg giĩơni htht 

T3cn cạnh Lnc-ngữ la i:ó những ỉhủnỉỉ-iỊyữ Jiĩ 3Í là lới 
núi nguởi ta dùng lâu dă quen ; nó líhãc vứi tụC' 
ngĩr ỏr chò tự nó không cú ý-nghĩa đỉiy-đù. 

Ty-dụ 

Kỉìùn nhà dại chợ; 
củii ngirừi phúc ta ; 

Nhan-nghìa bà Tú^nễ; 

Anh-hùny rơm : 

Nờỉ choang choang Íihiriíhiỉi nỡ , J 

Nh ừn-nhơ nliit Cờit iíĩ dành bòng 

Lụt-dậỉ rthtĩ ma rại óng-tĩải. 

Trong thàLih-ngữ r[ít nhiêu củu dùng loi so-SEÌnh 
(hong it nliièu càu tụíMigir cùng vậy) ; ỹu cũng 
iròng-lệ tự-nhiêu, vì ugirỏí dan tàm-ỉỷ cliál-phác h 
clíhòng qnen vặn-dụng Ur-tươtig, llico toi lriru-tưạ-]ig 


Y:'ni-h:u IÍ1 iibHit ìíìn£ lliíivtíi rliiii tlìuục IĩIk 1 1 Qnnn 
Cg li’H liió lÈniịt tĩnh ITiV iTmmíì. 

fliy ilín nní Vi^l-Iium liỉiy I;ji-JL(I |.'ỬU ||^£. 
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hiỏn luôn dùng lâi núi cụ-thÊ ± đem Sủ-Stinh các aự- 
VÙI, hũíic dũng sự-vậl Ìiũ^LL^liinli ílỉì dicn-đaL nhưng 
ý-ngliĩ, tinh-câm YÒ-hinh ; tỷ-dv như; 

Đỏ lìỉìỉr PÒIĨỊỊ, dỏng như titt. 

Mói nhiTiiíi, Ịọỉỉh ỉìỉỉir 
Mọi IĨỊỊ<ỈỊỊ như ván íi'ỉfì. 

Qiiỉíiị như qntj iỊiìỉiỵ uỉià chaỵ. 

Tiìầng 'í ỉ hư mực ítìn. 
jìVói dZì tìhit ÍJj 1 òf. 

Uíừi vân r .. 


TiÉt u 
CA - DAO 

Ca-dao ì ■1 cảu híil ịihtỉ-lhòng trong íĩqn-ginn 

(cữU nỊịững I > £ I ĩ hát Ihàn h khúc. í/flo lii nhữngcãu hái 
ngắn dụ một vài ChUi). Cii-íiao cìing gọi là phong - f/ao 
IBL íilĩi vì những càu liAl lưu-bành trung tlỉn-gian ấy 
dẾu t á lề-tbúi, phrmg-tuc, linh-tinh cua đại-ch ủng 
bĩnh-đàn ; dõng-ihn! ■;£ ;$Ị là những cảu cua trè con 
thưừng hál> 

Ca-dao Uhòng cỏ tác-giàp hay táogiả là toàn-lhc 
dân-tọc, 

Pliẽp lựu cáu rít là rộng-rãi r van gieo tủyUiện 
(như iloạn trèn nói ve tục-n gửd 5 lưr/c ke) ; sổ chir, 
cầu dùng (ự-dn, song LÓIÌI lại cùng không ra Iigíùiỉ các 
tlie núi lối (bini chír)j lục - bãt (trén SEÍ 1 ] dưũri lĩím), 
^ong-lhấl lục-bát fhíiì CÙM bay. hai càu íhm-tiim) và 
lục-hẳL iOiig-tbih, lục hál hicn - the Hrniig các eÍLti 
bày, sáu t 1:1111, llnrững ih.u nhũn; chữ dệm, chen 
tl'. 'in vúo). 
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-dụ 

Lfỉij ỵìừi nit ra xaõng. 
Ịliỉj níirởc tôi nong, 
Lííịị mộng *õí cầỉí- 
ỈJíĩj bảt cơm dày, 
ĩMy ís/uk cứ ío. 


Trèiì giời có dát mủy ^ỉitihr " 

OQÌưa mây trắng, chutụỊ^uanh ỉììâyvàĩig. * 

Ưưc gì anJi tây dược 6 

Thì. àtih m«ơ gạch ĩỉâtdrntig Ỉỉc xàg. 

Xáy dọc ri3j' Mi xây ngạrtg, , ^ 

[xay ho hàn-nyiỉĩjệt cho nàng rùa cliíĨPi- 8 

Cò rửa ihĩ rỉra chân tay, 

Chờ rừa lóng màỵ chct Cíi ao anh, 8 

Cồng anh dắpnain giống chanh, ị 

Chàng dược ăn giỉã vin CÀ«A chữ cam. » 

Xmding ra dạbâcnam 3 

Xhht-nhật bdt-kien như tữtn-ihn hẽ. s 

ỉíuotig tamdhỉỉ như bất-kìett hiC ^ 

Bương kìa nỗi nọ như chia /n& 53«. 8 

Chĩíc Ứầ fiÃíi dã h ẳn h ơn dáa, ; 

^,1 tri vãng dịp hơn ca« íhiỉr/ng-gĩa. 8 

íìãù thang lên thử hòi gidng tfià. 7 

Phdi rằng phận gái hạt mưa sa giừữ giờL g 


Xhởntìh tòiãing tnuon ĩĩỷ 

Sọ chuông nhà H'A, s ợ phù Tam-gmng, 

Phà Tam-giững bày giờ dữ cạn H 
chuông nhà Hồ nội ỉàn cẩm nghiêm, 

Tròna-trành rrTiir non khỏtìg <ÌUflỉ> 

Như thỉỉipỊn khòng lài như ot khàng chong. 
Gài cò chong nTnr gỏng deo co. 

Gùi không chùng như phùn gỗ tong danh. 


7 

8 


&& Cl ^ ^ Oc í 
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phẩn tong đanh anh còn chừtỉ dược, 
iltíi không chang chạỵngược chạy xuỏì. 
Không i hang kĩiẾn tắm, chị am ơi ỉ 

yiiíi L'ÍIU nfit> nhỏ' 
cài Uủ lỉủn, 

Xuy anh hục gan, 
ỉim/ỉ học xa. 

Anh tay em từ ttíầữ mười ba, 

&tn nrtm mtrừi tám thiep dà năỉĩì con. 

/íu dường thiêp hãy còĩĩ son, 

Ví nhủ thicp dã nhm COHCHÍÌÍ/ chàng. 

Tham giữii Cìì I Idg thỉing bẻ ti tì ỉi t 
pàng trên cha diĩời thtâu gl giai tơi 
ĩ-tn dem thân cho thằng hè nó flìày 00 , 

iVíùa đỏng thủng già ná nam co trang lồng. 

Cũng íJn mang ỉầgảỉ cỏ chõng, 

khùng cànWỜL 

Núi ra tợ chị cm cơời, 

Mà hững bì quá Hiiậl ííủ-r .r«ÓH-.ranJi. 

Em cũng lữnmình ùẽ thSng tỵé tri ronh, 

iìém nămsómóquằn-qiiỊmh chođũbnứn. 

íỉùiin niin/i CHI ỉệibí thằng bè nò ư-n, 

Nỏ cỏn hẻ W 1 (JÍ! dd nên cơm chảo gì 

Nó ngả nò ngáy ti *j\ 

jlfụ/ gịỉíc đển sảng cóíi xữânĩ 

Chị Ém trí, hoa nở may tan ? 


7 

7 
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4 
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Dàn dông trường em ngheconvượn cumcũfi/ĩ,9 
Nghe chim khuyên tứ, nghe anh khuyên nàng. 8 

Íiríỉii flú“ra làng trủi dnyẻn khỏn ép, 

Khó nước người phải kiep ttỉĩì di. 

Tiền tiámiìạc cJ[ạc A'í cíir' ? 


'XtL VỀ 
cbiẼU tàm- 


nọi-dung, ca-dao là một tấm gươ.ia pl» a “- 
Litìn ca một dàn-tộc; ca-dao Việt-nam lại 
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rất mực dúi-dào, phong-pliú, phân - tich hoặc Tiếp 
IhÌLiilì chương, mục, khỏ lòng hirt dược, vã lại sẽ 
làm giảm vc đạp tự-ohièo như người phá rừng sửa 
thành vườn Củnh, hay dem núi-non, boa-cỏ, bày 
vão trũng bễ cạn, hen một bức tường ỉ ĩ I Cho nèu 
trong phạm-vi nhô hẹp LiĨH_y ± chúng lui chĩ cừ một 
vãi tỹ-dụ tì làm U 1 ỈL 1 * mã thòi, CÚI) cỏng-viọc hiộu- 
khảo, sưu-tàm, xin đợi mọt viẹn vãn-họe SUL 1 nũy T 
sẽ san-nhuộu quyĩn tì Kinli'Thi ữ cho Itưực Mệt. 

Ca-dao cỏ càu 

ítị tả hy-vọng của người hinh-d;ìn i'r noi Ihỏn 
dã, như L 

Củ ííị/ mù tiiĩg anh niiỵ t 

Chằng phải di CĨỈỊỊ di rtÌỊỊ íirrh dừ Uy 

jYỉ/nr' trung cira sd têffỉ giun, 

Có hfti iiiùtựí tứ gtuiỉ ỉmit ỉuti bcíí, 

bay sự lo-sợ phlíp-phông, lòng Iighìi- 

nghiộp cua nhà nòng, như 

Sgirừi tii di rĩíg tdỉỊ CỎỈĨỊỊ. 

Tôitiưy dtcĩiỉỊ rùii ỉrùtUỊ Ithìthi h't\ 

Trỏng giờc trông dĩít. ỉrútig IÌỈÙỊỊ, 

Trùng ntirtn tròng giò, ĩỉdiỉtg ỉtgàg, trùng dâm. 
Trùng rhu i-ỉiịin rửng dà iììrtĩi. 

Giời Ịiừn tiìỉ ỉgitgntừì Ì ầ ỉìỉiuỉn ỉtnụỊ, 

ơiigiờĩ ỉỉỉirỉĩ ỉìắỉtỊỊjiỉùii ihi. 

A T ơj thi biat rạn rtựị thi rmy sdtn 
CòiìỊjtéfỉh chàng (Ịtuitì ỉún ddtỉ. 

Ngtìgntịg ĩtiTỪr bục. ngãg ííííEI Cỉỉilì ìHĨỈIỊỊi 
Xiỉi ỉỉi dũng bỏ mộng ỈÌOỈĨỈÌỊỊ, 

Bíĩiì ỉiiìiàn ỈUL - du ỉ, ỉíir ÌĨÌUỈỊỈ híiỉỊ lỉtỉịìm. 

Trtìn ơi, Itt biiO trú lí ỉùiỊỊ, 

Trâu rti ngoái mộng iyiiii nìg nùịỉu. 
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Cuy-cag ffiì T nghírp nóng-gia, 

Ta đrìỉị tràn dĩíy ai md quan-cóng, 

Ban ưíy Jjjfi rr>jj lúíttg, 

Thỉ ám ngọn cỏ ngoài ỉinrụỊ.tràu ỉia. 

h) lìi liìm-lỷ nRiriVi ít(Vì ( inhư : 

Kho-khoa ở chợ ỉeo-ho t 
ùng cồ. hà cận chẳng đữiilìỗisaa, 
Ciâỉi-aang ừ ntt&c Làa, 
lỉhm lha r rẳncãĩỉ, /im ™ tì/iomnu. 

Ngày xưa onlí íiìnr/ ÚÍ|J| 

Tay man# chén thnổc lại dẻo mủi chaaỉ 1- 
tìâỉỊ gĩừ anh tổi anh /àn*. 

Aíi/rdiỉ đỉiyèn Ĩĩìởỉ, anh tình phụ tối. 

Bày giờ lieii hết gạo khống. 

Anh tri, giơ lại nin trồng ỉấỊỊ hỏm. 

Bao giò tiìn co gạo cỏn> 

Bay giở tài lại trồng hồm cho anh. 

nói khôi-hài, rtliiT : 

Con kiểu rnàỉỊ <r trong nhã. 

Tao dóng cữfl lại máy ra dang nảỡ ? 

Con rá ỉìỉàg ở trong no, 

Jfỉứ tát mr&c vào màí/ chạy dằng mô ? 

hay ngụ ỷ T -mai, gieu-cựt, nllìr : 
gtỄu sư 

Ba cồ dậi gạo ỉcn chùa. 

Mật cố yếm tham ho biìa cho ỵr. 

Íír iĩí sư ốnì Ỉnvỉìg-iư. 

Om lăn ốm lóc chữ sư trọc dỉiỉì. 

gíỉu Uiity bới: 

Nhà này cò qttủì ỉrong nftíì, 

Cố con chò dạc cắn ra dằng inm 
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giẻu thày xem số, tirứn# : 

Sq có chang gìâu ỉhì nghèo, 

Ngáy òíi íiìiTỉĩi tét thịi tre 0 trong nhà, 

Sư cỏ cò mẹ cỏ cha, 

Af<ĩ cà ỉhùì-ửrì, chữ cù dáỉì-ông. 
à ố có cỏ vợ cỏ chòng, 

Sinh con đần tảng chẳng gái thì gìuL 

gíỄu thầy Lliutíe 

Thàụ khoe thảy tvhí iìaợc người. 

Đĩ tì khi ỉhàỉỊ ốm Cíĩẳi L i L Ợ aỉ cừit íhìiỉị. 

giễu thày đòng, hà cất 

ìỉưn rắỉìg hĩin thúc bon ỉìyùy, 

Thương cha nhờ nu*, hon rùgthác đêm. 

gieu thày cúng 

Chập-chập thủi ỉụì cheng-cheng, 

Con gá sĩíiĩg nhởn dc rièĩig cho Ỉhỉìy, 

Đữíỉi .xối ơỉì đơm CỈÌO duy, 

Ỉèơỉìì Htíì Ươi đìa thỉ tháy không ua. 

giễu ngiTỞi quá kra h vi thủa tre lãm CÍIO 
k)i díÌEi nìà chảng tĩiy chong, 

Người tn ỈOỊỊ ỉứt chồng ỉĩìữitg mù gào. 

Gáo rằng: Đĩit hdi, Giời ỏi / 

Sin ùng ỉỉú bo cho tôi chiiỉ chhng. 

ỏng Giời ngntìh cĩs /ÍÍY 1 trùng 

}ĩàg haỵ kên chọn, Vfìg không cho mừịỉ- 

di Lại cú nliững câu 
IriếLlỹ CÍLO, nhu 

gnn chớp bầ ĩnirữ nguồn, 

Hừi người tri-ỉhức có huủỉi chăng m ? 
i 1 rúng ráng ilả nảỉ thì thói. 

Ai tìyờ dầ nát nnng vôi ỉại nông. 

Trĩỉng rhiìư aidúnh thi-ỉhùng, 

Goa chung ai khèữ Iỉảtj-Ifnny Ỉhàĩỉh riêng. 
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lỉl oniili Liéu-dan nliàh-l»n> như 

cỉivtty chài. nợ tưới, C.OỈI triu, 

Sùng Ngỏ, bì 1 sò, toi dâu M ỉihà ? 

NgliiU! - IigUa VĨIỈ thù ỈỊrỉì - ỉtù, 

Mui tà hạn ch hạc tà itgưừi guctỉ. 

líi LLlumí' ý lãng-mạn> v^n-vòng, nliir 

ì)ĩi ni ỈHỴ/m dữ qữátig giời, 

&ÙH gần tát btền gheo ngươi cung giăng 
■Bõ ar quét sạch tà rửng, 

£Ề tu khuyên gỉỏ, giỏ đùng rang cảij ? 
vàn oán 

■ 

vì: phưưng-diện vẵn-clmưnỉS, ca-daci viẹL- 
nam thực là nturníí tác-1)1^111 vơ-dmih tgyẺL đẹp: c=mi- 
Ị|i^ I) ù ti g- [lá n, líVi [ÌIƠ lifin - II hi êiiì du ca Viiii lan chiLli 

VI mAi khi Lâm-hỈJii ru (lít í I ộ 11 fĩ ► rt íí 1 rỂrS ^ Ll đ;t t1u ' v 
ítlKHV ĨV liíni-lhửt những lưi diỄm-L" h Liln.rn ỊÍ 

nọiìý. Um ly hay IhdHứ đ£ diễn-tà noi lóng. 

Nùv đHy li Hỏi nhứ.nhung của người ly-plu.i, 
một tũlnli irám-trọc canh đi hàu tàn ; 

Con tnííc kin réữ-rắt ỉrrtì iiỉỊỞn, 
í; ( -f rừng tao-tảc gọi con tha 
Lụnh-lnng íhay /án0-#i£nỊ/ ôí 
Lànụ-gìOnụ fạnh ỉt iao tòi lạnh nhỉru ? 

Nảy rtãy lã lỉiỉli-uủnh linlì Ulll dơi Mía 

jia niim trun-thu ĩỉrit-tỉhn, 

Xịịíìịị thì t anh dĩf'm. tụi iữm PfỴf r.'jprni. 

Chựtn trr dan go ffV/in#wi. 

UĨTii ỉỉtàn ỉìãĩi khZ )ĩỉìiìit-nán rùng tti ? 

Miệng iití tiíiiỉựỊ trúc, mảng /JUJP. 

Nhùng giang CNWĨ nữíi ĩĩậỉ ni hạn rùng : J 

|Jhỵ nhát là ubữnjj càu inii UMinh, một 
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ihứ tinh ngây-thcr nhệ-nhàng ẽm-dịUỉnhir I1I2U ỉúa 
Tanh inrrn-mỏrn đtrhõ trởi lliu, 

yùmqúữ tát tìtrớc £Í£Ỉ[| đìỉiỉiị 
Bỏ quên cái áo ỉrén oỉn/i hon sen. 

Cái anh chàng mới hóm-hĩnh mả lãng-mạn 
làm san, Anh t>ỏ qnẻn ủn, nlumg quên ở Irẻn II 1 ỘL 
cánh scn?Anli híú diìu càn chuyên rlã có duyên tồi, 
anh kheo gọri một nụ ciriVi iìĩr trcn iTíìi mửỉ xinlvxẳn 
của ngirữỉ Ltiun-nữ. 

/ìni ítirợc iỉĩì cho nnĩỉ JCin, 

Hay ỉà Cỉtỉde ỉùm ỉtt I trontỊ nhà ? 

Giọng èiu-áh nghe liụrr như n:, khiến câ hạn 
dù mả cỏ ừng htỉng cíĩng tỉ hòng uiV cự-tuy^l con 
người a \(r vão 4 híing Iihừng \ời èm lai Iilnrvạy. 

Ao ữtỉỉì íiĩrt r!ĩt tỉtrừỉỉtỊ lá, 

Vợ anh chira có, títc ỉfià cỉìira Ỉỉhâu. 

Áo anh TirW ch ĩ (ĩd iàiĩ. 

Mai itỉỉrợu cu iíiỊ iĩ$ khán cho chnợ. 

Hay T >Tà khéo luyẾt Anh chàng vữa ít? rtưọrc 
cânli nhả minh, hú vừa ngó lõi víVi hạn bâng hai 
chữ O.CÙ ftỴf* nghĩa lá gọi bíjn iiĩy ngòi ha v> t tủi dùng 
bõng-bay nhưng vản lli[rc-Miã, vỉ chỉ riurọn hạn 
kliEEUgỉúp hộ thái, hạn ilú klió linh điìn niỊỊ r c 
Cung khỏng nghrum-lrAch tlưạe, 

ẢVĩíÙE ?VJÌ -Sẻ fnì cỏn?}, 

jí nửa ỉấtj chềtiQ (ìiih tại ỊỊtitp ctĩo. 

Giúp em một ỉhúỉtỊỊ ,iój' Nu. 

Mọt con Ịợn hèo, một uò rirợit 

Giúp em dóì chiến em nthìi, 

ỉ)ôi chờn em đẳp. íiâitrằm em deo. 

Giúp i'f)[ quan tàm Ỉip-ỉt cheo, 

Qnaa anm iictt ctróĩ' ĩại lỉéo buotiỊỊ CíìU. 
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Phải, anh rhiing trả cững H và khi hạn líy chững 
anh chủng KiVgiủp, giúp không còn thiếu một thứ gl 
uùa H UY chiin màn h xói lliịt chù itỂn catL* rmnt VỄ 1 
tiền chcc* tìỂn cưới, giúp Lihư thế tức tả tìrtan-lc*; cụĩ 
củn lliicu một mhn '( chủ rc ■*, _ him chú I L C, rui ra 
anh chàng sẽ sẳn-sàng gÌL^.p lìổt.., Vít cíing chỉ ước 
mong cú vày mà llìỏL 

Lõ l ì ilìí thanh-nhẼĩ^ V 1 :> 1 ỉĩcan-chÌEih, cliàn-Lhùuh, 
\n lin chile rang củ hạn gái <pic của chúng la sẽ 
hâì-họp trong ỉõng, Dgảy-ngất hơn là có luèn ng;ín, 
ngứ trước khi đảp lại cận Kim hối có : tì Lan hèo chã 
bi£l cò được dãi gương 50í liến ? V. 

Cò càn ca-ilao là cả mộ[ bài thơ h một bức họa. k>E L iy 
tà người quen cfi trở ve IhÈim hạn h liếc íliay bạn 
đu 4 0 riêng ». 

r Jrèoỉf:iì cây birởị hải hua f 

Birởt' xuong ưirìm cừ Adi nụ tâm-xtiàn, 

Nu ỉưm-xuiĩn nở ru xũiìh bitCị 
Ciĩì lìtí có chong íinh U’ÍC‘ ỉẵm !hag / 

Ngưởi bạn gái ngậm-ngùi uyÊũ-chuyèn tlnra 
Hft ttlỹng ĨÌÌỌỈ mớ giầu Cữy, 

Sỉỉũiỉĩỉh chẫny hởi những n^ÒE/ CÚ/Ị khôỉig 
Bây giờ em rìa cò chong. 

Như chim ỉ tù 0 lồtiỊỊi ỉĩhiỉ cú cổn câu „ 

Cá cân cdu biết hao giờ gở ? 
chim lìàữ ỉềng biỂt í hủ q lìíĩữ ra ? 

Gi ử ta hãy so-sánh ỉĩtưửí cảu trên này với 
niưỉVỈ câu trong hái « Ttếỉ-phụ-nyiịm V của Trương- 
Tjch. 

OiHỈn tri thiỂp hữ ti phu, 

Tặng ítttépĩững m inh cháu, 
cảm quẩn triền núci r r>. 
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ỉtc tni ỉtnng ỉỡ nhu. 

Thiếp gia cữũ Mu iién Iiýrn khơi r 
Lương nhân chtíp kích Miỉỉh-Quítỉtg ỈỈỊ. 

Tri qỉiứii dụng tám như nhột ntỊĩìgệí, 

Sự phu thệ nghĩ. đữỉiỊỊ sinh fừ. 
ĩiòảttquân mình c/ĩciu Í0/I n ự ỉệ ỉhiitỊ, 

Nộn bấỉ tương phùng vị giá ỉhì. 

ông Ngù-IÍĨL-Tu dịch rang 

Chàng hữIJ Cỉt r có chàng rô 1, 

Yrỉi em. chảng tặng một íỉổi ngọc lành. 
Vntĩ-vương nhưng cằm moi tình* 

Fỉìỉ den trong âữ tút mình tĩthiỉ sen. 
jíY/ià em vườn ngự kê hèn. 

Chàng em cSm kkỉĩ trung ỉ Té lì Minh - Qnnttg, 
jWiir gương vâng hict tỏng chùng* 

1 hờ chông quijếỉ chung phu-phàĩìỊỊ thì .CITÍT. 

Trả ngọc chàng hụt Ỉìỉìtt mỉm. 

Ciìận kìíòng gặp-gã khi chĩni cò chông 

l^i/óng-Thi Nhà in Tản^Dõtí 

■ftã đành sự so-sảnh st vò-nghĩa nhir khỉ La so 
lỉM bức tranh, một tô màu, mậL Llmy-mạc, rùí toan 
trinh hon kém, nhirng hoi. ai dám liâo rSĩig \ỉf \ thơ 
■~| kém ỉở-i Llio Tnrong Tịch nhã Oiróng 'ĩ 

Hãy cứ suv Lrong hài CH-tỉíio cỏa ia dĩicg toi 
rtnUhcìại gi tra rtói l>JỊn oŨ h vừa liiih-dõng hon.lại vỹa 
It^m rhira xicl bao àn-họn vìdSỤ- dà In ròi ítplut hìg 
chi đirtig vo liliirơLiíí-iliụii danh.gnio, một bén Lhièu- 
phụ Trung-lmíi nhạn ngọc clen váo áo lót mình* ve 
snu nghĩ ra + mõ‘i V|>Í1 khóc vữa trả lại Tigiróì yêti, [nọt 
bền Lhicu-I>hn VìọL nam đành an-phặn ca chận, chim 
lủng* không có m*v may an-ỷ tà-táni T thọc tà irri nói 
ỷ’rtbị h f1ưòrifl-hniiiig..ftỉi thấy cần ca-dao cùa La chim 
hín líéni tho Trưtrilg-TỊch- 
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Tảm-bon tì!tH tbíếu-pliụ Việt-nam xử vúo 

eánhbiín cr'» klii 1 / 5.1 .tíín ọtrâ liy-sluh và trong sạch, 

ttũẠUvàrỉ Cilữ 

MỘL I 1 mẹ Lrỉ 1 tuâi T nuôi hàn CQ(» mọn r ittiu-iụng 
sqối nga klÉm au khàng đủ, phui làn lộn mii-ui2U!i 
Étt ìrungkbi đỉmứíl, tlieo đuữỉ những ugUẽ tiụiit- 
hkìhis fcú IỄ rs ngoai pháp Inậí : <?w ileu< buủíi Iníiig 
qii HM ÌIIII ..) : nìnrng thốn ịịềỉ ơi íTậsii Iránh H1ÌÉI V 
ìur liuirL- Jíav í,'hảo V 

Lộn cù ĩỉìủy ưì áìi dệũì, 

tìậu phải cảnh mèm lận iiỉitẩịty; uọ 

biíữ« T nen chpi I11.V câu ạgưừỉ ; ngưú i uríhì 
miitii cà ị- kliỏng phài lưưng-thíện 14m un nân Ju1t 
sưc 1 hanh-miitli Hiiig ĩĩiínli hífa:i'L;"l I 'h. 

ÔiiỊỊ ớii ủ tỉ ý cửl tài ttao. 

rồi củ ịùnỵ tiửo ỎỈUJ hũg Mỡ mitiiíi. 

Nyưõì thốnghicu uhòngtkỊrtríìR,eửng đánh ữụtn 
lãm thiu hìịl nhưng dàn sao cũn-gỉ ữ lấy rnìnt' í hụ 
irotìg sạch. í háctrong cỏn hem sổng đục, VI HỢ tủi lu". 

cho itl ! ou Ihu : 

ỉ Ai ịáu thì tảo niĩirtĩ iratìịt:. 

aịi<.t attởc dụtỉ ,daư làng cd 'On. 

hì,Mi! LLnrcmg mà đãng kinh thay, con ngĩmi la 
-,.I nun VỉinK,M ũõặỉhirng vẵn Ịgiữ dưựữ. nhàn pìiỈTtn 
IhiLnh-tao CtiH vt\ mVỵ thực đa lúm tliẹn chát 
nlilhlg beng xiMhrrt hien-líỂL 


- TiỂt IU 

cứN&UỤNG CỦ Ạ GA-DAO 

cJUjí 4 $ HẤr HỉSH-nÂiỉ 

Cữ iìĩtQ Lu mon »u Linh - Llũu tìựtì-hy phò biển 
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ưo'ng đâm bỉnh- dấn h ca-thu cnn cho họ nhu bál ĩuttn 
ché "ươi. nhur ẬỊỂU thum’ lito> c* - tìao Ini vưi họ 
qíỉpn UiHỘcnùtr hơi mía đửng-nam, til.ư liíntì -lièiL 
tt bi .. í-rip khi tứlgiỏtrén, vỉ CÍI - điiữ dã Vh : ' [ lhímU 
uhừug khúc hảt đề eho họ vừa lảm vừa ghí-hi. 

MỘI buoi tíiiồữ bạn vai vác ỏ mắc ehiểc íh th* 
và cái khăn x$.\h dí trí-n đưừiig cầ! t mnr biịiì d\rợ cr 
ìhíív La . non Liuiii rựn Hiùn irởh mơ&drírn, bay bạn 
gan g mùỉ nhìn eon i'a trùng bay thau 1-11 _ muV lllK ‘ 

thi bung ừ trong ruộng IIIÍI 1TI L-Xấ hn 'U"I ghi!:' \ih\T 

pliíi-ií irung vắi đem lại những cỉtu bủi Vi-ọ-vmi nlur 
rút VỈIU tạỉ : 

r/uhi Í*íri IIÍIU í«m w íínn. 

PỈẩt-ptur íjiữu chợ biiíl vào iaự I.M 
Em ngầi cành irủc tiỉiì lựu lùnh mu ỉ. 

&ùiựỊ đíh tâỊtliẽạ iĩiy ilt ÌAlỉi oủng? 


Một đém. t nhut tiiu-n gưcrngdm đau dmti » mùn 
Birưng hạc phù lÊnnĩiững mdi aini giỉiuh in 
Lrẽ bụi moi, uiít sâíi gí ch pbầnU ìo UỊ.nh Miìiỹ tạn. 
ỈB vhuui khẽ đưa đi dua lại như phủ một hn nirừc 
mỏìigỉ Ì Ể*c ĩũ*h|S bcm hay duM gtìc củv tliạch-Iựu 
dội m liêng tiếng dế, trong kh«Ẫ»g <h m 
limVng tịch-mỊchp hỏng «6 đứa 

ihiùí JiiUẩng'v5ng dưa cdt-hẾt vii mội giang dùV ngải 
ngu kliũ ru ' 


Ạ ưĩ tri . r ụ ởị ời ỉ •* 
àom-nhi đừng ởlrặỉĩ ổỉri. 
ĩỉir/tiịi-inuíìi tai măt tủ người trần-gbm. 
Tunỵ lỉnil tình íịch tinh tawj, 

Em thơ chị bổng am hgođn ũhị àỏtiy, 
ỉiòiuj hung hỏng bòng, r, 

Màn Bonỹ iùr m Ùn-cùmj, 

Nhím ịện em Cú gầng cùnỵ học-ntnìh... 
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fJi cay, Lát nưtìrc, cát cõ, Hiiiư Tản, ĩập Nia, ổ 11 ' 1 
ỊỊíìn, r.ỊLiíiy L ar. I/ÍMÌ viì], cboeh.i rli. ngủ ' 11 em... không 
ỉn Ạt eỏEìg vi ộc ttùo cùn íirgưiVì binU.iìàn mi không 
kiiĩi Ihen cố nhưng lùm htìi ÝặL 

HA khỉ dẫy xe 1 ' b j ỉl L L I xe vữa dầ V Vừa 1 1 tì!, ÌỊ y t ấ 
giọng ir f/fj ỉa kẻ à » ĩ cở khi elir 1 Ihuyou nhít li' 
Hin> thuyên — càc chan s-íin ilimrng htìl, ỉíy Yỉi giộng 
" ỉt khũũỉi, ỉrhaan giọng li.nl dò đưa ; câng 

vi Oe rhãn tay nủo cùn cỏ Eihip đêu cỏ nliững cảu 
lu í kủm theo đo giữ nhĨỊi VÍI 'tc lỊUõn nhọc. như L 5 i 
bái " VturợỉiỊỊ hạ -iữíí nỉ -cua ỊỊiiSii Trong ngày Xữũ' 

TrỀn mặt íùrtg mnVr cuẠti cuộn vã ilũng, chực 

thuyền ft đỉnli TI (Iiin|ỉ rií sức nguựẹ giỏng, hai bộn 

mạn lĩuiyồn lồm mái chéo mội Inạt itập vnổng nirức 
lâm• Lắp rất iT&u tay. thi iTtìy, một giọng ngân . ngii 
Iram-bòng nhi lììn, ảm.thauli VLiuiỉ-íltìi vào bớ, khách 
hộ liimb 'V vcn sAng cũng phin dirngtỉìl iitug tal rtghc 
thử nliM.fi huvèn-âiệu ỈHTÌửng lừkluưỉg-lrimg ềửp ịại 

ChihịịỊ chCíỉ thi ĩhnịỊầri rhủĩìtỊ íUị 

ThỉịỊỊrtỉ hì títl mL ràn itiì Ịouịỉ đanh 

11 à hỉ tru ỉtìãc T.tIWỈtJ Ị/ftỉỉiftì. 

Em rạ dừng mũt cho ĩHth ch UI .cữ tí, 

Cùn nhíeti nfra. .. 

Nào x&it (V Lầu thủy, ihi ug.íing. ì ó II MI,: Uay xầm 
cluy, uím Túng ‘ quân, quan - hụ. luU ilịíiB, hiu 
phircVng vái, iiù dù,.. Tóm lụi mạt ch SI, như ưliứítg 
tứỉ díi nói |V hen Irèn* ra-dao rtLrựr 'iem dùng rổi 
nhíciỊ ứ trong cảc tổí 'hát hỉnh ■ ilậu, vít cứ ỉiẽn ■ lạic 
4 ến âừỉ sững hàng rtpy cu:i dai chúng. 

MỘT QƯĨầX KĨNĨTTIÍỈ YỊỆTKAM 
lìắt kị mihi-pttủi Lrict-ímr. Inii gíõo não — uhúí 
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]i tđn-giáơ — tìũĩu có nhưng sàcìi được cai [ĩ' kJ n 1 1 
tức iii sặcli cảc itìỏỊi'lủ lùn-trọng \‘i pliiVl lim 'lirạr 
những ngiièvn-tý, giâu-íLỉẳii cnr-búii họ hỉin^ ttn liUiíọ 
V t*i cẫ I n r>l í íi m ÌÙTÍẶ fr1 1ản h ‘ k iTT h : nhi r s I m l n 1 V tí11 
của đ:ii> riiiỀu-chũíi, kín li Vr đả cũn iỉạn Ọầ-bi . Liinn. 
kình Kurầrt eiiii ibạo rỉi m lạng eủfl đạo Phin 11.11JJ 

kinh, bổn trnyệii CNI' Klj'iiig \m\ bủ Tir-t,iiiii-‘luận 

cún (Igưữì then vkiù ■ 'J ,\i ;i.kli r r '-ỉ’a a 

Kinli-Tiũ |ÌI mội MOJ ư cí-ln bộ Siicli rít qtmi-hr 
ỂLĩựC IẾy lảrn hliii"n ‘.■ nj- It t.TíV ti.Ịiạc cho r:ir ùln 
Nlin vj cỉiiứh Khung-Iử SíirMịnli liir iiiiìU - thời. : bq 

Không đủ chọi} II1L Irony. Cíir cíu cu ilỉiọ yĩì CSC bải 
bủl cũi IruyìVn I:iì lir urn XỈK . In ỉỉiir cũ Íin-I! U;i iram 
cíư L-hi:i Han ba Ịỉlian : HlniMịỊ, Nhíi, Tụng, 

Tại M 1 Ỉ> họ Klinug lạỉ sríV »■ rr- 1 1v:i Cíid CiiU U;il 
cò hun ssicli dạy bạc vii 'lã ísM-1 ■ âti Hỉíityrn-liH- gỉ '!•■■ 
chon câu nãy bò cản khíìc. Ong '1 nraniĩ*TiVn ftrorv 
tju-.rn Kừih-Thỉ ViỂỉmam, n '111 iíMm. 11 bít 1 1:"|rt-This yt’n 

X n íi I - ỉ J ■ - f li: ỊiliỉiL' - Ih-h và t LU. lũi lỉĩii CÍUI liui íif rai 
rữ -<\ni£ ; 

1 ' 1 /<» Kh iitĩịị , ?r Ị t) ĩ ỉilt ừ 1 Ị ịả "• u'm■ /. á'r:r / ílui* dý-/j 4 J , ■ í vi ĩ 
iiỉĩiìt đã nhộn iỉịnỉì ttn\ỉ rùi‘ỉt xtií!tỊ->tu'f t i> iĩìPdúhịỉ ithụ* 
hu iỉnr cùi-ím lìttĩỉ-coiiĩ on ĩtyuởi ru. pít ỉỉ đủng 'iV/r 
ehiỉĩl.-iỊttỵhi ÌJ||W ihnỵ Ó‘K ,jirợc>ỉh< nhĩi ứP i't*i Ĩiĩtttìí lĩỉiỊỊ 
tlimj tiỉ)i itưựủ iỏĩig lĩpỉrưi rã íiữm (hè iỉáí-tạũ .Vtì- 

hậi, 

2' Cho nện bụn I 'un iỊti\fì : ỉỉ — ma, tỊtnm tỉtỉìii Nho) 

phềl Ỉỉiĩi iỉùỉìỊi iHỊhc-ỉlmiĩỉ / í ỉitr, ìihựiụ iủĩìỉ iọi-khỉ 

iroutỊ khi iumtì-ckmh nủ họ Không satt-iiinh kinfnVỉỉ\ 

iủ kỉtu: ĩ.ỉi-hìtùitiỊ rh-rềt Ỉỉũit-t" i)ỉiụ-t;ỉittr!f. ({uâti ỊỊUtịS/i, 

Cho nài ệẬỵ íiriỊ-tàiip rác íiỉ-ĩich Iĩiitì iihưứnỵ ệ I.rrii 
mĩỂiìịt dán-QÌữ/i ỉirỉìỊỊ đn ỉiỉtảr-hĩỊĩĩ IrtiĩỊvtĩ - hà ỉrirt - ỉỳ 
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fJỉ ■lUĩịĩit 'tữĩiì cơ - $Ờ Cf/irt <7ÍI$7 - quyPti iợ iỉtờl xtru 

>.'im sủi iụi 

Sai I nỊIù Tan. từ nlúi 11 ừ II mìr IJ ỉ ti l^o ! i ; n n «ủlý 
nidi~ni:mu ttẸta Tán. 11 í/ĩ. cảc VIIII mụÁỊĩ tii.ilỉui |>ud 
.|ip >;r» hliii Nhu, luhịH^c Iiiiìi. Nho tâm vây.cành , 
rili:> Nho cung ỉintì-ln> i.Ị«%qiiyi-ii ti? nắiu giũ .101' 

f|Eiy tí .li:v IL : Sữu hấ vi-luv irnníỉ-Lfii»v ề ^‘ u M 

m-.ii.n-nshn-i' sựí-iUâl-huv VH Chin1i4f| PŨn hụ 

Kliiìhg EỈt liựi' vrri jígii>ỹii"YrỊnt; riíiii'L:Lì|j uííUiữp-cli 1.1 

luVi , .1 ẽii.1 iit» .tẠii Nhọ loĩniạiiỊdli. 11Ú- Kiiili-Tlii 
mt;lquyiit eli&p hU'&áft èAtt vá ]jỳ) Ii:iL IíLrír< 

ịỉiiMMi-iÌạy^ỉăi-ihidi Iilnr iii I11ŨL I|iiy«ii ihAnli-kinh 
ịu, s\ĩ Trung dt-ia <m ■ 1 )|'| vìột - nnm tron^mộl 
u-ĩhiii nuiu, rto Bự I 1 -livliinMrị Ultih4Ể \íub i 
vtiiì tirơn^h.r niur cũa Tiín. <lin* Khung -pi 
ìi'-.irĩi”i iJí : ‘"i-kU>n ilniậiMiịni '■ mrớc 1,1 íis dih'-ư iHa- 
y, ildMõit. VŨ Ahỉỉ Trutmg-l’ừii itfi nUii.li 

•ìiiiv sự Tiiĩ'-tUL,ỉ Í.ÌH1 nỉụ: Lã ugtrửỉ úfrt-n:tm tTỌTi'4 

in:ív ih&kị U',',:nii I.li.n' vrì-ib" viìii nliư 

liii.ni.: UViviiiiL ngọc, cũ gui4r.i ihiúiirí- lĩt-íiỀL lu.vệul-n 

* fjỊiủỉifỉ L.I ngũy náy khung cún 1 y»ílr» gĩ ílt- tMi 
ụvỉ n Kịnh-TliÈ nữa TÊU’ Là m.>L u kinh » nhãt luiig 

4l [- rUl Ta h(ĩy (tậ«I vc phữtxng-diận khách-quan VLIU 
Siiỉi líúr-gia Vỉ^tir mà SÌ‘I. tụ hiiy phn hrỊì hỈKMiiiíimỉ 
[iị,fi Irẽn -[uyíii sũdi . Uiỉui"UiLÌuli V, ìíy, tu tr>'diú 11» 
r;]iì-:ri iliựr' ciui urVp ỉa tìlýcoỉ nụ lã tnỏt tặr vhẾp 
Imu :íi:m 0Í1.U liEĩydiiiliiiL ĩii, vỊi CiHĨ vò vỌv mũ 

,' \hii tli'' »11 trmg đõ liiiĩịg í[iiỶluni rìu VE 1101» mõi 

ỈE * I.V cho u. J1 Ịta Ung 1 

í'■ị-ung.TUin. iiy lá chưa IIủi ilùa giỉhlrí cũn nõ vi : 

VHII-chtrung; tighệ-lUnặL. 

Nluing.., nliu-uit Lự uUiẽtt náy Ki ntộl van-ilè 
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(Timn-hệ: tại sao ỉn khùng nghi ílen việc san-clỊnli 
liiòt quy£n Kình-Tlii tho nlíớc Việt ? Ta dùng I-Liĩr 
tiMnhtì dÈ đen-bú lại mọt sự hat.cỏng trong bao Liluòii 
Miế-kỷ. Chính thực ra, chóng la có bĩm-plmn siriMmn, 
giãi-thích h£t cả các LụongLÌr, ca-dao, tác càu h:'rt vật 
đe giữ lẩy I11Ộ L cải, hurong.hda quỷ biiii cua [ien-nhãLi. 

Sự qúan-hệ (ta rõ lẳm roí lĩiíy iã ngu b rt lãi-ìlíti 
íiLiy-nhỉÍL cho cãc Iibii sìr-hnc, \o-hội-học, LilT n chủng" 
học, ngồn.ngLT.học ± vân \ỉi.n ỉ cô Ihè kháo-cứu vii hục- 
thiiạt, Ur-tLromg, phung-lục, Un-oguTviig, tln1i-tin.il... tóm 
lại ve vnn-hỏa Việt-nam xưa, vi lụcmgữ, ca-ilao, c: 
ràư hát lá lấm gương pbân-chjểu tâm-hìỉn công-cọng 
cùa ca mọt dủn-tọc. 

Tnrớc dây cung đa Cữ người )iTtMàm đến viộc 
Ibu nhựtca-dao tục-ngữ như ùng f)oàn-iUiy -Binh 
viết <( Gương phong-lục tì trong ttíhig-đưomg tạp-elii, 
ỏng Nguyễn-văn-Ngọc soạu hai quyên <í Tục. ngừ J',. 
<í Phong-đao 10 0 ìột-vãn ihư.xĩí), lợi có những hài khảíi- 
ciru eíia các ông Phạni-Quỹnli, Plian.Khủi. Ilừàng- 
ngọc-Phách vá một quyên !ưọc-luận cuaõng Trưmig- 
Tửu, Lihưng đỉíy chỉ là những viẹc từng cá-nhàn là IU 
rới-rạc le-loi, 

Gínìng tỏi tliiẽt-tương các hạn LTa-Ịhich vĩía-iì^ 
rày lỉònhọp nhau lại tò’cluYc thành inụl hụt (f ixinh- 
Tlũ Việt-nam*, an-rtịnh plurưug-phãp Mghlen-cứti 
sưu-úun, lại |)liũi cũ báo-clii cđ-động luyòn-lruyỀn,. 
gày sự hương-ứng ừ IthẼÌp các dịa-phưtrng, r&í sau 
mừi cỏ thliì gom-gòp tài-lú}n (lc so-sánh, giài - thích 
phtVbinh vã lùm dược tứ: iTàư sõ lan-lươl còng - bọ 
đỉhi ra, như VÌ L mói mong tránh khỏi các sự sai- 
tam iUieu-sól. 

Tất nhiên mọt linli-Lhc du-dịnh tói - thiều Trung 
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*ã-H' ríit C»L> cho sự khản-cứu và cõns vi‘f 
olil irì ni()t íiiĩìm Iroog cbinvníĩ lrìcili Tíàv - dựng 
qimc-họti ;diủng lòi hy - vọng rằng mội VÌỌLÌ 
hón VìlI nam sÀú nảy SÊ khòng nhang bỏ viộc 
dicili kinh-Thi của nườc việmam. 


này 

IÌPT1 
\'dll J 
iilĩl' 



VIÈTNâM 


Cm wr\Tt ĩĩ 


CUI VKN' I ú-rỉvAị 

Yíiti-Uọí btnh-iưiii tniyỈLMi khi"- ntfi.'ú vãII van 
, c , tj;, Ut nc-(t*ỊĨi v.c H «ã trh.riif4.iíũm chuycrt cù, ĩiliirm 
<r; \n rhuyện 1-iiL [ilid-lhỏng iroiiíí đản chung, từ 'IM 
„-w iruyầÍiinia lim Mimc, lIo BltệầỊ ỏng giã, bít 

cù' k r ii i c 1 lÓ CO -1 , 111 i 11 11 b ÍJl! g k U 3 hi LU I I u đ Ờ 11 ạ n II 111 
iiũ rạ, huy .u'-m iniia Uẽ ujgSt "Imn 'lang, licu 
ngưữ-iig d*ih h. hh 

Chủng Ui Líim phin liKii ru KÍ Ihily có : 

J* những diuyện iH'" , -!ln iriVng, 

2* nhữngchuy IT 'nim-K MgiMigùiir 
;y những rhưyện phũ'Ig-lhr H'úi <íâm fà 
]-■ nhũng sự-ticli 1 'ÚL' Ihĩu. củf Lhânh. 

1. - CliLĩyí-iỉ thí:- 1 in Imtmg-dirửuiỊ Kr rí nbín.1 
tíỈLYk. như chi' ệi qniịl thuyên puù-lỉiuv trừ -14 
gĩaa^tỊiiỷ, diuy II ãiii-iụin H%v - lli í n • ■ 7' r f 

■ulvỂt‘11 Lhuýã, íliưng euẳas qụ -1 điH-ĩọnịi lhu-í Ị rủ 
hi, cnl-i-í chung. \k \ự liu-iirứnạ rtaơnit « ia “; p l; 1 ' 
vụii“Vật trong híiL-ltoung ugữki Jụu H Vd cy t c 11 • I ó 

cảm lj,Êti“ìgc với ílbiiu. 

Xin .ittB-íử ỉ&m lỷ-ílụ tuM chuyện quỷ nhHi>-1ru.«g. 

110 biy ngliừi iải hu ùn cũng 1 ™ .lintlig ngựạrc vi uUữ 
,10 rttri/nĩ, phủi xin vằo ngủ trộ trong mặt 11 hi ngưửj 
kirth lặtPạglLivp ừ Lhirựug-dn đã từ lâu. ìlbi vào ÌỊiU 
M n 111 , ũ nĩsrir, ngưửỉ diu ra tiếp vùi thu Ihực nhú 
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yAN-UOciu' 

chì fú hu ĩ vự clmuc. 1 ‘rr HÌÍI ttụng năm ìt buồng trong, 
MI I I bùi di lấy tlnnir fỉì lé sãug hủ ru snu taíri 
-Vf. nhưng Ihíin t ụ í: gian - 1 1Ị vu trọng khách ừ nứín 
icèii, khách cử vliT ỏ JJ I u» và lỉụ gũ T gao cùa 

chII nt liini civtn III. còn diũ J|| loí |*hỉii ra đì, e 

li ừì SÍ 1 ỊI LO ỉ, 

ụũy IHIỊỈ ts.il ìi-li I-CVI 11 no rưrni Miy Iríì chiến ra 
sủa lìâm !I : LỊTi I I-IUT-Song Ih inh mụỉ day - dụ hini n;ĩm 
ụut sáng, lĩgÉừì ML-I.ru cõng uhựi hi mỏi ĩuông 

gìn hm 1 :■ 11 1 1 1:1111 clm l ỉnh dạy, y hrdkó nhìn yằ fjliL. 
trong, Lhìív cửu ÌJU [|.g bá «’ 1 iủ miV, otìỌTỊ déĩl Sna- 
ỊtS troiiíi buìm“ ilum, n‘111' !: ,! U.L \Lmh bõng loê lỏn 

* ục Siì n K I’IM MJ|Ì' diìii 'li. 

'ĩrnriịỊ 1|||"IU ; , iVú 10(1 .. d 1 Li - 'lỉìũi L-uy, dỏm* 

Oiì V 1 rlcii. uhũL lù Ii'-‘I n ■‘Iiriidii nghe 111jẹc vái 
taii uf|> Ltu-U (II. IU-IU; i:r|i .«'M.ki' S i. vã bá chu trong 
ỉ.oÌìillỊ lurùc ru nb;. rtgóii* hũ ■Ì--.1 *ÌI» Iiííinrl lủi buòn 
ttj ir âuậl. LimJ.ii 1 1ai Uy V.I.UI 4 tlLnVI 1 Ilúc liSnrt V lẽn 
như ta nhấc LitỌi mãnh un ịUirưiig, ngưửl líu 11 - bù 
ghó miệng vào mủi 011 g kbucb. h.l nr.lV, iiivi dúi, bil 
Xirngđại khiuU vniiig nu l CÚUI ũhi? - ttbÉmg vù di 

inVvau khủng ímỉ-imi-Ị*! cả. 

Ị‘òn Iro fi;,-ih ‘lùn Ini. Lũiir lui XLỊĨÌIIỊỈ, laĩ cỏ 
tiỂnú IỊ líu 1 'ỷy sìmg .sọc \ 'tù 11ÍÌ111 ỊíĨỊÙi -S.Í1U. ngtrrYị 
dỉs u-bũ trỏ - ra lan nữn, ĨÈ ikn r|m ỏng Unkdi thử hui. 
níiĩiịí iẠS.ụ ệlỊg dặy, ghe itìiệiig xuutis hit vậo mùi 
ủn R nhir lân triĩia*, rVd tạỊ dửu 'à lỏn w ™ vẻ 

buỉhiiỊ. 

x-rrữi I hử bay hất sin.’ n^ạc nhiùu, hiurnỉt CI> dí 
V-LV M‘I(L sfco cluríì li rỉ-LL chuyện gỉ, vá ũn-lưùt tíu 
chu cír J'3 vào, nủd lưtrt líèn ĩoẻ lẽn. lụi di. tiêng 
dìóu ruy noi dặy Cực dòn ( vú dlĩn iYủiì bầ ctiủ hU 

dỂn iiiỊLrừi Ihử sấu, 
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NgvrtVi thử bày vin nít 111 ỉni khùng dúm esrir, 
uliưnịĩ kld hií chữ vửa quay 'h sdiõĩ, imh chũug khẽ 
;-£■ vào mìnli bạn tbi bạn I.in giũ kmh VÌI chếì eirng. 
anh tíL híl víiằ, vùng ngòi ilẠy. hà dn'i Ihay dnngi||]:iv 
ti-T lui, llie k:'i hííclbí hi Im 1’hầ'ĩì liiĩti cảng* nhảy hií 
hực :mM, xmmgkhui Ihnng gảc v:i cím co chạy ra 
dsrỡng, Bu I-1kLJ ttuữi Unnì ■■ .í 1»,, lóng dép [ẹpdíẹp nghe 
líU Hliịp.iiliiiiiứ ; lúc ũy LỊi.'v| ibi rang đáng biíe Lúi 
ngmiá cò lụi IhỉT) hiị diú L ii 15 1i'>-. r mg rliuv Liilổt- 

6 l:, -|]já ! 1 hht CỈ 1 ỊJJ nlmnh rtgirm duỄì nhĩiTili, bíĩ 
ch uy .di/iiii ugurừỉ du bi • hậm . bác I-Iiíit <15 lỉirực li.i 
bón trụy vú:i |)J| ÍII 11t- Vsro ị iiỉìn híii chim 
cinmg Sòn [TILI rõụ dan-ltỉi thi gán tiĩirn đtn/c hiU\h:ir 
hụung ÍỊIL 1 U nom Ihìiỵ bt!íi tlirửnd cỏ rây Ifáu bàn chạy 
(|Ui!iili cùy ẩy, tlil ctn.rL nghe ỈV itỉing sliu c. i'j LỈỂng 
■ ptuipl .rực lưu vàlhnneay rungdmymi,bảcla cùng 
VLip pliữi ro<n c;U rí Lõi. ngả ViU Mdíng, idicl npúT di. 

Mũi (lfn lủ í; Iiiịil gi LI- ỉ J r II í ir» t í ưưc IL í J-Í1 ccm sàn, 

k r .] í d I rỏ II n '1 I>i vú rn h,i j ..lò! câ nli r Li TỊ g - r Ịrn 

vn -.iny : En Ễr ỊỊỔC CLiy «-ri nựinVi ihm-ùttg TI ẵm KÒng- 
Xíiàĩ, cồn bón c/iV có xủv. rtgưửí dãn hà dửng rtg£t 
MUig miìl bŨD cúnli Ui) ph-.ll \ĨJ ngẬp VÌH> thân cẫy 
gjln dín klinsu. 

2 .- fJhujộri lu=ìn * 1 V mm-NgỏN cá ỹ r:in rtc, khuyên 
í hiện ì võ rn những cũn ti iV Ilỉcìi gụp !ủnh, òf ỈU1 jjpỹ|j 

ỈIC, bã ợ ừng nguy dời nạy chữ khủng trằn di ũ t[m< 

kiếp khúc: dirõi dù) '.111 Lum L i 1 1 nu)L chuyện chủng 
ki ktiỉ C-'JH br du lừng nghe thuật lụi, chuyện (I ;íti 
utlỂng ngoi, gi3 imimg bùi t, 

Nliii kin chù mọ mui rií, chí có hiạí rmli cin, dìm 
du nti \ir ■ [u chòng. ágư<VỈ linh lch-kỳ híll cliỉii gĩa_ 
lùí và chíỄiTi Inv Ị ì 11 :1 n hívti, cbl lim riLL fiiụl tũp lề.u 
gíiinb, tnroc cừu cỏ cây khí ngoi. 
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[ j ,1 [ VLV ’ litìiI -ị Hiịtrừi em rnt lii htưtì-hậu, cam tùm 
chịu Uliặ!. kliÙLig cò ĩìÌTA lừt uản-btii, ag-iiy ngiiy lum 
thuê gánh lụụứn, vù tìliU lả ẩshJĨrti-íi■ aTji cây khé de 
hiỊLi l|LL i i;i', ỉicn gĩủp thêm v. 1'1 viík: uiưtt-MLih, 

Mlurag khi 1 ;Ỉ 11 > rtã diỉn cầy lhi cù iiiựL eon chím 
Ì.UL 4 Him cũngiữi ỉiĩĩ híỊL quù rất nliĩều, ngiĩứl dạn- 
|, , § m tì iít cệịíh dii&i.cklm vằn khủng di, bân nghi ự 
tìiri: círi [ílúĩMULi ; « ''hàn quãl en níu trỏng vỊịo 
cảy khỂ ngụt đí THI ủi lliản. nay ỊM * ííu 

sưi ậãn LUI vự ũhềnụ, tđĩ ậin cõng chêí dtìi *. 

Chìm bỏng trỉi 1«, liếng nghe rất 1-3 : « & ngỵt 
trfí bửt 1 ù tì ngụt irũ hùi t rtứng tìíỢ 1 » Ngirởí đim-bìi 
vìli mứu sự hải, hiíl lù chim thíin, nên từ díỉy khùng 
lUuu ki? II en gi tìữíi. Mliirng Uet ngỉiy iùy s*ã|Ị ngài 
ktìiic kliii ngôi chim iíti gần bốl UM vỉh vh-rĩt Lliíiy 
Ui Sì,r dủtì-Um 

1 UI.L khi kúể 1.1 gàn hếl nhãn lỊuảnìi, ngnrửi ữft> 
^ Cựerthiũý-S hti Cill tiếng khĩ Víin LM líln n&y 
chim ì.io m IU mau kbùu lấy Lmĩ CHÌ lủi, 

Si Hg :iỡm hòm snu chim 'tốn. lã xmíng »Lin bào 
anh chỏng ngủi lung vù đom theo bm lị 
Hum cái CLIC 1 Ỉ 1 sítiy hàng luuửu ngăn dặm, đến trui 
trai nủi mọc ỏ- giữa Uictì, ha củnh xLÚtìg và bủu tìtiU 
chồng muốn líy gi cứ việc bn văn hni Lủi cho day. 

Anh ta.nmn xiurtg rtấtơ chung quanh mỊuh ihấy 
man chan? ngọc, bạc, m& rih^u nhir Stìh jR|k 
Iiiiiiri’- liii.íí tÚẩy mlt ứũ hoa IẾ 11 , nliưag anh la ván 
ùhất-pbím Ihực-iUii.vùugìứi clilniLdiĩ vi}ì-vã nhụt một 
it hũ đay hai I::i non, rò Ị Ỉ 0 Í bưửe lẺn Urng chim 
ngui Vã i-Uitn hay về cli ổn vũ: 

Từ đấy tui Yự elnmg irử 111-13 glũu cú, làm nhũ 
lậii ruộng, U 1 ỘL ữ;Vui sau nhùiằ ngây ghl m\' t Sfl1 ngưửt 
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Iiíri vinii éhì san ti fm giỗ. Ariìi ctiì Lữ lủu khinh crn 
Ii■-1 1 .<rj L. ILi'nI1|J Uitìiii di lụd IU1\ Uiid Iiiưi hrn bĩu Iiiiciig 
đap: 4 \ếu tntiilui chiing Lrio (lẹii, Ihi I ircửii nlm di ngi I,Q 
ití‘11 c-irii nhà chung miiy phải giải Loảá chiếu CỊip |J.JỄLU* 

Ihrực lưụjb iT iiyrn. íigìrưĩ um lập 'irc sru 11111 u .‘hum 
ỈÌI.II ttiVn tlinp loi i[| rút iụI iLuVii li.mil i[i-n mói. vụr 
dumig I| 1 ÌẬ ! I"' L. Liih-ĩigíM vtVcìmg T vnhvudg “iíỤig ihiini 
2]\ìA mu. mi'! IẽiI.■ I um giàu cù gftp vạn Irin titliih, vội 
liõi nguyi IV UÌ 1 ỈLU vi, Síiti tí J f lìr.n cự phu. Lm \‘ÌT ilpiii 
thực lluh nùi )i ‘í. Iiiili Lụp! ưu dtdduí cu Alt - Iighlrp 

minh lii> • IỊI li u Tiinli Vii > .! khù’Uịpd..V li i-rng 

Ii'<j;-lhi . II. hnỉ dii'ingTi^uú-1 auii I -n rr t LSỊ 1 lí’n Vii 
dpi chi IU dL’U . . chim tbihi lĩến vú un khu Yuh 

ulutEì:.' pb:m lõm i*.m.Lr;idi.. , Gliliu iMii ỈIỌII u iii 
ugọí Lr I In i - V ■ ! íiinu diỉii iruiy hỉú tí lì ỉ lúi. Ghi ■■ I r 
ivtĩì> tit-nli.il É - 1*1 1 I.'. lùiL, V| hdiU -iíiu chim dcu, r.sili 

dumy 'h I lú'- um ng I Ún ỉ ung chi ụi Mm:uj| 

11 1 11• 11L k 1 1 1 1 1 ĩ' 11 súỉkiií, II ,.1'u. ilu.mg vLiỊHtitli un I IIIL. 
u iiiI-ẸI- nitửíig diu! 1 1 i> ìinl tây nải cũn IU inh. I.IL 
o'ui uhM u.’ •• m> "lu: [LI ùn Iti UMỈ 1.1 MI : t ■' 

I lniMÊTi d<Ti 111 1 huy vi nặng lịim, diim sù MI U 11 --; 
ghì': ỉdi \1 kih'L Iiiilich nạ vi virtìrng ng<i- ■■ I vùn 4 
klụuig thirl ihĩiu J:d dú'L duIII, c uchim Ẽụí V iỉ d.il é:t!ib 
UiVl ỉ.r I r "iih lì Mi. 

T; mig dúu-ỊỊm 1 i£ỉ nam cỏ ktiniiH lũct híii) 
,.lm-i'■hiiyộn hịii-d.mi phung - thd liuũu gicil íitib 
rhỉìtiKdiìn w vự, ho$c gií‘11 nịịirtVỈ hụi hoiiií gicU 

nhũ lỉĩằu hìcn lậu hay ÒMgliú Tợphỉiitím nhưng 
Ịilùi dmip. nhất ỉft 1-lur r-!I I ■im>Quvnli V. rhnngtAiịiT 
I Ị. hủng những Jit Midi chu vện 111-1 ỉ;j cả mi.it pho híỉi-sur), 
(íitvVi dà Ị. chửng lùi hrựv kV iTohu cliõi củitđiVí Glu)ỉ 
khí ■Gitọ.ì lím 1 -uug gi:mg_, [igoỉ ộr goe d;l 

Mọl Ki-'i m Guội viio díìíi cùỉửlriniịi lú -HíU 
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T11 ộl "■ b-ŨEỉTi. bo I’nn. liệu Lítv cìlín rĩII, Cu 6 i 
rặf' rliH nhì, nhưng chuỊíigho tiếng ỉio rrtnp lV .hhiií 

Cui.i L ì í ' hu tttr : !+ vìy !<y quà, vài !f‘ũ tởL Jẻ£i ngọn 
c dy ô ki- hiìii. í ^ HT i N 1 is vén Lhấiì, 111 a‘i d^m củ ỉ xưiing 
nhì Ti liu lli.iv hồ mẹ đạng limg-iộn buông ra những 
tiếng giĩỉu rùny-rợ-D- Koi hữ mẹ InI vù di về pblá l>(> 
stiối ử lum triri. Luòi rũn UỂl ỉìửị’nhìn then lỉiiĩy lui 
rucirọgim úiộl rày, bHSiỊiÍ như rk. ria Iibỏ, hồ nlriy 
IẾO mấy bận, mnĩ hậĩi itirp dlrựe mội H lú, sau ngậm 
iù íỉrm viíip, nhai tỉir niơiB cho con, chì tuụt ĩãtsãug 
lậl eẫb&n, íong-suòi mẹ con đồn hố cũng ủắlu diu 
Uiịèn-CLr. 

CuũE vũhvũug tụi .uù-ug, ra I I iHổĩ úỉtữ gốc càv 
qoỷ iív ỊịítVdu rành fa t i * con, n'■ rỏi t vđc \'é ; Cuội 
giồng cay ấy n vrrrrn sim, vii tírđíy lT ÍT đì là tó thuỉìc 
cửu ngưửì, r!ủ :ii thi ữhỉim măriui hoi. Cuội chi nb:iỉ 
lằEỘl iLhi ìiiủni cho lú \ nhu hỉ5i lại 

i.í- cti-uhũ-n Cuòi qm rỉ\ hỉỉỉ-ũnti ÍH ÌĨUU, ngày 
IIỈH' tnrủr ! hí vàn rừng ijhii rí.-i riỊng rir.in vọ- : * í h 
rt:'u I h I dái hi‘!< ỉflv„ chi f];ò brn 'tông cày giông b'vi 
gìòjf - 1 ặtl dĩ [.lặn lại T il;iq Tĩiãi lảm cho ngiỉò’1 Yọ-lun: 
niLoh Ịihat Cíiu : mỏi ímữi cUk : n kỉEi T khí 1.0 Cuòl L J 
virửn san íli liỉĩu, tn-ng iluly cfiy i|iiỳ ỉiỊta tự nghĩ 
di khui- úụĩi l'ã. Ib; I 'ỈI vử diú M‘iti san?* Ai ngtr 
vừií phi ng-uc sctag t ây hộĩsgỊong fiọc, iirng-iirng bay 
lèn : vửfl luiy í .nòi (Vrừng YÊ, thấy cày đa Jí*n quàLỈíỉu 
ngtxỉH, Ml-hửầng không nui-niằiiỄí gL cliĩ kjp lav rĩII 
miVc V ũ ữ rr cày, ch irc ■kim cày li' J ||i Vìri mIII h , n h ưng 
cãy VI.II cir bậy thang rtià (Min riìng nhấl-ựịnh không 
buông : dn vậy, cây IỒÍ 1 ri en cung giang, vú Lír iià'_v 
cbn lời biy giữ Cuội cõu ngipiỉ lại gữc lũy liu I. lrí"Q 
cong Quãng. 

1 — 'JY6n tiùị ilấl lịi-u iMt kht'mw UIM 1 lãng ivj» r 
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roól rtn-thị nào mà không cỏ ít nliita chỉ.Ịi. ílỉnli 
dèn, miếu ; lắm khi bẽn goc ihu s™ (rè. ghí- 
tung tò một cấi mìỂu con xỉnh-xắn, số Ngiqd tbành- 
tam IỄ bĩh suốt ngày tiíp-nặp. nhat là rằm mong một, 
hav trong buoi đằu núm. MỀi ngòi chùa h đìnb. dẹm 
miVu cớ một sự-tich rìcng, mỗi vi tlvình cỏ một tVìH 

-UthngườHa kề lại vừì tiil ci tím lóOEị ku^-c^n tùn 

sỉ ,ng, nliurv Bắt-Việt khỏng ai lá khủng biết cbụyện 
^Thknb-mẫu LMnUliỉụ, bà cửu^tbicn Hayen.nỉr bã 
mân Thượng'NgáLi. hay bà mần Tlioiũ (riiuy-euiig 

cùng-ch ba). 

Chùn* tỏi ch ĩ Unyc-tbuật mọt cli LI vộ II làm tỷ -dụ. 
chu vẹn ba thánh khi xuacócùnggiốt [lượcgíyc l:hu 
uli lV một ngirủ ì con ghi (cụ kc Liủl lã I OỊ ầ -dao) 
■kiiiquânTíuiưỂii dỏng ử lang hà, tut-nhicn chõng làn, 
1>M nhã cửa, hỉmh-hạ (lãn que, don bị klùm-don khò- 
Cực vỏ-cung, nhưng vì sức yeu tài hỏn, nèn đành ngạm 
tam nuốt giận, lĩá là ngirừi cb Cĩiii-đùm, nhan-sac, 
hang ngày đcn bán I trọ u cho ch óng TTỈI lựi-dimg sự 
« iktkicM sỏi tranh mọt LUưi », khto khích ULili^nay 
clìLLi :inh khát, tàm cho chứng (lứa não tung lìi - hả 
nhưng chưa phạm đen ngưừì bà. Làngo noã Êìm-thã]) 
IĨẺ1U ítếii có muồi rất nhicu, bọn Unh Tan rầl bực 
minh vi bị muoi I>liứ mất guíc ngu (tòm, mà chúng 
không tim va cádi gi trừ được. 

13 à bỄng nghĩ ra ]HỘt kế. mưu vửi trni-trủng trong 
làng trườc, r&i cbicLi chiêu quầy rtrựLL dcn bán cbo 
bọn ác-quv vàhiủntba khuyên tlúmg chui vãu những 
Uaogai má ngủ, bà SŨ ử ngoài Lliul nút kin miệng bao 
ngăn ITÌUỎỈ giúp cho, 

Chúng hửn hửnghc lò i vá váo trong làng hắt dân 
nộp bao gai, nhưng liãn dã dự-bị Irưóc rồi nên lập 
lưc cú bao dem nộp cho chóng úủ dùng, chủng chè 
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then no s-iiv, rồi đứa nảo itứa ấy chui ca vào bao, Iiliữ 
bã buộc hộ> iau khi bả buộc chạl ± bọn trdng-đinhchí> 
cho chúng ngủ say nliLrcliết, licn Lia vào gíếl lít cii. 
nái đem xdc chLing đì chòn cho mất tích, vã tứ đấy 
VÈ sau d$rt láng thoát-nạn ; vì vạy đến khi bà mắt, 
liọ l$p đan thò đe báo ơn bà. 

Nhà Iiliítn-chủng và xã-hội-học cô Ihe cẳti-rLr vào 
những càu chuyện Cíỉ-tích Ihuộcvè các lữíiì nhi tròn 
náy ítc khảo-cứu tiiTTt-ỉý cũng-cộng íỉãn-tộc Việt-nam 
và Cũ lc sẽ nhận iliay rằng : binh-dân mẽ- tin rÉĩt 
nhicu.bị luật đồng-nhất phố“bìển chi-phối đứitìcn- 
thúc một cách rất sâư-xa,vi vậy ncnđối với mọi sự- 
VỊII hiệii-luợng trong vĩi-lrụ đÈu nhản-cách-hoá lioạc 
than-thiinh-hoá. 

Từ khl dạo Phật du-nhập trong dất Vỉệt f ngưó-i 
bỉnh-dân bị ảnh-hưong cả hai chìồu sáu rọng h nẻII 
thướng Lin nhưng thuyết luãn-hồi t]Liả-báo, chuyên- 
kiếp đàu-thĩù-.. 

Dan qnê vổn hien-lùuh, nhưng khíing phai là 
khúng hỏmdiĩnk, thõng-LTLÌnb, cảc câư chuyện cív 
tích, hài-đàro đã bộc-lộ vẻ húm-hỉuh cna pliũi 
ngh^o, tuy an-phận làm ấn, nhưng gạp dịp cùug 
biết trả thù lại bọn cưững-hãn phú-hộ r hay bọn hiel 
41 múa chiếc bứt lóng* tửng hắt nạt minh, bằng những 
ràn chuyện odi-oÍLiu chủm-biếm, 

Cuội chính làcon ngưòì tượng-trưng thứ làm-Iý 
?! ý, Cuội da dùng miru « chơi khăm J> ke. dịch, mã lSn 
nào Cuội cũng đắt>tliẫng; nhưng íĩến khi clmng-cnc, 
Cuội trử vỉĩ chinli-đạo, định JUỘI phen Làm diều thiẹII 
thì Cuội dã hoàn-toân thìít-bại và vỉnh-viền chạv tôII 
b cung RĨiing. 

Tại sao ? Vì Cuội làm tiêu - bieu cbo thử 
khỏmngoan sũu-sắccủa kẻySưdùng <uọo mã thang 
trong cuộc tranh sổng <v đù"i ; một khi rtn khùng 
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ph:n rim: t '11 <1 o rĩì-inirrr 1 lò I .'.mi UlimT” ụ-tU* 
ỉ■> n ,-Ạ] niì"i fi.j.í’uội v\w con I'|.I Ui.it .iLLfvit_i ỈÕH o-1'iEUịỊ 
Uuiiiiị! vi.rj 1 :I:ihl Nịi .1 f SE 1 114 |jì iUỘL < dvJ]ị;*!w li I " Lừng 
nn Ln»m ỉiuh-iUm 4r 

í/r/11 Í|VU' Í/Jír/ -Im tiờì, 

ÌIIĨIII mủi nụ ctríVi :..(LI 1 1 - J1J õ lih íihĩn tliỂLÊ lirl nhũng 
■I !'• l>i Lilìmi cũi. liu- líhỉiii, rliUiili lí lủ I Iio-ii Iimii Lu -III 4 
II híiuii I ỉ 

WiỉỊĨ\ ỊỊìỉnĩỉ Ỉnrtĩỉí I 1 f r r I r ,■ HHt hỉ rỉ ui " 

ĩại ỉ.ì Im- họ b| Cimi ui,. 1 1 1 li‘ I [lui vin M. nạ IIIUỖC 
kỉ rù i ri'ji.]ịí sựnt iĩ:r. Innp cũn licm* 

VÍm! I nu ehuyim cú mõi ’-Ề)i 4 liĩ;k I uìnií. tỏi 

cliĩ Lrmh-bảý ítíií-khũF, LLI LI L‘ùng viẹc đủỉlg 4 Ô 
tirh rỉi* nghỉm;-I tri í liuiL-lmn liiVn \h)t. KÌIÍ dụi diú 
r:m Lj:Vl- i[ỊH T phirirn£. 

1 'HỤ-UỤi: 

Tỉệa iTảy ilv [Ịủp ITiôm ý-tĩiến VỀ vía - (tệ 
i nfỊMi’m-sĩ<V vả rư-siV I. lỏn-^ijĩn uỉing vu.tm ipỊHíỉ 
cúa ƯMiỀn ilủn ịẽt trong buftì gttr-khaĩ, chúng Lúi 
3.1 [L, L icỊi IPỘI đrtận * VirLiìtitn cìi-ttr L. cỉiíi kỊiả(j. ,u 
'] V :i n “V*» IV- k I ì ũ 1 1 lí, ẩỉk ng trong ' « Ji ủ ữ* |J 1,1 c Tân -ÍMI n i 2 , 
tlián g 1 1 và 12 nlí m ỉ y tã t Lru i Ig IUJ-105-104 i 

í. - Cùiih-hrtmtỊ đất Gĩũo-chĩ 

] ‘ỉứiỉ-tỉnh-xtr cãu iiùÌ-ịtÌũỉiỊỊ hì. htii $ ỉ ỉĩỉiaỉ. h) ĩitậi' 
Ị/hiítì tf'ãt ỈỊÙ-Uỉĩìữ eủa hai can xòỉtỊỊ ĩỊỉtỉụi- : ỉớ Víì VỉitiỊ- 
' ■<!ỈI, phù-xa ỉioỉcỉỉựiĩ ỉaùỉi-mợỊỊ ĩìrtt ĩỉĩcưr COỈÌ Ị/iị-Ịííỉiq 
ídiicii Tĩơi, ỉiỊỊtÌỊỊ nay theo ỉầÙỊỉ-ỉrịìĩii ỉm 3 ĩSữtìiỊ ị lũ 
ỉihũỉt ■ HÍNJ Ỉihitl-iỉứỉ, dĩỉi da mìitĩ^tỉiư. ỉitỉ .nêiỉĩỊÌờ ưu 
tiìiit it< HCít ihùtHtidc rãi pỉiùn-thịỉih : tỉíì iũ ẫ r in htuútíì, 
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rhtp.ytỉi. Ỉtỉỉt xrtỊỊ, . jn>f.- nmdửềtt ừhtĩp Ìtựrĩ í'ỉm. 

iUiỏíịịỊ intiĩit, iàiiỵ iiỉtn ỉwi bSg tịitỉ hrtỊ dỏ iuÙ - - 
ỉnott.ị kỉiòp ỉrtmỵ tt\r-i. troỉĩỊỊ mỏ ỉ Ỉỉtới-ftun Ỉiiỉ 

/fi ! ỉtmittq ỉtttn ỈÌÍIỊỊ I i'rii rĩìỉi ĩiì mội phtin lớn ứi.Ạn-iĩưh 
nước nhú hun mo-ỉiìiịỊcf cho cúc I -tiữttỊỊ hỉi, hảo. lựu 
ra , I h>t li 'i Ị /-ỊỊ ìt tccủtịíỊ I 'f tii rỉ' ỉ . t ,Yi/1 ■ ■ J ir ■ .« 4 / 1 1| I ụ/ú ỉ, r' 1 ! h , 
Ịịii ỉi I lár Uí lõ. li tị h'hj 'fh>. íNrr hiù .'*úm cú,.. HỊỊttỊỊ 

ỊĩiịịỊ n<r.' Cỏ ttỉỊ-1-u/i I .','11 tỉỊttỊ nhưng íỉỉtióỉiự-luông củnịỊcà 
sốtt. 

s* Anh - !■ T.'rr rìỉti iỉỉtl f 7 ìtuj - chĩ 

Sinh-lnrữaiị ử ucdxìrỉnm \‘W ‘mò ln. fíõ. đảm ỉỉhịru 

yúỉlỊl h'fíl. ĩCÓliịỊ I an, lliỊŨi. tt ỉilni lìjj llitơi f>\ ỉ? 

hơn ưặt, ttùi-ịỊÌonp onttt hi hhi HỊi tịi hon ỉ r r,f ttiòỉ 

lí ỊirÌTiiij~ỉịir-€hảnj lí , lir -.UI' fiáfi i'hì hưttỊỊ Ỉ'IC>. .,<{ trr ■’> 
ờ nhừỉựỊ dti ! 1 ìnI-íh 'ìfỉ lì r 1 r Uiòiiịt J Ễ7J sinỉt -hnụi ữ r ái. : ca í>- 
ntfutjfiu ÍVIU-/VỈII. 

v}'ở ỉiườí hi, úiih-l^tỉkíi t-hrr ■ ìa Ỉhùo-ỉìiỉtc rĩỉỉ suỉtỊp 
tiàỉjĩ? cữr/n' ttÙỊỊ cỉtrỉ ĩfĩ /rrírí lỉĩ ' ỉỉìòrt ỉ hì i thị rò khò* 1 da 
Htĩ(iìjữ *ịfi’' ttìùit i!<’rỉù k iự,- ỉĩỉ<*>:Jrtị ííỊỉútĩ. ụrlị in ỉỉị.rt (Ííị 
CiNcừ^n h-rhìi ị lả ỉình-ỉnơị hỉĩỉolirỉ tịfn ''ý ỉit&i rũ . ứi ĩìtir- 
lĩhíựm r J •' ‘tị-ưU-xinh inứu-tùd ị Ả m cĩítỉỉỊ ul rái xịnh-ỉư, 
ÌỊIỈO mnttìt tí á , củng m r:i'ỉựị-rủ pho di. CÒỊỈ rà hik iụi. 
thitứnịỊ ìyiú-phủl hvỉt. Xìrií, ỉíkíi ,’ìtủii'ỉ ỉii mới ỉíhùit ỉhẩỊỊ 

nĩỉtỉtỉ-hr* kìhimn ỉởỉtlào lỉtihig nììi ĩhiAti-ỉựe mù ỉỉiiêit[ uề 
ỉti< tth-ỉỊmgểỉ, r'õi thành rti d hĩì nì -dộu{ỉ. 

Stĩuhcí, rỉ 1! phnỉ-xiỉih-rVử aĩu In. ỉroiiQ tho í íiiỊrởc 
ĩiỉiỏìh-mũĩìỊỉ alng rtiurỉrtmịỉ ỉhòmdànì ĩàì-rủứ khưp ĩtỉrớr, 
rhỗnầo aĩng kìm lắm maiĩrĩực cleỉi-dỉú. nêỉi ruỊani >itfĩ 
ĩỉnĩit-inr ỉilìiỉhỊp-tỉtấn mủ Uỉờ-phụny tị Itĩiir ỉiỉiiỊỉtì I vi,'r rác 
tỉiíudộr kht'ỉũ t tn-tién lư hí nhi iỉrì'/n*j-tỉtợỉỉiỊ ra lâm Ctn 
ĩnm-thnn Ịĩíìthủỵ Uìịìĩi. Ftỉftìy natj hi htìỉì ròn lỉiỉiĩỊ tróỉtíị 
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íJíÍH-c:ÍPỉNi,ựSfì»í/-ínỉí thướng fựi hơn các v\ thỉỂn thhn 
vả fhb-thdỉi nưa... 

TỒIÍ ‘ ffìữo tỉọo Tain-phủ yÀ Tứ-phu 

Bị ẵnỉ^còm của thà-mĩ nưởi nhà, ỈỈỈỊIrãi Gỉaữ-chĩ 
-tin /À : 

a ỉinh-hati lĩổhdiệt, theo ínụí /Wíin-/J«i; 

b.í xủc-ỉhịh cung như cỏtj, t ỏ hay xác «pộr Cũnsủc- 
.Bội Mía. chỉ như ìa mọt cái nhà ư cho ỉỉnhdivn 

cỉ ngưiri La líSn iò một vị tiẽỉi hag Ííi Lhưỉi, thành 
hoạc ở Thitin-cuntỊ, hoặc ơ Lắm-cưiựh Imiir (T rhỉựp 
cung uỉ có Lội nên bị dày xuống hạ - giò i; lĩỉit} ĩpữ 
Vua, Mau thương xá - tại cho thi Ịai du-ực ve phu 
cũ... 

Người Giữtncid tưởng-tưựng ÉréríL Tịitn-phĩi, mọi 
víệi dền ÍJ nhu ở hạ-giởi 

nỉ Moi ptìầ có íítọ* dừc Vun vờ mọi dức.Mẳu ;nhưng 
mọi guyhtiữưả Unj di re Man hon tà ỏ- tíỉỊỊ dửc Vn« 

bí Birc VíííT mì rfí'rc j1JíÌjj w>rt fí’[ cha mr, NĨr ữ M ídní iịàc 
vịttìỏn. thánh khác: ViEíĩ h Mãu, cát' òug ì toàng cùng 
cức vị thtĩiụ thành dhỉ Ịài-ỉình ỊỊ như người thưững ơ 
.hạ-ỊỊỉớì ; 

cỉ (ỳ Thicn-piìủ thi dửngdtìu lư dừcỉÁhỉ-Thìvỉỉ; 
ở thùy-i^H thì dừc ]tfnu Thoai; ở từngnùtthi âửcMầu 
Thượng-Ngàn, 

J5íjfj h ĩigtrởĩ tìino-C-hỉ ĩaĩ lỉiêm tnộỉ pha 
■í/ỉre Mdiỉ Lihi-íĩạnh dừng dr. vai-trị Tliò-cuny... 
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TĂN-HỘC BẤC HỌC : CHỠ NHO 


Om^ơNr, ì 

VÃN - HỐA TRUNG -QUÓG DU - SHẶP VIẾT - NAM 
,vr* THẲNG -ĨJỢl CUA DẠO NHO 

Xừkbí Hán-VQ-đế sai Lộ-Hác-Bửc rtcm n^tn đạo 
quàn sanri liíy Nam- iệt »Ịict dược Lữ-Uia vã Tridu- 
ư<xng-Vưom£ Ktến-Bứe (ũàm in trước kỵ-iiíínyêQ 
ThiỀn-Chủa), nircrc iệl-nam bì [Igưừi Tàu (rô-lì ộ ; 
TTiãi tiền năm Í)3!> L Nííủ-Qnyỉin /íH Noùn-Thao, con 
Uiru-Gnng, ỏ 1 súng Hạeh-dằuị', <T:iIili bại I|uàn Nam- 
Hàn và (TuSí ngưừi Tiu vè bẳc, mói rửa (lirực oho 
pưírc tn cãi nhục hom mỏl nghìn iiÊĩm "ò'lẽ vã mtr 
đường dủc-lạp cho cãc Irieii Binh. Lí, bỹh I nin, L^F.» 

Tinh ra cuộc đủ -hộ dìú tới nairí^ ■ Trong 
Ihỡì-^ian hom mười ìhc-kỷ Rắc-lhuộc này, lc ní- 
nhicn dãn-lộc ' iỀl-Dam bì anli-lìLrửn^ văn hba 
Trimg-quiK: rất sàu-xa vi ve cii lì;ii |>hiKriig-(1iẹ[i 
pham, lượng* Irinh-riố cn:i tíầ huân LiiãiL .‘iúL kmi 
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so 

ìígỊTíH Trĩu, cho Ui" TI tu hị họ chi-phố í drVí sống vậtr 
t'U: 1 l f [Tih-ihĩiu, rừng như 11 íĩirĩVi íiủdmn íỉị ri hí lí ru van- 
minh La-míl tnuiL. iĩtiO tiiiỉri dri-hỏ. fj dày khủng phái 
rhỏ chủng 15 ! kh:’ui-sid lich-sữ rlu-nhập vỉin-hmi ít) V-- 
toăn-ilĩứn ; Iiliung ti uhiíl chúng ly cùng cô 11 ỉI■ ró 
lìml VHÍ ý-nh'-<ji Limịr-qmil lrjjig khi rim itựi những 
mVug-i uõr nựhh' • - cirn ■*!' |ih u'n I]g-|ihúp Uma-lum 
■chinh - KĨ1C hơn. 

Tữ \irn. ngnm sự 5i1n luìiii rh.M hrui. có lữ người 
VíiVt-nĩirD mirí Hli : r làm ruồng h iUìi r|'ú diuSl IIIIĨIÌ 
nham* chử l Ui™ hiíh hung uù> H Ỉ>IM Nhu lũng líiuh- 
(ế hi nông-nghỊệ]] li ùn hãnh-1 li ĩr I - giii-dirili chnyert diìrt 
lừ chc-đó mì LI-hộ sang chíỈHÌỘ phụ-quyìhi vú KỈi-hni 
t'i“ChửcUiéu h’iỉ plmtỊg-kỉrtỊ. \È ỉùn-giáu LỈM ngirõrug. 
ruổi phỉVn Ihử uIt/ĩl ítiì cà nói ; vr Jihíing’ít,ỉi\ họ 
vẽ rnĩnli, :in trâu. nhuộm rang vũ rin hi ít mặc lỊUồn 
ÍIO (nhưng áu nà ì vi I: t V sỉi); VỀ klù-niiVỈ họ dùng 
cung cứng vh lim uh■ IM ĩíiiu thuốc rh)r. d-.u lCữi hịl 
líĩũig rhmg. 

Trong hírn 11]nỉ nghìn n;im Rilr-MnnV, ngsrưi Tâu 
saritỉ ír chung VtVỈ ngiroi Viỹl 11.1 Mi II2IHÌ Iiựíiv uu)l lùng 
('quan-lạ^ bỉ.Eìh-isub. Ihiorug-dãn, hudb; cú khi rú 
tiã những tLiản kĩ trành loạn, Ĩĩhư loíin Vương Mang, 
muốn giừvẹn lưng traaK-quủn, đem gịíi-quyểu sang 
lậjj ugliiặp ử mriVtĩ I,JK do vậy lình-hưũng yiui-hỏa 
Trmig-qưríc trân.tan ru, án bìm \tioiig, cảttgngùý cung 
mạnh. 

Trong lí ch-sư cứu ghi niíH vãi díu vết tượng- 
trưng làn sàng ẩy, tỷ du utiư Ti ch-Quang. NIŨILH- 
LHỄn TÍựy dim phép ciìy bửtì Víí cúc tc-gi/m, sĩ-NIiĩcịi 
ĩvuV-mang việc học ; tứ dỏ người VỈ.Ệt-nnm biết 
dùng trân và Turìnu-cu. rtiÈn-kbi hấng nẵl (theo ỉue- 
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tỉuv-M, ítí’ tĩò do lìĩi-Thục hán sang Vun-Liing lử 
Irtrõv ilữí nhã Trìtíii ; HÍr cỏn rht‘]i vl |j:iW)inli vời 
Tnộu-Bn nỄn UHhyu cẩm bán đù-HỈt cho Viộl-Páml. 

Tủ khi BẵcdhinV. các lo-chức xã.hOỈ V?I những 
Ịíhru!g-1iH‘ cTiit lidilao-ttìhi hù:i ỉhea Tàu : gi 3-lộc theo 
cht-H 0 |ihii ipiYi‘11, phu ‘ I ■ en sc lủm nen Lĩmg cho 
íjmìn-tjU}Cíh vã đặy ITiiiig sẽ lĩíy dụo Hiếu lủm cu 
sự.., 

í'rõ lèn chì J;'i mnt vhi Ithốĩ-uỉệm rất tỉưía -scr \ữ 
ân h-hường ván.bóỉi Trung-quổc ò bai phương diộn 
k-inh-u : v:< \ìĩ-!i' v i sinli.hui.Ll . trong phạm'VĨ quyên 
Kìirh nợ. 'thung tòi kbỏng Iiui kỹ vù chì dúi - trọng 
đụC'bh’■!; vt' 1 |jhtrírog*tiỉện tri-lhứe sĩaỉvhoat, nghĩa liii 
Inb-hmVíig TriĩỊig*qtiỉic đ5ỉ vủrỉ tiF-tưcmg, học - llitỉựl 
cùa đâiL-tộc YfệỊ-nĩiuc. 

Trưừc hòi !l:V-lhnọc í31 vần cỏ tiếng nỏỉ ỉicLig, 
củn chữ vlt-l Ihỉ kliõng 1'ií'! la đã cỏ.híi V chưa, nliưug 
tìũ Siic, iniug luri. ụgbln UÍÌÍU bị caí - trị bữi người 
Tà II, VI' 1 !i'i 11 - n \ịừ t chủng to ô?\ m 1 T (TD c ùa họ I n ộ I s ạ 
cbừ răl lỏti rủ í < YỊệbnam-hÒB " 'lần đi,' vã VÈ vím 
lự chùng ù hoiiii-tQẺEL húng L’liử Hán. 

Chẳng phai vì mụoiTídi ưhôiị . ư:Io, muhn nàng 
cao trinh-(30 Iri-lhửc cho ra mà ngi.ĩởú làu li.iy u 
hoe chử 1 vò lại Vđ Ltiừi ấy. Hùn-tộc ữ trùng khoáng 
Mơiơig-híi, Ihrơng-từ đH Ihirndỉĩl song ; ưtin nga> Ngóp 
Sờ lá ĩĩẩt cun tíọ* còn hi khlnli-rẽ, liuốug chi nhưng 
ruỉền phụ-đung như Triều." tiên, Mãn, Mùng, Tẳn- 
CưtMiíí. Tãy-tạngi Naiii-dilỂu. íhii.i-chĩ .. Ọuan-lại, 
bìtih-lỉnh b| ciìi 'li cỉlMrịi diuúii dòng Wie nơỉ líiụiỉ, 

\ÌCỈ1 a_y Urc ló bì 'tay, b[ hii "Ip ví những Hai iiguui 

rẫiygni líỉ na "la lĩ hiơ-dìch. . rhĩilyng ..TI pLnìL 
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|jhỉ/íi r 'ỊUnp-T|Ìtãm tâ-tộl, htìy lã rinrỉ ]ftỉ - vàng cùa bạo 

lài lỉtiôn, , 

ấ' 

Họ Aỉty niim híi chữ cha ngựtvl Vicl - nam vì ỉm 
dki ilũngmỏt Kíí Li 1 , sai tròng việc hãub-eìiiiih t h ■ >n- 
IhưtVn^níiirng [ íli sự liỂỊ>-iịn- ngúỵ mội ohiỉhy sự 1,1 li 11- 
cìiu ngiy mội tang. nàn sự học chữ Hén àíì lĩíìii- 
thr 1)HI-Ị|||CH' ciĩug được Uiư . mau ịí <ỉ in ; sau hít, 
mõi vãi lUàiUúụ tliir sfĩ t:ù lòng nhir rích - Quang* 
Mi; II lén; Ĩ-Nhicp Imn thì, thvr g:."ưig * cho 

đản h íív là chINI kĩ IIỈI.Ì U!. Iliũn-KĨIranli loan Vưõmgr 

M3ii'- chạy SíiUg oilug giup ỉ Hãm vái phan vào vi úc 
truy en ha í Jan-ỊlỌị\ 

Sir học ũhchirr ra sao ta klv >7, íhrọc hrct. song 
13 ctìug Cỏ Un I, lo á u ilưrre buoi (I.ÍLI Irĩali-Uó hán Ì’A 
lh'íj)"kịẺfn vá klnuiịỊ ngoâr phạin-ví Miực-ilimg, irv 
sir cũ i:hẻp lỄn L\ Tiếu hạc gioi được ho tàm 11 11 r 
s.ừ \ 'i họư lÁ-Uàìrn, TnrirQg-Trọng itỏ Miìn-TĩiL lĩõui' 
Lỉẻm ' Itrọc ilhrtg ihun qann ữ Trnug-tpuic, nhưng 'C:. 
chi l;i một M' rất il rTưực mnv mao YiìEịí Tăn thi-học, 
chừ Imng sĩr dur:i lững Ihiọ te ti nbữiiti Họogííi do 
CỈU Inrũ-rtg lập Lũ p iệl namtriiiỉg hhl Bắc 1ÌMMÌL'tlán- 
hiyện thánh lảL 

Chữ n á ■ lĩ hữ ỉ ihu i rlung Irnng c;ic rtmi lú;, khó 
LIửc, Cổng-vàn . .. -Lóiig-lhửi ch nạ đirọc dùng ui' <i ", 
LI ì II I'IIg nguvẻn-úìỉc lnàn-ly, ItVpỈLo thông-IhiríVng roi 
san 111 rri IrtV nẻịi iuie-ỉhứíì truycỉn-hA lir-hrõm; 1 -hiiL.,! 
lý |-.!| L-ũng vửi chữ ĩ'ì ủ n r (Ịạn Nho ehỉíru nguy nlịíi 
vịmLlỉhmg mừĩ phải. nhưng 5 ự thực hũ Ti hái liẫiv 
chính vỉ lihĩr Hán can ngai irmngvủog thực - dụng 
chinh vi rtgưõi TỈÌLI không lấy YÌệc*khni hóa dãn 
Vjòt LL;it!ỉ làm can IhỉcL nnn thi IÍUIL Phật lạỉ IhịnLi 
hnrĩh’ irl hfi tlạo Phíit Lão. Nhti cung dir-iT súuu. 
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thtrrvng* 5íUi hếl <Uịo Ntìtp mới C1TỚ|. ngủi liđ-chií ílm- 
tốn 

Uỡi vậy la cỏ thè nliận irữúị Lr&tHtm uW.il- hú 
Itt-lươtìg TriiiiK-qwffc ỡ Việt-nam ba thiri-kỷ r 

| t TĩV hiiKi rliti.1 Ịhu-íìiuẠp ÍỈ&Ị đằu nhả X-ý 

(Ttt ĩhẽ-tỉịi thứ \* Ịtữin f:itntj~u*ỊịỉỊ(én đ$tt thế-kỏ ỉ í 

mu hr MụỊ-ntỊuyừnị 

Yim,họ" TrLI ajỊiqu«V ilĩin-đần íniyỉbì vAn mrrtr 
t'1 ah n' sự ’ i| iii!ig-i'lụiijrt giiĩi ngưữi bĩin,ìíử yư ngìnn 
Tíỉu. Iiliir # 1IN>1 '&è qunn-lại hici ngUT dến U-ỏdiT 
nhlnn đạy dân ¥:'i Iihrú lá ụbử ư thin PhịL 

phật-học đo liíii oiệữặ Ấti-íto. Ti ung-qnìíc ntù 
,3 rTT1 yào trong Iiưm phàn libỉcií khih rtien viíi 
td 1 ừ Háu trong IhtVl rlỏ-hi\. rhiíE-ỊỊUio ró phón 
ỉìụnh hơn Nhn-lna: lv-ilụ T vãn kỈỊộậtìặ ậ&ề nhk 
H.rứtig, Ln cư những vị cao líiag uiiir Nhậl-itam hin^ 
,ngirửi quận Nhnl-rtanu líhủĩiK rõ tẻn hiệu>, Thượng. 
nỉiÃn vỊ,ngạh |ihájwỉir Phụng <linU, phàp-sur 'ty 
giâm ; ũảc ngỈLÌ kiem Cũ Nhodiụe, Ịừng đí cìiHg một 
vai (tỉú Hii hìto >ĩờỉ Birừng sưỡng-họa, kliìẩD cho 
lìgưũt TÍĩtl Ltrdíĩy bợt cui nilulihi mọi-rọ*. [UŨI1 ềỉi. 
Khi Nhậi-num h<af-ítl <1 mọt uặtìi uìũưi h:ui£ 

„ĩ,l h|>M Tầu, Trương. Tị ch có dò ỉ hư tỊũg Vb- 

ngại thưựttg-nMn hi ậ chiiii ơn -TTnlĩ (Qru-í hiio) 
lia 111 m (dưi Vn-líc tỉiictụ TrSro-thuyền- ị tang ư “j 
] u it Vh^t-Iiam. rtcn hnu Ihưọng.uhàn. cóỹími lliơ lò 
lívâg knib-phuc. I lai (iliíi^sir Phụn^rlinh vá hiiy-ạiíim, 
âiiiiK Trung qiifh\ vno trong cung vittt giiing kình, 
lhi.vH-1.lmii. I.hi ví? cìina iVt lh>r l^-Jõd cm. ^ 
! ự-Ngtụí-n ... trong quyíiii Việt-nam Pbậu 
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giiio siVlirọ-c. nhà ìn Tản.Việt xuất-bản nám 1 U 44 tại 
ll^nội, Lhượag-lọu Mật-thè đả trích-lực và dịch cùa 
bái tho Iiói trên náy. 

Hòi nưủc la thoát khỏi vòng nõ-lệcùa ngiròá Tau; 
dirới trieu ữinh-Tièn-lioìing, Phật-giảo phò cặp 
Lrong dàn-ghm, vua Đinh định gtfii - pham cho các 
L à nglgi ũ; j J h á p str N gù- c h ủ n - L ưu đ ược tủnlàmKhuò ng- 
Wệl tháì-sư, phúp-sir Hăng-huyi: n-Quang Lâm Sùng- 
chào uy-nghi và pháp-su Tiwng-Ma.ni làm ƯLng-lpc 
dạo st í^au nhá Hĩnh, iĩcn nhá Tii-n-Lih các Ling'- ÍU 
Viìn cUrực bíệPttti. KhL sừ nhà Tong L-I 1 -ỹ-tiÌLic sang 
mrửc ln, irong nước khÒLig cú ai ỉa Nho-học lòi-hu?, 
nènvua plìÌLÍ nhó hai vị su Pháp - thuận và Kluiòng- 
\iệt ra tiếp sứ, hai yị cùng Tmig-sử tàm lliíí ĩiơimg- 
bọa r luug-sứ còng phai phực tài. 

Vậy thì ilũ diửlíãn truyền sang Việl-nEim du lữ 
lâu, nlĩưng trong mươi thc-kỷ Uắc-lhuộc cho <ÍẾn ba 
triều độc-lập Ngỏ, ôínb, Ticn-U, Nho học ch ưa 
dào-Lạọ đirọ-c mộl nhản-lùi bác - học não, người giỏi 
lại xuất-hhm ỉ/ chã Thiiìn-mủíi, la có Ihc cho rằng 
irong thừí-ký này rhi)t-ỉìọc tỉộc-tỉụiih. 

]]. Từ đừì nhù Lý díiit ouốì dời nlih Trần 

(Từ ọiữít Ihc-kịị n itíu í-jmf thẽ-kỹ MJ 

Hán-hoc càng ngày càng bìinh-ưướng. vìộl; gióo- 
dục vã thí-cư cù ts - chức, người gíoí thi đỏ ra làm 
lịuan cai - trị, trong dàn - giao sụr học được khuycn- 
líhich. và la thấy xuol-hiẹu một so lờn nhãn-tài. 

HẠO FHẬT,— Trong hal Iriou Lý,Trẳn,Phạl-học 
ị.ũ ví thịnh hơn lèn. Trai lúm dời vua nhà Lý, lron(f 
khoang ljơn 200 nam. vưa não cúng tin theo đạa 
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ngài khô-đằu* Viên-chỉỂu. 
ngài Minh - khâtig T Thong 


Pliặl rnl sùng, him* nghin man - đồ trong nliịềii ílnn 
trũng Lhco lioc nhưng vị thicn sư có rtnnh. Aim dáv 
xin linrc ke lén những vị chính: 

f*ỏì Lý-Thái-tữ ì ngài Vạn-liíỊnh, Ba - h *'°’ Sủl '^ 

Dni l.Ỳ-Thái-tôn ngãi nảữ tánh* Minh-tâm* Huọ- 
siuh, WỊ.ih’liirmi g larà-ng-lão, ThuyÈn-lão, Círu^hT... 

Ĩ>M Lỹ-Thíìtili-tỏn ngái Thăo-đưtVng Oậl> 
phái Thao-đưíVíTg). 

l)(Vi Lý-Nhàn-lủn 
»gộ-Ấn T Tữ-Dạo-hạnh. 

íìời Lỷ-Thnn-IÓTI 
' Bói l.ị-Anh-tôn ngái Tii.tliiỄn, lỉSo-gíám, VÍẺn. 

Một số eao-tăng tlnrừnií viết sáclỊ đè bìu aạn-iý 
hoặc cbũ-liHTOns những học-tl.uj'Ểl riêngnbư Ị hoyó 
tam-bỉn cuaNgỏ-An lìiivn-sir, tiiuyỂl Tani-i)hóỊ>ỊiliSl 
cùà Cửc-chĩ IbiSn-su... vi các sách lhrọ;o-^ 
van, Tan-vièn giác-kinlt niập-nbị bíMM '>«» “ 

èliứng-ĩtạo-ìrini Thnm.tliỉ liiÈu-quyẾI cíia ngài Mòn- 

Song tlnVl náy đạo Pltậl đS pha lãn đạo Nhn vit 
Mao 1,00 vì ta MtSly nlụt ngài Viín-a.ico =Mng hụt. 
nrtí oã vc Phật vá Khống ; ngoái na lại có nliửnn 

truyẹn phừ, chủ, Ll.i-triin phápdhuạt nhu Ịrnỵnu 

Tir-Dạo-h?nít cítng sư Bại-Bión rtíọ phép. tnoyộn 
Tư-Bạõ-bonli aẵu thai lim con Sùng liìèn hạu. ụ 
lèo ngài ihiẻn-ữn, tữe lộ vua Thăn-lôn, năin m 
auái-hộnh hỏa bò. |.hSi nb.v M.nb-U.õng (theo b á 
thay dạn trưirc klti bón) tiến ilùng phép chửa cho. 
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Snnjí d<rí nhỉ* Frim t Pbậkgiáo •, ỉm Ihịnh-hãnỉi. r t 
ba TÌ Ỉiừa-Einrụmg niỉĩ danh, tục gọi là ba lè Trúc 
L-ỉm ; iTe-nhaMo GsiỉC-Hmíiiiy lã vua ì‘r&n-Nlỉiati-t^n, 
iT-tthUọPỉihp-LOMadẹ^íira-ki Huyèlt-QuaTtg r hiiig rili li 
' 'ỉ-li Lí, trong thởỉ uả> Phnkhorr r 6 tmb-r ự'h T mi- 
ÍÍKIO diL'U-hĩ)4 , I1CU La dọc sircli Khóa hư cŨlì vus Triĩn- 
Tlirii-ỊÔM lỉi một vi lu ỉụi-giiẳ, ki hẽ thĩív luòn luồu hũ 
mù cũ 11 Phật, Ihiư và khừng dưựT íjem ra íkÚ-iThtti 

KiẠí! NHO. Prtxig bíil diTĨ lỉliũ Lỳ, nhã Tríit' 
li In nụ' những dạo Phạt Llimhi tQỉi đạo Nho cũng phủi- 
I r MÌn . LI ím 1 ậ|j Lrư ứi L L [ 1LI L-í Ụuốc uV gi ã LU I tì p li U'ivi Lr i V Li 

Nhùn-Lồn.. nám UlTGí, riim dựng Víln-niìỂii í lh;.i 1 ih'I 
Khò rig-f.il vũ các thoLdbeii. tĩẻridriM ; min Tiỉir ỈĨM 
Ihỉ Limj-[ni'r'mpỊ í"l Ii7ứj i|i. chư 11 hliírtLg nguửi vnnHỈitic 
Mj.‘õ-sac rlu> ,u :Ĩ1 clìỈTih i K> LI lĩ ,ly in ụ I Li L -1. Ị E J liùn 
' r iHrữc U\ cư 11r dgrnVi dạn : (lut-khoạ LtLvnn- 
Thịnh, sau lam dếu chức Lltỉii-ain. 

.rng di>i Ti'5'% Nhn.htìe câng Lturực tnữ-iuiiog. 
Nmi .11 NhAiiị-lliìn 1222, Tran- riuU-hbi mơ khoa fhi 
Thai-họr-ữiih (ciĩng nhurlld tií-11-sT 5 UU Bảy), chia làm 
ÍIM gia|j du dính thiịi cho; đíji khoa thi năm lủnti- 
111 ủi 1217 ]ál iT(iL ri! líUti-khĩH : Trạưg-mti.iyrn. Íiíiúg- 
nhmi, Thám-lioa. i;ó Lr-vũu-Mtm do bãng-nhcru là 
nj4 rồ VĨÉI quíií:-sù lán rtãn ; nám qiọ -síro I2ãh, lặp 
ỤLiữc-hụL-YÌệít đì đem hr-lhir ngĩi-khiĩi ni giảng. 

Nbo-hoc đã thính* nhũn-tảí do Không Itĩốn lĩáo 
tap cùng E:\ni riỉiir TỎ-bỉín-Thánli lã lirưtig li' riVnb 
ỊigLmgki.i-Cỉii-lhrmig : Lỷ - thường Kiẻk Trưi!-! ỉmig- 

Dao, TII Li-q n a 11 g. K hai* p hạ m ■ Qg ú 4 Tin..* lá 1 lỉu -í I r< r n ơ 
Iílì Liũui M1I1 vỉr : [lán-TI illi CI1, Trương hấn , nhi, 
NgưvEu-l rưng-Ngạn, r.h I vân-An, At:i|[? - dTn.il - Chi, 
inh. rrỉhimgựýêmlhm, \ mợ Cnqd.il Khanh 
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1'ã tđỊữug tay Yần-hnr gỉitl ; Lõ*v:m-1Ỉ«ỊJ* lliV-lồn-Khiii 
!:\sử ííiací>ịivoíĩ ; Lựu.trung ỉìnr úanh ilặc-bíột. củ Cliii 
Vim-An nhừ họv-YíirL Iiyùn-lhãiii. khi-tiếí rưưug- I 11 ■■ 
c ỳ m-hủii d irựI M- [li II li l ru ụg I ỉ ui rc, ỉími tho I h; m 1 1 
tbế đạo Nhu mìĩ hùl hflh lihu 

ừ iliri Ly, rlửi rrltai đậO PhậU âm ^ hí> Hiiíili- 
hãnh, nhưng d;in LHo <ậọs kíiủng bỊ cặụ ngùn, trui 
lụi, ụ từng Uủi> LnìỉỢHlìnb đặt kbũíi khi Van ỉ gnm 
íì-hật, lin. \lio> VJI Ti-3a-Tiiủi-tím tron* steli Khô.* 
hư hâ V liỉĩn 1 1 VI II ỏi rĩỊĩt cil bii vị ilạo-ữbu. 

i:ò ịề vi bẽn Tin. Lữ 'tiVì TntHUuẽ, Irãi qua |1"'Ỉ 
Tím. sim BSe iriứii, dim Túy, Hưmig, phong 

Irko Ặiặiiin (lỡag tdiấL chữ ní n Wgh>i Vĩệl - 115'»' 
b| íniMiưưiighũmgnrdu-ứiig Ẩý vố trong khoang ụ. 
TríiiỊ, ngưòì minh tou 'trmig i'j bs dfcif m cò Ihc Iiiú 
ràng irong 1-liữ’ĩ-ky I1Ì1> f(Wỉ-Ịjmw i/ÒỊiíí-ldii. 

Ị 11 'Yir \\! I u-1 À* I i'í V V V M it 11 r ỉ 11 * l ùrt Nguy lĩi-t r 1 ĨÈ w 

:/y r thĩ-itỹ ìtyu lỉùi> Uũ--kỳ ^0 

H>ụo Nho ngây.một hịiĩih Lrurừhg Iruiìg khi úm 
l B hàl liii Ihm : i\ho - h rft' Iíhíế/jI đ.in -IM ứậc^tỏĩt bai I rĩ ìHi 
I Ấ L N líu y ù u h ít sứt' 1 lí 11-1 rọ u g ' hụj N ] L ọ V ũ Li * ' n Ịt h ] 1111- 
khAc.ỉiìi vưi hụn tn-liáuh tuy Lrítu Lu. oó inư rì ống 
khùu thỉ t'Lioẽàci:ing-iii.ìt Iilurng IMIVỌA khua Llii; ríy 

,hmh lại \ÌI mọi phưưutí-rhtip lum-chế. 

NhD-lioc độc - tởn, song chủng 1» rtirU]Ị H«TrtK 
Iih-mi ráutílhí Lù Ểiợu KUm liLrnfl-1hmh ; tmi tụi lum 
nì liêu 4 iif.il vừcủam tnróc UitliU Lừ ™ it6u hỉ quu.1 
MỉuL.. trung mấy niiĩiuhVhõ hư;- «lrtl. luiỊÌr Liĩv ikm V ■ 
tL. mẳl Ẵ; SÌIII khí nhủ IIŨ13-hi- klìói- 1 'ln.n- lại 

hZohu. Iríihg CISC IruíVng dii ilLmg Ngũ-kĩiih, lir-tliư 
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(hr chủ cùa người Minh phải chu hòi Inrực vã 
1 -LiinU'ỉliửc L5y sách Tống-Nhtí lãm sách «ĩẻí> - 
L ừ đẫy thl“cử lả cnch duy-nhít aề lựa chọn MII.M! 
tài; sT4ừ ĩĩna nhnu bọc tui van huári-kỏ cír--rtrtbi.’|. 
Sử-chưomB và chuyên luyện ván - mmấ te 

Im dẹp ỷ qimn-lrirtrint. Mlwliọc đl wfa. tí>*»h 1« 
học kỉma.cũ'. tiir-văn. cãn.Ị$c nlnr vậy, hùn chi mi' 
khiVng mai hếl slnh-khi. 

££ <ịn i|M rtí-u \$ỵ làlĩl Itvnng hỉH íliỵ nhàn-Ịii i 

ur;i ìhdĩ iảc^ểc ; irir mộl vỉli n*wW ' 1 ' l,ư 

ii-quy-Bủn có Íicntí hãv-học. Nauyí^á.NghỊ khuiỊB 
ttl T5n«-Nlio- tem iir - Ihặ «• éii ntìhũt ại. lì.v 

£ 3 ^ m 1 Aigá I 
3,w tem h^iòn í" ",z 

ulủng cỏ ài tim ra đlần # mM I Iu 

,x*ọc. rtỉSií àỉtt TnjnỊí-Trình cùng chi Ỉ4 mộl 

(ĨỈÌ-(TẬ Tíù'ft-Nlw 
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CHtHTMi [l 

NHỬNỈJ Tkc - PHẰM lĩẢNti HÁN - VAN 

\}ưừi ílây cliiảạtt lởi lược kfi nhờn# tJic-|jliíh'i 
ị fỊ \ n g mỉrì-Yỉiii ' 1(1 lĩgưiVi \ 1 ậl-iiam làm, Ihru Um. 

lụ b:i ..Phật'học độc-tliịllhi Tam-iỉỊảíi 1 jựM-lỳjỊ t 

NW-hm‘ iỉỏc4ừn v:'i chiỉỉ ra liLLirih Im.ú <u 

I. mừi-KỸ I IIẬT-ÍIÍ.H: HÒC.TUÌNH 

I rr [Tìm Híìc-Lliuục chó lỉỄn Trỉt‘1* nliii h 
fjff> f/jỄ -ifị ỈỈIU 2 1 Ttrửi (k\n$JĩỉfiLyẺỊt ứrttịệĩm thi'-k(ị Ị i 

Jiau t.ửịLíj~iiỊfiiỊjị'tiỉ 

TrmiM liíìi rtác-ihuòr, nvừvAn M Lluv.il- ụử.iT/m 
vù Aiĩ-tĩO, bi gíín tiKíVr ídbièma h-iilh Cim Lnniih ' 
,|;u, Uiũm liicl lìíTiii pva vá ihírtg 1’htT Phạn, 1 I m \ì# 
t - t( nhk-u lỊguử-t bia, du sự gĩau-thiv^ Hàng 
XgLrtrí 'I MI ÍỊIKI Ấll-itụ, Iịị>_' <>k» M l r ' LI 

lilứởn^ lìib nhírrui n&inn Vit'Líiv .. lìnm.!-mínr, hi ' 

ciịng vírl hụ M[j[i -sức didi kinh. Ibínih |"I iiirtli I'bir 
rltạii Vh’L-u:iin. áfcbíỊ 1 ^ 

Untg giíi chi M|M"Ĩ dịch, chừ ỈÍÍT <1 rĩ 1 chu Liỉii tri nhi 

ị I, i.-,Miạn tntiShư* Irtộl h\'-u iln.i ‘Uì . . *,hf TSỰ 1 f "M 

HI,. , 11 ì ■‘I ri. (U fjm lựi nữ-ựr I • lìil . tnm 1,1 ■ịtiu i. I !Ị1, 

(Im \,iu |[,, LmilLii IÍIi 11 !'. tcliih|J níiít-luty M"( 1 ' VUI I' (■ 1 

irini- líni-nt 1 - '■ 1 '. ", I 1 » *u 

lỉ^llLẸ- Im ' i,f> lim’ Ullrừuií lllli khllll Mr 1 i. '■•'lĩ 1 ‘|‘ l |, .k lrh"> 

-ụ. 1 1 1 1-1 Uliiii>- vưu I ! 4 n> i' 11 mỉ<n. 
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bmh K Lừ. chtríi c.t\ " .ic-plúỉm ttiin dọ tlgựừi Tíllílll 
trưiVíMhnộl I! J r 

Jt rnừl-ỊẸỶ TUl-GĨAO TỊNM-LẶi 1 
í Tai Lrilst Ly, Tríìíi 
I í ú Ịỉỉỉht íĩtr-kị) ĩ Ị f/i»i Crtííĩ IÃÌs/íịĩ /íj 

I rif ị r riọr Triiri;'khoáng LỷíTrnn rhònR 
1,1 llùỉ> rũ SÍH-Ii nõ ì VL ; dỉỉio Phâl xuiiL-bĩìn. nhi VII bộ 
'J 1 J lim lTLtyín chi’ lừĩ ngỉi? liín : 

DÙ ĩ \ỉf.\ ỉ. Ỷ 

vii-N-amai ymKvsr íims-tiium: Dirợe-iư rhtìp- 

nhị iujụyt}u íHìtx, Tàtì-vivn \pár-kỉấh. Vhậfh-Tthị ĩiề-ỉúi 

htuịh-ỉụ ch ữ n ỊỊ-ỉỉiĩữ - trá! ífỊ . Tỉttiĩĩìtín bìcti-ítụỵểí. 

viên-THỎni; 7Iti f:\v-r hHii-nnu - Chtrpỉ I.i; 

íÍệẠ ttaỵvtt - sự, tỉ'ii>itprỉĩĩin;.jntin-ỉti-kìị. rùĩìỊỉ-ỊỊÌữ 

MỘI ũ(fán hùi ỉhiĩí 

ìỉnĩNÍỈA riửs 

'! (í A V T H À i rỏ X Ị1:225- i 25« ỉ 7 7r í r [/■■ ■ f r -ífí n JrA JI 
íỊJĩLỈi Uny iT:.ttJ-1 h' I u-llm Ý-' I! j. Ktỉõii- ỉỉtr tnủi rù (líi kh'i : 
sinli, hênh, t rù;. rh'n V,J | l::i bua I-.IL ' h .|> kivii 
rìiĩ! lú-gianL 

i 1 ỉ Á M.OA f 13 M - 1 XHL : ỉhưm - tàẹh - hu TỈUiỉi,- 
ỉììỉtỊỉ^n ỊỊra-chỉ. 

imKN-ọr vNL ulỲ - lử 11 Ị-Ĩ.Í I|ịẠ|ì- Un) : LViir- 

phììùụ-kinỉi ' ‘lỉịỊ tĩịiit.ỉAp, S { ỉiỌf ■■'ịrn tập 

2. > 1 J lo HH -VỈ Ịiliĩii eeIiìi Xhu, iiÍeì trong Í.1ỘỈ 

Lý V i V £ tru-ín- ỉ liu.M. li.r.i '1 kĩi ilÚLLg, ki: thi trủĩ iạĩ ( 
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Ấừ li Im I rĩin. lho-phỉìm liru-truyền nhiiũl lốttt* Bui ự,Ọi 
Jũ XlnoHĨ, liliùiiií m(sl nỉ Ui kliỏiiỊi .sùtrli Uii-hụL vá 
khùng CP ú uhieii glíiM lnrmig h;nih"l Lin lìhĩt Phi-Mi. 
tập 1 ' 14 ỈI ĩ IỈI u - JÌ 114 y é n, fí ừihỉìít'II ìh i-ỉủp 1 ■ ủ íi N'gpVI. ' u> 

n-img-N;.:m„ Tii'\Ị-(W. tỉù-ỉứp cĩm Cln viin Au. Xĩỉi-ĩỉhê- 
ỉfjp I-IÌ.L Nguymi phi-Kliuiib islũh ra 'Miy NI^uy tin- 
ỈỴAỤ. IUĩỉiịị-Ị fu Uị}oĩ /mnni/. ni:i I i JiLI lyỉnyru -1 Un \iì 

nhũng ihHạụ rủa rùr vn:i Triìn. 

Xguni ra Ittrn ki- [ 'p :'i i ỈJìr'ÍỊ hrưtiịỉ '.ĩ :-ũ;t li ưsig-l M-I- 
\ 1 ]'!I !! g , LuìJ Phủ ỉ: ỉu t ỉt-Dằ ít; Ị-/iatụỊ c ỉ': ;t IV ÌTU-I Ịg-Hthu 
su u, ! li Pỉtt: t \fịtir-~ịiỊtL -Ỉirỉt nin Mỉu. 1 -] liuli-Oii \ Í1 
nln ng Imẽ vun ' íit : [ig hni bfỉv :;jií nhu Thỉiĩ-inhiỉ- 
-AỚ t-LL:I Om- vúii-AiL vã VtitbỉĩỊỊịứi’thtr rĩìii Lử-ỉíiinh- 
J iỉ-ni gửi f ho Huí-há-Kv khỉ "ty thumg .. TriMniỊi- 

rlin líuii ThỊiiỊi-ngh]. 

S:i'i li-'. ■lriFH' vlnr iniliỊ. i1;-«‘"luí'| l;i hụ Ỉiỉtỉ-Vtrỉ 
str-kĩ) ni li B 11 r -1 viing-imAih rrrìn-Vháutuii .sníin 

nsuh ìm Ilvn ruiru Thiệu Ịlmg Ihù lô ÚM Trípa-TlitinU- 
liVn nu rỉ Mím- V-I 1,1 lự h 1 NgU' ỉn ru ; ho :ọ g£im 
■tỊuyiìn, du!|> lú il-u Tnỳu- Yù-rlú i2U7 tririo Thitìn. 
Ouiiu lĩnii hếl rtrĩ nhã L> vá !ũ h I \ iI ■ I -V ir II _ỊLr 111 minh 
-PÍIU <rìHi tĩdi 

Ịti, — iHinkS NI UM lọc mWn«N 

Từ ĩ 10 LJ hí dríi lốn Nguvỗiuíriẽu 
(lừ tỊỉh I thĩ-kỈỊ Ị'ỉ ittỉì lỉìlỉt tỉir -kịị 00} 

Trung iỉitVl-kỹ nii> I mh-lior M' VU" iniiHrạng 
ỉlullí-ứAn, củc lỉmg-giu hiu hd Mii run .V ,.|nt ÌI ( 1 ) VĨI 
« tịuỉ^n u{J h Irimg lom >130 Miìiii RI' 11 iri»■ -H 11 L■ IL kiuìiig 

< t > Ĩĩlíír riìu i ■: - ìryr riẸ - í ĨHI .M;n nir ÍI IHÍ|.‘ l r ff‘r nurM í‘!i I.’ ,), Ị • 
4 « íịTự^ 
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11' ííi. 1 rũ ILLỘÍ VL> ! bO sách còh iruvcu đốn nj4Ìty ĩ Ui) 
nhu hũ Dao-giau i\(ịuỵt’u4ưu của An-lhuyrn ílụị-sir 
lum ílựửỉ triều Mmh-mụntn 

Nho-học co nhiên bày ra cành cực-ty phìín- 
! li iiỉlt. tlutib.nhu. iiunlusi nhiẼu khủng kì' SÍỂ1 P nhu 
Nguy VII- y liu, 1 rítinrih-bm I V.'| hòi TauHtũu), Mựnyrn 

hĩnli“E-. Iiiũm, í hung khúr-Khoíuu Mục-thỉẽn Tii. il, t r 
qny.Uũa. Nguvcú-ghuThiúu Búi-buy-Bich. I 1 haiu-iỊii ý- 
'I 1 1 j c È 11 Nruicii - l.iu, 'I rị.nh-linỉii-iĩsrc, I ý-víim-l húv. 
(-ĩM^líá-Ụudl, Ngu}vn-vun-E- Ịr- «, vàn vun.. ítĩing !n''r 
vãn hằng thử nbĩíi LHm ư ciỉic ỉ Cũ ttừti ĩ}Ợn. 

Yừn mỏỉ Ihi xỉn lạm lưực kc oủn-tàp 
'f\!Uf?tt-kỹ tíHtii-im cua NgnyỄn-l ư, các bộ sm-li ' ■!, 
linh - l úiia búeli khiKt liĩVc • học rũa LA-qu ý-HÕN. 
Ịỉitiíiii^L I. lỉhiĩt-ỉhốntỊ chì |’ÙJ 1 Ntíõ-tli ĩ-í Ui í, Vĩl-Ỉnỉntỉ 
ỉùỵ-hủỉ củ LI I hum ilinh liu. Taiiịị- tỉittơity m/ríu-bu 1 CM.. 
NgtlvÊn - Ản. Tỉuuu-ỈỈỊựi Ìtỷ-uìiit cua [ ru-ưiig r|Li.y_ 
í'ungr ItymriỉiỊ-iiitiỉi tntit.tập vã TÙỊỉ-bỉìÌ-iiỊC rtiii N^nyn 
vùn-Mũm ìĩictỉ"{y'úỉi ỉộp của \ T gu vửu-tiưừng-Tt). 

\ C Sir-ỉỉỷ . ĩ)ịa - 1 7f ĩ LThnH. crV l ít! 1111M : u I iir-|JJ I u Ili ’ 

Húi i.t\ Nguyru J‘|TÔ sỉiiỊtì/Jíf rỉịti-chỉ. Ngụsĩ-i ĨŨJÍ 

MI ■ Hụí-VViù' sii-ỉỉỊỊ ỉothì-ỉhir vù VÍI 't.iiiyri 1 1 MUỊIL Y : :'i 

(Ịỉttttĩ iliiuĩ<jỉ:hii(i. 

i lun Nyycn Trịnh, Ngtiyỏ-n-Nựliicm Yiei lh*i ìyn 

sử hỉ-iỉìttixù [ V- I lì .ìỉồ ỈJtu. \'ìéf .v'r-ktj hãn-ky lm>l>H'M, 

^■ung Ngnyon-triều, nên kfí rác bí> Xỉìiil thiitỊỊỊ í/t - 
li iu-chì ciì-1 Tc-IỊ ùn ng-rìịĩili, íĩoúny- YiỂỈ tỉiii-ĩìir-rhi L’Ctu 
I lum lun t'.h II I ilimg lìúH ũngrmi lúMIULII giá ÌÀch-lríỉ ĩi 

k iHi- t/iimy... Ị^iỉnriiỊỉ-tỉirtỉĩ tiỊibCÌủ-ĩm/ị rùa Nguýt-11 

V!u;ỉím ỊChtitìt-tỊụilt VỊêt-sử tỉìCuitf-ffịttm ữiiơỉịỊỊ tniiữ- 

ỉ hỉ, ;utỉn tỉỉtỉỉt-ihàtiỊỊ-rììĩ. Btiĩ-mm ihực-ỉụự. Ỉìiiì-ỉutm 

■* 
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iict-ỉrụyện, tỉềíK-biẻn và chinh-hiên, do Ụum--Mr-<|utin 
■bin n -soạn. 

Gt.\ TU ĩ Mì ƯNG VA MP UẰ M BẲ m Cỉií' Ị(AX 

i ứ iheu JíVẳ eâe thiỄĩưsur, ntm-giò thỉ lưõug thững 
lìhir nen YÍĨII ehirửng lidẾHiỌC cùa bi ]»hmtj4'phtr litm 
f một tỷ*(tự ĩ VUR Tự.Bửc thirửaR khen llirr Tii.ng, Ttty 
TÙ vãn Thăn SiêĩU Thành QiiílL hưu cỉ ltn>, VHIÌ 
hittVng, Mán), song chủng lủi ft r&ỉig v.ảc bục líểiMihn 
&h(Vng khòi ÍJUH ir t sr-r I ẫc VÍI: Ịihrim lui f> [ĩiẹ liiỊl n>n 
■khen U- 

Iníiigvi phirưng-íUệiì khncki-i{tJau má \i\ị việ I* 
mói căcli vò tư, lu phái I hú-nhận ríng trong Im 
Om Lĩqi Hiậl, Nho truyền tự rSi.1 sang ta quã nhiên 
tu khíhigíStìNlắc và sủngBạn íiưực chúi gi : vc LĨĨU. 
ibi dành ehiing I it tiiĩ lôt : l ilọc vời hrì Nitm-hníi f»;,m 
vhrr-kính vủ Lìệl-ĩử-lhir coi vào liạng sã ch ehư-Uì', 
bủcb-gin. ngay den Phỉil vìi Nho, cũi ohoc tlượcìt 
chóng In tròng lạt thật 1 'ùiig díVtTg búÃiụ nhất 1 LI k111 
■íỉem st> sanh y<YÌ 1 :1 11 VẬI Xhặl. 

i ] lột học Baí-ỉhừ:i lữ An-dọ í|un, Tíỉen ílirn vào 
‘trong nưui-, ! r H I fịiin hon hai Iigliín I I N ỉ KI ugLroi 
minh tnyệl nhiên lịỊinug Ịịũ) rtLTiyc l>b[-|ih;'ii nâu hĩPt- 
lậ|' (■" the -sánh chirtỊí các lũn ■ õ Íũ-M ì cunR.quốc ; 
nói vi- giãndV, 11’uug olubi Ktuhỉg 111011 chưa hì 3 thấy 
1 ‘| sự co-gârrg I rirM-r-lhir h)|i-thuyếl liu bnírrtg-dưimg 
thjọPhụtMtĩíi mVi ngay iĩím c;Vi học thỉèn-cạn huíín-hrY, 
ulurmg môn họe tiii tfurm-hỹ Irong dạn liliir Nhãn. 
Iiiiĩit' f Miy -M.U IV cung chưa dmyc Iriiyen há rluk Un 
KÌM Hùn rímg.cãc lo cố soạn mi)t vòi họ sách hiè.n 
■lương lu-it-hánh, nhưng liay đem so vriỉ ràc bọ I uy 
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Thức run Ngài Ỉíuycri-Trmig, Khuy.cợ. hầy muủn 
VÌÌTI ụhũ Nhím minh & Nhặt hiệt gitV, chứng lii sẽ 
Ịihĩìi I hù-nhã 51 lh n. n Víõl-nam Miặl-học hãy còn 
llìiVp kủm. 

Nho-hnr ừ ỉn. imi'i lcồrig bo ngoìiĩ C.Ũ íifi có võ 
1’hundhỉũh, ỉ I'- nlm-gìn Vit;[ n;m> tlurhng lir-rno Ur- 
HJ ;.| i. song láy Ihựt-diith ritH nói . 

— Irnug vùng Lưdưửng, han ngirửi JĩỊ|í du ực bọo- 
ihttyếỉ ỊiỊiVí nhu' Vimiiíí-dưưin>Mí»b ibri I7ing 7 

— í rên ílŨTi thí« van, ti.no níỊirr vi có ỉ ho Sít 11 h củng 
kiiuẩUNguyỏn, Lý Bạch. Dnd uii, I II-vLig.Xhư, Bãií 
Tlíni, Íiùn-Lil !ujặc LIỄti, Phạm. Au í t\ ? 

(]ỏ lõ có giũ-lri bcrn íại lii nhưng híing 

van XlHii như oảc bi> Ư-tiyện-kỸ. rfụi-du. sừ-lỉỷ, Vji 
nhẩt In các hủ stìcb có tiíilỉ-ũhĩĩt Ỉỉúch-klioxr ítímg 
dũng !:'un InMtỌu khno-cửu cho *MI' họo.giã snu này. 

L- TUUVỆN-KỶ.— Bữi Trỉlu LÓ bù Việt-đìệạ tí. 
íừìỉiịmtừc Việt ImLbíliỉõng) chia 1 Í 1 ĨII Un phần nói 
về: 

I ; các vua : Hn-cãi dại-'Yưrrng. rriọti quang-l-hiu;, 
lĩ ai lìà Tnrug.ii 

2-ị các bề t6ỉ : Ỉ.ývthirừng-Kiệtp Lý%pU«iifidỉícn. 
Lỷ-phụr-M :m..„ 

'?yị các 1'hiĩn Hạt-li mít, Tìin-víòn. 
phan nhỉeu cbẺp những trơyện hniing-dniVng linb-'h. 

B<Vì líậữ*l ì- cu bsí b(> Lĩnh iitĩm irĩrh-iỊttĩtì vú 
Trtụfi ; n-ktj ỉỉìtniJỉti\ cìĩng mnl lỉnh-chui như hộ Víệi. 
íMện u-linh gõp nkỉìT các chuyện íhàiMicn c<Vtich 
như Rũ ít vũng. Tràn L- ạ LỊ. Hưa hiÍLỊ, lhãrth Liiũng, ClỊd 
duĩig-lir, Tĩr-rlgo-H^nli. Ulimig-I.n, vàn vàn.-, hay cúc- 
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chuyOn truyền lu í lliuộc vi? trận-dại như chuyện H(ju 
Lòn-Tlnu\ Trhu-phìUìn v:i líoApi v-1.y„ 

1 -ĩir hũ Ini.yírHỉí kr Irùu chi'|p hùm rhuyiTi kỳ - 
'lị hruỊiig-diròng, lin itirtiỊỉ vi' phii'1 mig.il ỉỳn tliựcTí 
không nền tin, S"Ĩ 1 ÍÍ kỉí nmg-cÊqp một sfí líu-lỉrn rsít 
t' :ÍJ1 (Th> nln't nhãn-chung, xã-liội.họe mLHÍn kluid VÈ 
|ihn|ig-lur I i n-nguTm^ nm Yịị'hii:im ngày 

tnrjVf, 

11 . SÍ\KỸ. lí|A-t:HỈ - Như ITVI1 ílỉl hrrrc-l hnủ(, 
bu. SŨ 1 'tP liíũig nhai cưíi ín Ị ú ||Ộ Bạì-Việi $ĩr kỷ hàỉi-iừư 

kimì-lhũy (In Lí^ViÌTt-ĩhrli itừr Tran hUítn, srm PhíUi- 
,ihu ri«’n phụng-mù nlì i r-N 1 ìji.vfộn chép nổi (vù liíii 
hiV diru đă cuuỤ roi dổn NgíV-sĩ- iõn (J|>Ì i i: -Tlì inh- 
Inh) viíl Ihũm YÍI sừạ ỉại. níUỉ cũng f-hc lìrỉg Uiriui 
ron^- 1 'nV > 11;ỏ-L i.Tiiĩa iTịuh-TíT 1 iĩ-ĩhiycrt-hìn) vù 
Lỏj1ì(dm I hun Trinh (]íin ĨÁLÈĨi Lỏn) soạn 1ỄỐ|1 đển 
Ií.:itn IẺ1M7 thl \niig, I'h liày giUII có hun niùhi 1 

17 Ngoạhkv lử dúd ] Ỉi'nig-]JLHL 1 Í tlĨL] nhã Ngủ : 

27 thin-Lv từ nitíi l-rinĩt dtĩn Ihnộc Mĩnh ; 

'ÍT H:ìn-ky Ị hục-tục lử 1 ò- 1 háỉ-ịM (Tếu l.è-toirtỊỉ- 
Ị ỉ lùn ty ; 

17 Itãu-ky luc-biù II Lử Lè-rr:uig-Lỏii drH LÈTìiíi.Lhii. 

Cỉiui cũng, chúc, TrỊnh-Sùm sai bọn dng 1.Ễ-C[LIV* 
Rfm hỉímTập từ L.ủ-Ỷ4fm r ICỈTtí Irữ rlỄ uhiỊrng híệh 
nạy chỉ chạ nhưng him vlrt hụ gọi lá YiiU-sừ iụt\- 
hiâỉi. cSu'ji 1ĨẸĨ1 liếi IriỆm t Ĩ-, ũiiiỉng không cửu dủ mã 

cũng không ghi JJLILLL [.im cúng ũ rt Lỉỉc-gỉiu 

trong Iriiiii Xguyỏrt. VII11 ,V|inh‘M:jnh lập ra 
M-m'" sử.tỊJUún t |ịiíJữ cho ỉ-liúc Irádi 'iLíạụ qUuc-si; vã 
dụi -Tu , 
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( n nhưng hộ ; 

17 Vitìỉ-xfr í iỉífiitỊ~mục chép từ dời HỈng-ÌỊàng đen 
Lẻ-mại ; 

27 fi(iị-ttưm ỉỉmc-fợc‘, 

ttf tiJn-bỉõn chcp Cỏ[ig-vjọc cúc chúa NguyẼIV 
bỉ chinh-hièn chép còng-viẹc trieu Nguyên ■ 

37 Dại-nam ỉiẹi-tmyệr I chép tiÌRLMrưyện các người 
có tiếng dưới thời nhĩrng chúiL Nguyễn và vua triữii 
Nguyễn như chuyện củi: hạn-phi, hoàngdỈT, cõng- 
chúíy hiiy-tõi, ngưtVi íràn, liụl-nir, cao-táng, bạn than 
vá Iigưởi ngoại-quỔCr 

VỀ mặt dịa-clií xỉn ke liai bọ ; 

17 Xìiúi-iiiổíụỊ díỉ-dịtỉ-chi (cù;i Lc-quang-Khnli clìú. 
irong VÈ diTÌrng vá thủy, bộ trong nưirc, VÍL 

27 iỉụómím nhấỉrỉhữỉìQ-cỉìi (Quốc-sir-quim ỉ chép 
1 hit '1 h lừng tỉnh* tuy vụn-vụl Iihưng táidiẹu L-rỉt tíi^y. 
du Ví! CLroiig-giới* hinh-the. khi-hạii, Lhánlidri, sòng 
nủi f dàn-diuh. Ilio-sản vàn vần. 

Loi chép si'r lii cíinghẩL Hiưữt ngưó'i Tiiu. một 
tà chép loi bíõn-nicn, kỉ* còng-víẹc theo thir-Ur UViig 
n;mi, iiãi lũ to ì eưcmg-mụo, nÒLi V chinh len U’Ling 
một càu ỏ dàu roi sau clicp rò các việc. 

(]ác hộsừ qua La phim nhiên viíll thiếu phưưng- 
pháp khõa-học, như phíìn trên (từ Hồng-Bãn^ dốn 
Lý-Trlui^ Mr-!sái íjuã f Ịỉlian dưíVi kỹ hmi song chỉ 
chủdrong íĩến hành-dọng của vua h cliúa, ctìử khùng 
biíl líy liunq-dàii hnư Lrọng. xà-hộỉ, kinh-tế làm gốc; 
kliong nhưng the, sư-gìa ĩại khỏng cỏ óc phè-binh 
Lài-tiộu 4 cò khi nhưng chuyện Itoang-đường hay 
tr vcn-thuyeL dán:' ilc <v dà !jừ hay lịch-sù' tièu- 
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i huyết) eBng cho vào chinh-tư, iKĩì rih ra khoa.học 
ỈỊclì siV thí ta cừntV thiri.Ịtv ẩu-lrĩ. rtià '.ác-phara viết 
'thực hoàn-thi&n ciÌDg chưa cõ bộ [1 jo. 

Cich Hữ ạ II dịa-chl cũng cùng inịl líi nhu trẻn p 
lác-giã thường pha lán LĨ ủ. các thứ tủi - liệu ve nhản. 
■thmiíỊ, lã . hỊi, phong-tục, tòn-giáo.., vàn vãn, Lứtn 
iại, nhả nho ta chưa cú quan-niệiu r3-rệt LX1ỘI khoíi- 
học địa-ỉìư chia Ihành. các phan ítỊa^li.r li.ình - lhc r 

nhàn-văn, Linh'tè.„ 

Tuy vậy chúng ta nên nhận đ?y lii một kho Ibi- 
liệu dâi-dáo (tảng kc VỄI chúng ta cú bỉ>n phân áp- 
dụng phưorng-pháp khoa-học LĨEĨ sưu - tam, chọn-lọtp 
phe blùh, so-sánh roi mó - ] mong gày - rlựng hai môn 
T?ịa-đư, sủ-ltv của nir-tVt' Vict-nam. 

ỉn. - CÁC SẢOEH oõ Tivrr-r.ẢOH HÁCÍT-KIỈOA.— 
1 rong láng Iilìù, khòng pliiM khừng Oi' người quảng- 
'kiến ^ v;m, tLTii.lrnng rttír4ú[;l Lini-ilanh lá ỏng 
LẾ-ìịiĩịị-Dóiì ('hiện Quo-rlưPng^ VÌI õng Ptìan-htỉỊf-Chii, 

LỀ-QUỶ-UÓ s íìng ngLrm \S lỉuvên.lià 

'I hãi'ì5inli|p niõti - \íi Ị ^íinli hưng thử 13, thi đậu 
bíiiig ’ Iihũm. Ong từng sang nir Tíni, làm thư cúng 
vămsĩ T;ìu và Cno-ly, họ đcti kinh - phuc ; ủng vtfn 
Ihỏog-minli. Lilicr (lai, học vọng, nhàn i\i SI>. kicn-van 
cãngLhthìi táíigóch, ỏng LÍLrtrc học uhicti -Siíỉch lỉip (V 
La không cóp nèn tãc-pliiì m h|I» õng SLN.nl riĩt nhiên. 

t>ưứi đây ng ỈÙÍ nhưng Híich giang Kinh - Dịch. 
Kinh-Thư, các ỉìị[t thn - vỉín như tập ỈÁ'ìn - vtiỉiu, haỉ 
tập thư, vấn Ọiic-tỉườttỊỊ. chúng lùt rtạc kc những 
-sánh khí\o T cừu rííl có ích chữ hmvgiả àiỉỊ san nlur; 
VVíít-dài toỉỊi r ỉifỊĨt cliia ru nhi&Lỉ mục, 4i'*'n, trích' 
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t lLhi<ỉảcngoại-Llur. cò-llnr Im-m cô cùa Tau Tữảii- 
Yỉệí 'thỉ-ì ục (sưu-Làp tho vá lìèu-Lruyệu ft:ĩn lhl - 
ịỊĨsÌ từ Lỹ đỂnHạii-Lõ). các sõcli khảo vo ÍĨỊH-CÌLT. sir-ký. 

«/Lí'/í’N? hoĩíe tìríí-Viộ/ í/nwụi-.w, hi?" (ÍJTl 
:ì phliii ,SÍ\11 nãy irLiyỀn lại 

_£>£-tr/ ch«|i viụcrtõri LỀ-niĩii-tò (tữ nam khiri- 

lìííbĩa íTtín QMin curíi, Tim ạ II-Thiên lliừ 6J- 

— jVtf/ự-dÌN-o/ỉr chóp vi- 'im-chưtrng sách vũ. r x 
— /JíU?’íiỊjộ 1 írlii-pUĨLu-lliuyỂt ciic ho áng-lử, danh - 
lliiìn ẩừì Tc-Thãi-tth nghịeh-thiìn (cutíi Trần đỉ : n Mạc)- 
vá Ciic vua nhá Mạc, từ MjjC'itáng-Duiig. 

hỊ Phù-biên tạp-ỉục khan viì lịch- sử, rtịa-dư t 
chính-trji phong-tục của haì đạo Thuận-Húa, Quàng- 
Nam. 

d Ktén-viití ticu-ỉục chóp những ĨỈÌÍII nhạn- xéI 
mẩy khí đoc cảc^cli Yp.lịch-sửhay văn-iĩimli Viộl- 
nam kề lír hồi Trỉĩn-inạl, 

PIfAN'IỈUY-aĩr 0'ỉM-ỉmy- Nịíirồri rí Can-Uụ. 
ní:i-Tĩnli) f liim ÍỊMÌHI triìm Minh-Mạnh, hai làn sạĩig 
Tàu va một lim sang Pataviii công-cáii. Bộ LỊrlĩ. 
tricĩi ỉtìến-chưtritíỉ chỉ lij bộ'sncli trụi hn n lú i 

IL-Oiìg so cáo Lúc-pliam cỉia òng. 

\iọ nãý chia lãm imrùri phim 

V! 3Ịa-dỉĩ-cĩú, chẻp sụ bịỂiì-tliiẾn lcoiiíỉ phong- 
thn Các đạo và hờ cõì cắc tricu ; 

2-t iV/idrt-irâi-cM, chcp tieu-tmyện cảc danh-nhân; 
3 ; Qưan-chế chí> chóp vc chề-đự và cảch tuyỉn- 
cử các quan ; 

VJ Le-ngỉú-chi ; 
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ÍW Khũu-míỉC-cỉtỉ; 

tw Qiỉííf.íitiíitỊ-^hí t chẽp úát phép tiÈn lộ, lệ 
trưng-thu, Iihừng khoan kinh-phi còng ngạch lliue 
đinh, điún.r. 

7 í ỉỉiitỉi-tuụUỉiì ; 

8'í Jìỉuỉì-chc-chi ; 

Viìtì-íỊch-chỉ t ehẾp vì: cảc tac-phârn chia lliĩmìi; 
bonJọạì Hiến-clurơng, Truyện-ký, Kỉnh-sử F Tbi-v:i 

ỈQ - / ỉỉatiĩỊ-ỊỊÌứiỉ^chi, chép víẹc la giao - thiệp YỚi 
Tàu nhU' phũng-ỉách, thông-sừ, cimg-hiy 

Nhu' la đă thấy, những túr-phììm k« tròn cua kt- 
quỷ-Bỏn và Phan-hưy-Chú chửa nhicu Liii-liộu riíl 
quý, chúng ta củ-llic í-lũng <t*ủ kí’- CÚM lilìi khản Ví 1 
địa-dư, sừ-ký, đion-tọ^. lúm l^ú ví yàn-hủa nưúrc la 
ngày tru-íVc ; cỏng cùn ỉidii ỏng tlnrc kbòna phai Iiho 
đổi Víri nền quổc-học Viộl-nam. 


ỉ 
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Cịịimtno ĩ lĩ 

CÀnì Hột: VÀ THÍ 

Li/Ợr cức 1 lìc-phàm hằng ỈTáĩi vĩn, chùng 
tỏj bát-bmỊc phai nhặc lai rẫmĩ liụC-lhílặỊ cún Viột- 
num lừ tỉ oi nẳr-íhuọc oịhri il^n ilfnt thí-ky ihử 20f, 
dừng chữ nho Fsun học-thữa, quà ihực không líy gi 
lúm C0G-M&U thâm thuy. 

Trừ ruột vài bò củ tinh-cliíl kliiMt-cửiL sủc ttch 
túi hẻ-'. Lnr vùí bộ siVt trử một vi r.‘ĩi il íiliu nho Lụm 
goi lã hủr-học, còn ra, ke cà vi : hai phương - tlỉệri 
tan-chương, Lư- tưẻrng, díi trong rửa Không hay cừu 
Không, cỏug-trỉ lili sứng-túc chưa 4 Ũ cho u lự-phu 
lù mội nín quốc-học <íA-Mí huy-hoàng 

Xin uõì iại sno Xíl n I>c thùng- mì]ih, írỉ nhở 
dai, lỏng hiếu h'ií\sih- k rí-n-uliỉÌEi rú-A ĩiiin Vhk-Uum 
đâu cứ kem nguôi ; nrhr Irnng 2flhii uiim lièn - nhân 
rhúrtg La ilã không học Uiímh lái lừ iJo Tĩự himn-ĩtevệri 
chậiig ru sao, È:r Ihửm nhà vki <lư» lĩ phd 

TRO loi hụt: LU.nghiệp hư-’. UI1, tiuu hò lui lá Lí)i tự 
tií-chửc gìúo dnr và khóá-cử, 

A GIẢO-DTjC, — J‘ừ hi]ưỉ íl^n tlíĩi h LlhiSínấc- 
thuộc, việc day chữ Hán ử ViỊt num thể nản la 
khỏng biết ru, nhĩrug In củ Iliĩ' 4'ỊJtn ràng ũòq %ịĩ- 
aầi lim, những ngữửi cỏ 1£[| hiòi niu: L;M'Ìoi. í.v- 




VẠN-HOC-SƯ' 


VI 


TiỂMi, Tnrưu£'"l' ấ r*iĩi£ 4ẽu la Nho-M sang du-ỉiọc lạl 

Tủ klii I ÍH.>e-SỹỊ>, truag khuâng lia trieu Ngô. |bnh f 
Tieu-LỦ, một vi ẹún |jhiìi’ ữiíiatiịí Irung nưữr chư 
II, lì dụv-lỉ'n* vững-hcn Im VI irảt triẾu ấy cũng khỏtt^ 
1 1 :u I ;m, nè 1 1 s ự ỉ I ục„ ngay c h » đế n dử I I r y - TI 1 n i I Oj 

V1III rlnm (íirực ĩán-âức vii gãy dựng h:in liưi. cu lr 

I f ■ I (Lj Hiiol lliứt-liý ná;, vỉệr di>> chữ II An lít II hử 
týng-gi^ (V I. ÉÌe chiiu-chĩcn. mút rhữcg"C'T : những 
ngiríi i giũì chừ ĩíúrt gi;uHtiũf cúng Mr-Ihyii, chiqb V 
Tnj[igd|u:j 'tíu Ll L':m-1uiìg kiềm Như-liọy cừ. 

l ư liúd LỶ-TliArih-lỏn (1054r-Mt7ỉíI bẳl iliiu lỉựng 
Vííll -1HJằÌTU !hr'r klMmg-u"r> tập Ọiỉổe-lír '■ghìm lálTl nhil 
IỊUÍỈC hục : l ịr MrM| Llỷd ,Ị| Iiiiri đặt 4 ]Ilxi n líhni-UÍu vi) 
Đmrdiực 'V I .11 ,'U.:ÌU L In : rồi di: II nltã Muu-Lé vá Ị riêu. 

Nguyõn cĩmy UI" cử irtả dặt I ÍLiĩíii cJ»M IU 

lui/''li. itliMi-Lhu i'r |dm. 1 bir. Imr i'r lĩnh đi dạy llỰC’ 
ỉ f) I 

Nliir \iị\ nghì;i li* chi có InnVug i>ạl hmc, Trmig- 
liỉic lUut.luv u-11 -.'HiV ỊÌIÍ bui, lhj hirữiig, rim lỉriỊ Tií c ii" 
hục Irxmg dfm.r hung tin Ịiliri-nmr lư-nhiin tuy ■111-11 
trú í:'tUi ebu m’n lũn li tiu rùng cu ihiiy kliũ. 1 , ùng 
i\n Udíic - ngủi b;ut hực * tJỊỈ Uj.jd.ha, hn(it’ I ụ- V jmr 
ĩrưtmg. íỈỊiti SĨÍPẼ bàng nglip iyi dìm li r 

Sgay íi LiẶc 'h>ại-hní* ditig I’M idiừng ddiih - nha 
trnng InVntị ktioa-haug, Imar khùng VLUIÍ-Iclnnh. IiiCiặc 
tùm i| LJ..)1 I. i'jj vi' tri-sì, I . ilIi.i I .. bụ..', lu,( Iiú lliLruug 
limdến \ỉọc cin- lliiiy (-!■ iieiig, idih u kbl tí LTtrng cnTig 
bi"'Vii'i" mã 1 rương lu Lini lại níi dùng, 

ỈU J 1 m ƠSi -rllAr S(T- Ị'HẬM Cỉ 1 1 ƯN U.TKI M I 

■Ã >vV tl lilẢO-iíllUA,— Tri' cun !lnjírEi t bát diĩu Iịộc 
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T:mi-tự-]unU H Sdr-ỊÍÌQC vấn-tiiũ, Ấ It-bợc ììgĩMigỏn-ỉhít 
1 Urtrng-‘iãL AIinluLúin bíiũ-ẸÍủm, Minh-dạo gia-huấn Ỳ:i 
sũl:1i ][['"' LL-kiI]li i lừn lên* tu ttiựỉVỈ LLiăi gĩử ru, hạc 
kĩLili, Inm-n.vàn cù. Ih<r MưiVng, ị tỉ}} vjrt ani4â, làm 
càn đối* YLÌ tij|i lúm \'ỈẤU ; lùn Bạt-học, học lliùm Nam, 
lliỉe-sử cũng TiAdi-gin, ohuslử* 

a cAcrĩ THI — CẺc lối thi cùa ta ■Tni-iTỈ! pỉiõnlĩ 
llisu rũa 7ì'Uíig*qufÍL' : ví hùi lý, Trìliii, LLlcu Tủy, 
Hirừng* Triug... ib' : u ihví ílậu.Lc vù NgLiyrn. illVM 
\ĩịnh, Thinnli,., Khoa thi ũlìu tifn lu khua tin Ttini 
Irựừn Ịí i r.1 vua Ly-Nbi'in4ỏn Ii (i I rạ í107.Vf 4 r chọn 
nguửỉ hi vu rũ nghĩn Síirh va học rụng, 

‘J'|” 0 I 1 | 4 1 lilii lÉÍM Tjỷ* Tri ti củ ca khôn thi rain-ghm 
vi (Iạt> ỊỊ'hãl cùn thính, rlcng Vt : plirhi NU '*hoc, tir 
Lý-Nhún-tòII Y«- san chn fĩến trlèu Xgnyrn, |||’Ĩ rùm 
vùng cô uuV khứu l.tii đử ÌŨC. ngưiìi hor gioh [iIiỂp 
Ihi ngày cìmg Im:’j[Ị-bL (nv múi liicu cò iĩ Iilmhisự 

llmy d3i snụg lùm lại chỉ rũ hai klnna liu chÌTih-thứr 

HiTcrng, 110 i má Ihôì. 

Thỉ ITi.rc.rNLr Ịặ thì tửng vúng đc lííy Lir-nUãii 
íỉlưmig-rvã IVMài ỈSmlmhV llii |Ffr>; h ip hm 
cãi cìr-tthãn trong TTirirr r‘f Ki TTll -»1 r'i IM lìn . ỉcn-.sĩ 

n'húi-hm--ínhi vã HnV-hang. 

Tlú ĩlmrưg rhri ra liòn 1-1 rmVng: — b5n ký 
khi Im) ho^r gộp brl L'ũ hùi Ihi Lrtmg híìUi kỹ T 
ctiíiiN lìiùl lúc r«i: tĩnh |iUaFi-.lỈLMii, chu d ỉ\ VÍI Tịnli 
llíãp rau. Iiuãc 'lú ky nan ch itu nga;. kỹ ay 1 '4 hmi 
<f:in, ngựủrì Iruntỉ kị irirưv rmn iluụri- thí tí- sau: 
Iníug cà hun kỹ lức la t;ừ nhảm Irũny hiì là 1 Vi lãi , 
cú <!:jm G-r-nhân ụuri I niT plirp Tir thí kỷ thi Họi* 

lỉội-tlii cung gíim cu hríiỉ tr trừng [Ujií ] ltniu^*Lhụ 




VÀN HOC sư 


71 


những Iigirừl Irủng-imch cả Imn phai INI Eli i im)tký 
4 iỈTJt ữ sim VI tin 1 ímh-íiir ị. Hinli [!ii klihng phai l:Vkỷ 
thi riŨTiịĩ hít'T nu ỉá phán ch ú của n lỉ.llii ; ngurửi thì 
Jjhnn-ư]uii ilirợe Jắy dú Tj?u-sĩ t ngLTỞi khú.rg |JÌỊ [ãy 
4 ÍĨ bhu-hìing, vậy thỉ ỉ.ý (tã; í bĩ ưdànb tílitì nỉiLhiK 
ngubi il.i trírng-ữảch trrtuh nhau Ihứ-vỊ ì lì-i [3 cau. 

Di CAí: Bải thi Tụy tửng Iritn-d.ii cỏ thay 
4Í>J kliỉtc II h; IJ, ỉainy tlni itc Lrọngbổn ĩrmVng ị LÍII thi 
Hi)ĩ bat llii íItr^risiCJ cElng ckĩ ch m;í - i hài : hỉnh 
nghĩa, I h" Ị lnin Từ-lụv vá VfiM-sMủli 

Thu, pliù, s ừit cò vân, Ị' . cỉrí 1; i 1>4ụt■, khùng CAt 
viliỊ Iihimg phái d<íi vá iíặl rủn rái-h rủ. IliLtửtìg 
thưúrng trũi bón thrín sáu cliừ Iinj r- UI :. 1 I| ilmn 
brỈD chữ.|, đũng ừ những bài Lim, sấc ríửl Vua pkuiig 
cầv quíiii liiiy trách' thân trong m*ừtí), Cbỉíia (IM Vna 
bírn UIÍỈI^-!. Hi ỹj 11 t hri Ihnn-chVn tả LI lỏn Vun.; 

Kiiỉh-nghi;\ an-surk lá van uiỏi ; cắn íỉĩíl dãi 
ngần lũy minh : Kmh-nghĩa (hay Tinh-nghĩa) lã húi 
vịiu Ikiih-giàkg UIỘL cáu trich ư cúc: kinh irttyện ri 
látII iTìn-di-. tífj IbŨLig-iUitíg nhai lá Ioi tì Euií-on ỈK vũ 
tẩm vểdai nhau, lửc ỉậ Phã-ule — Thimỵli- — Khcri 
gĩùng — Khai-yiãiiy — Trung-C?! —I I ỉ0 ú-c Ẽ> — vít KẾt' 
vn ị‘i don II 'lirứi -Ui n it ^(oạo cở - Vhỉ phải ' h'j ụ. 

Võn-sdch lù mòi bỉd vẩu-iltíp, diĩu Lũi Ihưửaghài 
lim-Irt'p v- : việc liii-miíỉhUưii liitv vh v .1 H>, Ikiil dãni 
■mui lihi TIN'! riìi iliLi-i ] : • "'I n li cmi ihritib 

1 liiL Im; ựìn; rỏng-yiậc Lrong lịch ‘‘II' <■" Liỹn-lục tín 
dunii ií> nuíi H'ậl > 1'UẩI CỊÌng Imi mải V J rìm ví thởí 
sự rŨLig ' Irun; pỊytm-v •Suiii 1 .'. .'Ìị . lun-lrí> plnlí 
1 1 1 X I ì ứng ■ m TUÍI 'lảpH ÍPI phũỉ nlẻnnlui yrl, 'ỉiin 

chừng, dit Nghĩa C“1| u gĩi v-gn 11 , tnl-rảiijí' 


I 
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fÁỈ hậỊ vic ibÌHÕriV lurức La tứ Irưỏre đỉĩ nhỉ''II rigircVi 
nôi lĩen roi ; những 1 } viện ru .cò the lumdál Iihns.nn ; 

í* Ktloa-cử lũ con đirờpg lỉuc-iilvấl ite tiện Ihàn, 
sì*phu luámquốc đò sj\ VLLH iTtriroíỉ Ẽiàv„ nhirog li u 11 lị 
hãng Ví>iì con NginVi mời 4ưựr mội hai chục ilanp- 
khiKi, con sri In b>;ii (lành chiu kim Ilùi> itó rh" Itíi 

khi (ÍHU bục* 

2' VỀ r ir uriViuí hoc I|-J| bò-bu óc pliãr Uìriì í-kimi 
Tíỉíig-nhíi, kriri! lítĩih Iiliíìn lãm Itọc Ihĩivếl chỉrtli, Jj 
1 lkE, ;ú noi sai I': ii| .kinh húng, niklii ■'IIII hị \i)ỉ . Ihi-Ọ 
'IVmg-nbii rtã vùy. lẩm khí. phải llra rà y I[uan-trưò ng 
mó VÍÍI, sĩ-tir lừ CỦ dấu não pltỏ-bĩnh. chĩ lrk'li lui 
hf ti tnig-phẹt vù lãm !koi-lụy dãn cù Lhã\ I! ■ I LI. rlia 
mọ. Iiọ-híing. 

‘Á'Ị về van phải Ihru đúng lề-lếỉ mủ lúm; nhi 
4 cn \ì? lỉíí iilnr Uiic luật phủ, kưili-M^liĩii, vnii-snrh, 
iir-Uic, krãl tho. I.liực pliiọu-pkúc vù cùng, theo 
thin (ị líưực nluf LhỂ thi con gi là V, kĩ van,., N 1 1.1 Mm 
ũo ilíui [r.m ỈU'11 nliửiig Uiy tíu/ f:'mh nghe trung càv 
[ui lư-chuung, nltírng tlưr riv dã tĩ-mí gol IKỈIL UCII 
những càu, nliìrng Imi. ngoai hnli chí.il ri i.icu sao » 
i.lnuiiẠ [lim b:i_Y rhior một rhũí it \ 1,0 u gì -un gọi 

là cỏ gìk’tl'ịi 

‘W Khùng ụhừíig ĩhI■* lại côn han nhicu [uạl - lệ 
hụp lliúall mót Lhử Li u'ó'ịiM.«|uy n^iiiùiiI khóc dì. 111 - 
khík iịi UÚY-emn lúng de ÍII-: s'ĨE.1 mộl kỷ llíi niử 
ra knóttỵ, |4iù( dù chon - lọc nhún - liu nha 111 : Ih 4 c 
ki'LI những ngtriri [thó nhiên, bill chước kheo, deo 
gọt cân vun gioi, nịnh vLJii, 4 nu LI một cách can - ky 
bmigdmy, \i\ nh;'il !a 4.1 y-lử loiy may-miu vựựl Í[U|* 
những eyiũ-bãy, tìgựui la li.Ị giirưng ri*. 
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Kếỉ quà ngirni í hực gỉòi mả Lliì-citi^-độí: có khi 
fííỉ'i du ị lỉi mủi mih điì. ngitửl Ihuõe nhicư Háo |]H-|I 
vã hnấri-Ịuýệi] ilimiỉ kiíhi llnnVng thi rlậu dễ tthvt 
rluri, 'ịy 1;'| chưn ke ẽú những quan-truímg dnt, diinli 
hông fi[iỉi vi khdng chíím nòi cân vít dục không 
¥ 1 / nghĩa bài lấm, VÌI những thào-qnan vi gliétt tài 
đánh liong ngirúí gífii, liái về học lại đc rin cUư 
Ihuànimh 




viÊTNAta 




CIIUƠN& IV 

KÍ:T LUẬN 

Độc các chiĩòũg tròn, nliithi lỉạn khỏng líhoỉ chív 
chủng tòi 15 Mii-ủn-lệc^li. .song chúng lòi thướng lấy 
dàn-tộc lùm gốc h lay sinh-hoạt tri-thức loàn-dỉiii iOm 
quandie, vì vậy chúng tòi xót ảnh - hưững cun lh"m- 
học và vim-hóa Tning-quoc loi ổiít ViiH Vri oa dòthi 
cao và chicii sân. 

Chỉ u cao : qua thực v'c lưhưnng bay vitn-rhưm];;- 
nhiriĩg sáng-tác của la clura clu> chủng ta (Iirọc phcư 
tự-bào. chúng la t’hĩ ]mVi lõi Innluđọ giống nhí! các 
học-giã í kỉnli-dìen » (scnlỉtíiLiqũe-s) tại Ằu-chãit, họt 
chír 1 2 -tinh trong lluVi Tning-co. 

Trái Ijịiì TC 1 ình-diọn. cto-i với dạí-chúng. sự *> hSng 
xuống * VỈI t ]ạl M> của tnvtnũng. hục-tliLiạt Trucg- 
quõc thật lả Eầu, ri)ng, ỏ' đày chàng tôi riêng nói vt' 
ảnliduLỏng ba dạo Lão, Thích* Nho. 

LÃOr -Oao này ngay từ Sím [thà Tan itĩí ìnất linh- 
chiít Ihuan-tủv. tricl-học má trư I1ÉI1 một íiạo mè-tin 
thíirMipn, nhà Nho Ihưửng dọc Yíìn TùệL Lào. Trang, 
bị quyến-du boi mọt tliử kr-UriYng khoá^g-dat vỏ 
củng, làm cho làm-hon mãLmc* nhẹ-nhàng. lự-câm 

thấy líiLigdẼing nhu dưọv * Lióu-daiỉ ó' Lmg E và há 
hửu »- Ở Tầu, tâiudỳ và giọng van íy hi^n-hiện rõ- 
rệt vứi bon hay J]giiò i hiì?n rừng Trúc (Tấn) hay vứi 
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Tù-học-sT (Tống ); còn (T niríyc la trong các íác-pliain 
của ticn-Nho nlion-nhản từ và tứ pha màu Trang, 
Liĩo h nhất là trung nhỉrng bĩii hiU núi (chủng Lỏi sc ũ ủi 
sau ity). 

Ảnb-hiTÌVng bcit trni chỉ có VỌY Lliòi* còn dúi vửi 
đaLchúng. trong <UVf sòng háng ngày, dạo Lào biến 
ra đạo Thàn-Licii vó dạo cua ]iliLi-lhứy luyện, ain-bmh 
đc ghiLig IJI1Ỉ + phục yòn, dùng phũ-chút bủa-bỏn, đánh 
dbng-llóirp, bill [rung bay \nm 111 Ọ p \ót ra tr Ả-Bòng, 
làm-lý diụi-diũiig ỉ]ú san cùng CÒIÌ giữ đưiTC cítn- 
hãn V í iihìd LLÍ111'lý B và Iiguyòn-lv «. đồng^nhÊÍt B của 
con Itgưỏri ngLLYon Lliỉiy, vi vạy dạo Lilo vã bicn-Lrạng 
của dạo Lìĩn (Thỉìn-[iòn T |>hú~lhi'iy') iTiíri gạp dirụrc íỉấL 
tỉít do ;in sàu \'â(i dúi song cip;j dám binh-dàn. 

THICIL —Bạo Thích ca cÈmgoó Lliế-lirt’ mạnh hdrn. 
vi ImlnCiich sicu-viột so viVi LĩĩOp Trung ilĩì khùng 
kém chút Iiủo* mà dửng \0 mọi phirơng-diộn ; giáo- 
lí, triốt-học sicn-hìoli... lại còn cô hộ-Lhống tố-clún: 
cực-kỳ hoán-bị. Cho nòn nhá Nho da-,số dihi kicm 
Thích-học (xin dtrn-cir mọi cụ Nguycu-íhỉ ]ãin chừng), 
nhimg dạo rhạl anli - li i,ríYjig sàu - Xii nhai ló doi vói 
dóm dào deii Iigliòo khd, to có tho nói không mọt 
tinh, một láng I 1 ÈID, khùng có chua thù’ Phật, khòng 
mọt ngirõì dii -qirc, một nguroi phụ-nir não ([['uửc 
khj đạo Gìii-TỦ du-nhíip) khàng tín llìuyct loần-lioi 
báo-Lmg L vã không đi 1Ể Phật, thạm-chi đen giỉíl 
con gá Cung phỉiì dọc mộL càu chóc d hỏa kiu]) :i chn 
nó cttúiig đirọrc lãm ngưửi. 

N1IO- Tuy vậy hai dạo tròn dỄu bị tràn-ngặp 
bỏ] dọo Nlin. dan-ilan hóa tliíinh nhírng Ihir mc-lín 
dị-doan cua con trỏ, đàii-bà, nhà Nbo sau kbí dáatt 
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hạj hĩiì rtíin rủi lạỉ Gòn tỏ Ihií - độ khinh - thircriìỊỉ, 
Ithạo-hang* 

Tại 8BỠ đạo Khu laỉ tiĩẮiig ? Mể>í pbàn chinh lệt 
1 i;u íIỊ>rj Uìo, Ptiâu lỉạo lio chíi 0 VÔ-Y 1 Ih [inh-tTnh i t 
cui Mỉ V'JÌU iiửt. I’.p ‘lữi nlur dong ctiơỉ Qgoãi tám r5i t 
không liỉie giiV il<‘rim vi(V diVi rkng - biiộr h vi v;Vy 
ngnY/ĩ Hirn Hụo kJ 11 «n^ hí hVchirr thỉmh đíKiu ~l hũ de 
mmiu trm rh ỉm I rr 1 irừng m;'i ỉliư toMirõrúg ấy I :jf «-:ict 

vũ VMựt lẽn 1rt*n lliựe-ỉế, hon blnti-ílrtn lam san hiíht- 
t lirỉu [".Im ntMi ii:Ịn cbiiníỉ i ru v-íar J li;ioìi ruỗt Mión-lnii.' 

I'i‘m hụn luyẠn-đaii 

|jyn Rhũt Hỉ một ít ISO « lỉim-lmvrn »■ rrttigu ~tì. líHrt- 
iĩi, rlio nên nVii Hnii râng iiọi nVn Klio»tt. L(I nịprrVi 
I hin. ỉiịLỊ-lri 1'trrk lĩrri kí' }iọ-nftu. : 11 I’TmI|J cõ lliì 1 VÌMÍ, II1Ũ 
Vỉio bái rír bôi ]ũi UÌIH ;đao Phật khmLgỉiẼ lu.rhửr lũ 
-mĩ rhặl-etaõ itÈ ho binV ngirõY 1 ínc TÌÌ cTmgrĩm 
i>kv tin ilíir lúm 1 1 »VII Jii đf*m giún-h ru líìàn^ui.i Y nhir 
MUtTÕì (ti (iạ> rntỉl mủn litet-hoi' 

rroiiíi khi hiii ‘hmi-ií khu> nh-hirivn£ víunhYl bỉiriỊi 
eí"h 11v-:d 1ỉhi'i nhĩrnp, rim líiMu-hmu- rít;í ilừi như 
Ví'u. liu Irãì lui. dnu Mio lu mộl ổụtt lu\ MŨI x:ì-inii 
h'mi trung, dĩn IILNŨŨ . :n J| T?i-rhirr vũ-bù. "it phu rú 
lu ihnng, nlitr \ íi V dmn \ln lluinli nml íĩạti rhinh-lri 

V I nhà Nhu 1Tí .. rhình khudi rliin.' rhinh 

1 .|(K én liùnb-dụu ’,.I MiíHKrt itiui ih rỉín^rù rhuih- 

í|nyĩ'n. I 

f hung tỏi rtỉĩ ró íỉip nòi (!ạu Níhu rút Ihirhdnrp 
viVi \;i-bui rlniyủĩi vè (lũng nghiệp nh>r ứ uiraVr lỉi, 
liuíínu chỉ, (iu ehúib-^ách hfũtjníìn. ílãn tu ửhì ỉiỂn- 
lưr vừỉ tiãu Tũu t làn sỏiiíị lư-tườiiK <li IỈIÍ '1 rhíỄj 

CÍmjỊ L ■ M: rim 'líio Nỉaci dể áĩìĩ' 'IÌM-vị itộolộ Ị, U.ÍUI 

qiiyrn hú-rhủ- 
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ỏ' \ĨLỊ]Ó| I. , luivrii Iimiií-iiịịkiiộpr. tlvinỊị J,ia iliiih 
quvtòi lígirừi ợliíi Kil 1'Vtin, !MHLji' HLĩitv UI.I hí' 4 ' lĩlnr 
mộỊ ngmri L-hn 1 1 1M iií'm II ■ ■ iMì , hóỳL 1 Iilnr thíH 

ÒUỊÍ IhaY iíiv 'im' hoa kk^MÉị kli.ir ÍÍI Oỉív fl 

ru JiL.'rl Him i‘hu ; LL 4IŨ N|iFãii'LĨÌ- rJŨT Ịph-IILU, I tiki-iiU.Vii 
iliir Ihiiọi, chúng |J IH,|( vư I[UU HỈiư vậ líil nhàn 
ilí ấy rõ íigHy : í ([líán, sir, |jliụ " lùm gíưi.mg mnị 
Irmig lỉạo Klninpk mã rilíà vỡỉ nưứt ỉá hai yt'"u !ó CUN 
hả II Jí -t lnrr \a-hiiij Inái HglnVL 

Mữún i 1 u%-lrl lU.i- nirữe* ỊihLÈ ■i|Uyi.-n vã t|ỉifti]- 
quyền, nhã Nhữ Iii : l S.LTL- iki-li- liịtl ilạn IIÍPU VÌI Prlniiỉ 
Viíi tại rõ rbíi-trưirng 11:011 íítữ I'hmh ajiivi : iì ¥11 Iihiii 
l iu Ijuãn. cãi: vua rhiiíi cũng dựa vàn líỉ.iu và 

Nỉiií-sĩ dr là IM I ■ ÍJ u - s 1 1 li T] 11 cỊki tnirih, tị :u r tliỉiuh V II 
I h f : Ihnn-xĩ timng-Urinig lifí-tri/, 
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VẢN-HỌC VỪA lỉỈNH-DẢN VƯA B.u nọc 
CHỮ X(lM v.ị CHỨ ỌŨỘC-NGỮ 

S.CITI Xững pbrìn thư bui noi vé chữ VI un và vo II. 
học lniử-ỉiực, L‘ãr Jou Ithỏng khồỉ thẩt-vọnỊí vu <Vi 
isnM ẩn-lưựng không tốt đẹp, hctặc «ttii vtn .ÕÓ 1 II III 
học (T ịệị MO khÓỂLg Jíy ứ) ỉ ám rực-rỡ 1Ẩ111 J Hitíic iloị 
viYi chinh ngai Lũogiỉ vi túrvgia itiL vỏ lỉnh 1,1(11 iiiúiLi 

11>■ -1JM tì«c hịr IÉL'11 nho li Mi-tri^h thiỉm mốt clìiìl loriiỉ 

í lim lủc lự-ỉii, hnv il.i cS . Lhitn lẽch ht .1 phũ iilúiM 
gi.i-l rị CÚC tùr-phíim bAng An văn 

Xệ lí rhư hai, Vf thực 'õ : trú hvi giúp ch IIK ! [ 
vi ai *ĩ cdng cò rhe itọc những viich 1 ‘i'ki ti&Ti nỉìii. 
lưu loi lới giô , cùn ve U" Lrrii. chung lũi khòiim CI. Ị 
gã lự ỉềiu gio Ui tkntih ni:i 'om |ụíỉi--lu;n '"líu di ù 11;- ! I 
Irál tại chứng Lói niirroi I hừng minh rHĩíí4 nni hrr 
ấy dĩijf hựo^họii vh su II nủy, VI nr.'.H cụII 11 ■ 'i I 
vững rJ3 I’m. iíhu- 11 ^ nó kliông li' rhiTiiúi. Itn hiio 
lluVo. no phàl-khirị rồ lurng-virti.IM’ hihiỊỉ ‘hù Xtìit! 
V; I tịhỉh QnỆc-nỹịừ. 

rrimx khĩ Nh.n ũ Lự Lí-tii Uỉỏuh mõi Iilc. 

mọỉ phùi hrọi lủiM|ì.‘ Iitiiíi, thi ibi-vn ilừn .1 học 
fnrng, CPÌìig, rĩy.,rj vân aùng dórl hrnh-lhìiEi I'n:i họ 
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Slih. thmn-i.hìên, voi 

iỉỉỉí' nunH-Vvù họ ; họ cò inột đíri sing 1 “ h ‘ 1 “ 11, tin ; 
cL nỀnịí-biệt, bộc-lộ trong thị-ca, ván - hpc hi"h- 

truyỄn-khnti rai Urtrc-thuật ỏ |lt,Sn 

"hình ra Ihi-õhãn, văn-sĩ niSMiẵi. sự Lh«L,g-cim vó 
.ìại-chàns. vSn-cl.ưcmg trử nín mội thừ «; ^ U ; q . U ^' 
danh riâng cho phai sT-plm tự 'nịịnb-daull lá . « - 

nhãn ». . quân-tít . chữ bọn 
rtliợc dựvao (ha. chữ quặii-lir và <rlọr. 

.Uiogtheo nghĩa fiSc 1.1.12 ỳ trong những cii. dtì^-học 
chi dậò... » hoặc « quãn-tír liức phong... kliõi.(ị 

Il.co nghĩa lnãn-lý Ihưù.ig di.na hỉ.) giò dí chi hại.g 

Iigirừi có dức lính tbanh-cao, và hạng xíu-sa hàn-tiậit. 
Tỉnh-thỂ ấy c6 h.u I ■ t quâ mẠt !ã nhà Nho : 1 
không-gây thành rtưọ-e hệ-thống 
<1 ■ c-lập l.ùý lh.1 ra được C011 đường mới nào trong 
phatn-ví nghệ-lliuật, chinh vìdã ha xa ữại-chủng thảnh 

rà thiểu n.St nhựa sóng của *ã-hội ỳ <i “" ““ 'f 

ngòn-ngiion hốỉ Íhiíy mọi sảng-lác, phál-minh; haị^ là, 

crtng như trong Lliằn.lhoại ! ; B, Tlỵ. những anh khSng- 
là non của *i«ã đSl. tnuón itại.imo tliiòn.cung, vỉ. 
.ionh trà Ngọc-Iloàng, iic.1 luôn luôn trữ vò hạ.giói, 
hút lẩy linh-klú dịa-cìlu. rùi mói phục-hdi sính-lực 
iìi tro lẽn lái- chiến tụi Thum - cung, cảc nhả 
Nho nưửc ViẹL ta tny ly-dị voi diti- chúng mi 
‘ Ịitbeođnoi học-lhuậl « ThiÉn-tnSu », nhưng trong 
vòng tiÈm-thưc, luôn luôn có liỂng gọi cha aít nườc 
quê-hưcrngp khóc nào * con hS nhờ rừng vi vậy họ 
đln lại ticóg gọi này bằng những vún-pliàm nộm-na 
rviÉt đỉ mua vui !) ; thực là may 1 chinh cai chori áy 
dã có kỉt-quỉ không ngứ, M lỊi sợi dây tư vâ -hỉnh 
. ăng-bnộc tãm-hòn ho vó. tâm-hân ndng - crtng của 
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B5 


qudc-dùu, vít luy mong-manh òong LŨln^du duy - tri 

dirt/r nin íf LKĨc-lroC. 

nưũ'] liĩiy clmn^ lôisíxin hĩn-hrọrL trình - liììy ImÉ 
Ihũ YiUi-lỉúC lỉiLii^ cliír Num vã Quổc-Iì^iì'; L L himjL!; 4.Ĩ1Ĩ 
thicV-luviiỊi khỏníỉ có qụyèn chia lùm hỉii nen hoe 
riì-n^UiẽL vi bíiu nhìcu tác-phum bắng cbừ Nỏm s;iu 
d cu inÌLiilu-l lj;ing Quuc-ngữ {'lỷ-dụ những quyeu 

■Đoụtt-ỉnrữiiíi tỏiì-thtmỉì;, Chinỉt-pỉiụ, (lỉiỉitỊ-ũi\fi TUỊÚtiỉ- 

/VmrMuy nlkiõn theo thới-gían XLiẩt-hiẹn và mnon cliu 
do hiĩu, climig [ỏì l>0-1)1]ộc phíi IIủi riéng Ĩ3. 





VJfcT ỈVAM. 


Cíll*ơNfi T 
CHỬ NỒM 

Tĩhr 1 

Nỉ 4 Ò\ uV ' Hí- NỎM 

Tbno sừ ckeji ihl íiiHìì niỉẹu-Bão thừ 4 .1 r>i Trần* 

Nhỏn-tủu cỏ cá sấn vãn ũmụ Nhị-ìhii. quan MmU-fn> 

■ Inn/Cị'-! hii NgimhiựThuyrn liim biii van ném Miiỉng 
sủng I bít clutửc tnis ện Hun- iKi te Cĩi í ấu <1 đủi thnVng 
r:ÌM'm 1 1 lí íli: Urúiig-trm i'U húi ỉíy vicl bĩiiìg chữ xftm; 
:ih:’m việc này vua tìng íltĩi 'ảm Im H:in í ẹiiừ 
Núm hill í f ■ 1 11 I Imn ibưiỊỊi 1 1‘r i!r>> , 

Sir clit‘|i ĩHiir Miy, &D»ỈĨ Ui khỏiỊỆ ueu liFì hau. 

Ngiiy bãi vun ■ 'V! MI'IJ »M’iTng khùng Cỏiidi-Lich, bmlmg 
chi ìriv fíj cìnrng LLiut rằng khủng cu nliLrnự TJ:Iĩ 
ugurbi sau bfíi*đSl utiir Huyên Ti ;n ' ' ỈIU gt ■ ỉi.Ui 
sanh khóc Vi/ 'lĩt cltỉ rù the nôi rim^ Han Thuyên 
đã phsmg thcữ íuụt Uíir Tun đũl ru Uiụi llút Níìnưĩtũíi- 
ItiặH vã lìi itgmVi có eùmg lứu InMig vií-tr iloiĩi chữ 
Niuu dũng yào thir, TíiiuCỏiv bủn rìiug Hùn Thuyên 
«liìl ra chữ Nôm thì sai, Chữ Nòm khủng >ỉ■> 

CỐngHiiaỉi -ỉũng-Liu c&nmòt ngưữl. Thứ chữ HÙỊ, pỉiiiL- 
síhli (;■) bỉrỉ sự nhu.cĩiu trong xiĩ hụi Vỉột -HMtiL. rcgùy 
V:;u ngày, ờ trung lỉửỉ-.tiung LỈỘTi-rhnng nõ cụSy-inV d?iii- 
d&n cho đỂn Júc nỏ cú đíì siiili-U.rc Ihi lĩiir - Thuyên 

n M 
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tã [ỊgiTíri ạ rĩỏ d:ìu 'P |Ị|;-:| iró Iih-Jịij Ịi'li vnri. ừ hiTĩ 

cạnh í hữ Hán, 

NgưiVỉ Tà 11 trung hồi lỉítiMhmV. 11 hư ircn dà IIrư, 
dạy líi diìnj hu chữ Hãn di' dứng Inmg dírn-iìr líiỊ-H 
tụng, củng’vân khố-ưứe,.. Nhưng E ro [1 14 . khi dùng I Ị lữ 
FIlin như thế, cố chừng Lẻn rtđn ngirừL LẾU \ử. Irn 
d ÍT vát), tv-du Tu Mít, rliị liếti, lìíiig Hirtrl, lùng Yirng, 
cui gần, cái gán, , hât hunr phsíi nhi dì ; n Irmig fì \ r r. 

11 kì htrl virt Ih# n:iíi ? AI lu |ihýỉ bột m 1,'hír, vií-t im- 

ná Ihííti LiliXr Tầu NLilí ÌV Ninh-Blnh eúiimỏt Li. hiu 

lữ íUVỈ iVỉín-EJự-IÕH rLÍYS), trung lung hiu có kliẩn 

lui IÍ(J lẽi Ung hằng chữ NiVm Bô iii mọt hàng - 1-rr 

lum cho lu Vỏ Eli? nhmi h'" Irẽn lã đùng, 

Tụ chỉ rniỊi hirt ciỉ h dọ KỈhhni (ỈIm nạy hát ra 
im r d *iự v'mg I'lir kJv IIÓ 1 1 .1 UiẩL-hiẹn tlii sự li ru. 

iriìhi 1 1 ùH MO kho lị K ván rõ gi lú la nữa. rừ rttọl từ 

van tự vay Lhỏc, vi ít IIIÓI hi ikrọ Imộh. i|e lụr-klmán 
'II, I Lỉirc Irưhrng 1 iíĩ*lj than vài hVI nhan li lí dùi níìiLg, 
dam mưa (V lurì tịuaiuLãi. hírl hitn lrưừng -1 ựịì 
Irong tlừi sííng húng nsỊŨy llmr 1 1 í"i> vm 1 hng dừ. 
tbã> khỏa, phái vê rAu, <”111 trán, hịii ifi.it ra nhưng 
chữ càn dửng. 

Vại thi chữ Núm là thứ chừ liuĩir rnm/n hòn 
eliữ Nho. hoặc dc.ii gh-t|ỉ những chữ Nho dùng 
Luãndhc tosy một piiàn - ihúnti ihỉr mói dì' vii'i 
uỉũịi Việlưium, virl chữ Nỏm ró hu cãrli VìII này 
17 dung iTguyẽndnĩ nh rliũ Nho, 

'J ì gbrp hai ọỊĩứ .Nhữ thanh rlnr nnVI rùa ni Inh ; 
37jịhõh IIIÔI rbử .. Iiĩ à V V 'i un‘d rliti Nhu 

í hí >, 

Loi rhừ NAm vú nhimi klmvci dỉiMn, 1 >òi vỉ nõ 
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khAiig íĩưựr ỉicữ-igiu rãn^-nli-Ui ru: II không C"| Ifuy- 
chế thảng-nhái Ini viết clui lìựp-ly, không lủ tự- 
rtuhi lủin cbnĩui-dícli. i.Uãnli r,i mủi ngưỏ-i Lũv lliứO > 
nùng mù ili.il o 1 i.ĩh ki- iJ.It llnrừng Ịihĩỉi Xẹ 111 tip.in búi 
rủi ttoiin phưng, san lĩL-( nu khùng phụ -1 hưng va 
ilnn-ehủng-hỏii lUrưc, vl t-Hi lẽ inaÚQ bỉcL rỉ lữ Nỏ [11 
phui biết ctiír ! J JLt. vá ctittg-phu học chữ Nỏm Sư 
yívi tiõnự-phu họt thử [ J =ì IN 1 ‘ JI.:chang kém J*L 


TíỂt II 

í:ảí: 7 1 1ừ1-NỸ TIáX-T mÈN í:r A VAN NU I 

s ự cb s :fi ỉ hỏd k ỳ t ro n £ V. ' fcT - ho p-s ừ bĩi d K1 1 > c ỈE nfí t II 
íỉnìi-cbỉtl lưtrnghlui VJI l ạ 1,117 h tri ; t rẽ ít Imứr 'lLriVn.it 
pỉml-trìcti 1 'Liii Vun NVmi, 1 ‘liiin^ Lủi nLiận tLjũi v cứ 
hĩLĨ váy lí ảng h'[y hum imitHinu, lu việt lio-r|i.iV“LY 
va Vua Quang- íìimg liã 1 ỊU vrỉ-tlmli (lũng chừ Nânt 
làm liccuỉhừu irnug khi iiy-ihrng nSrt Qu 5 c-hựn. 

UUV"L\ lá ngurcỉ Viúụiũm trLíữc nbiíl dung thi? 
NYnu đích [Ịĩrtli-Tlitr ra liếng vịy >Er lâm sách 'lạ\ 
h IC. và dửng ch.fr Nám lỉr tliàíi KÌIR, thiỂii, nhưng 
lui hn IJÒ tEiíl-lhtk ý-í LL u '1 1 [4 I lãm in.ni.-i Hiữ V,I lnhi" 

Việt címg bi diết lliLicc 

i)en nhà Tủy-sưm vua Qi.iíing-Tnuig lài cứ V bf> 
liiỉn chữTìlu, sất\chi ru, củng-vu 11 Loàn dũng Nám, lấy 
diữNùm illcli Hiich Tan 4 c ửay hạẹ-lrứ, IrniỊg tắt ký 
Ihi, nhii vua định ra dàu-đe hung chừ Nỏm vù buộc 
■J"Uj dũng cliữ iNũm lảm bùi, nhưng khi lrìồu 
Nguỵcn nai Irii, chừ II-ILI lltn khỏi-phục đưụrt ilịtì-VỊ 
lĩ ã mui* 
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Ị1 1,1 Uu V:'i VllH (J|'PT1H 1'l-tl cilttg llííiii ^ỈIŨO 

cSlttăis nin ilụis-lặp lv ,N ỉ n . ‘í’ 

hương j*P)Mnfic, Ui.-.ní- «•' - 1 Ễ •■‘»'> 11 - 

lrj tãi t :í ve vrin ■ liiia nữa i In thiit-l' ' ■' 1|: " ] l iíl ' 
naíltMiậùí '(# iiIutdí *íiuH-tứ' n ĩy lll l!' c •' '- 1 '" | n 

Hinb - phục, lại lõ ro rínií tronii lịdi - sừ. cliùnạ la 
kìiÁún tiíero niỉinVi UÌỊNg - lòi 'lọi - li"' 1 *-’ I-Ú '>K sá"?'- 

ỊjíiIy-t [Lt 1 11 liỉ.r!l |!'1 

ỊrtúđùQg trai muc-iièu nét ỊrẠp Uụ |"ŨỊ dựimg 
ưển-iiỏi. ma *8n Nòm. clm; In sf <•" l»' Iltói-liỳ: 

1-1 Hu i thí-kịì XIU võ JẸH’ 'l' ,r l' 1 * ln -'l 1: ‘ nl 

iiiii yín ì'11 siW'l •i”i Trỉn-Nhtolòn Ỏ 0 Ê m 
Uo ('.lua : ĩỉiiíì Súiìĩ múi Ị'ĩỉúi-iỉuii. 

ĩ, Tlú-kìi XV m ftđ*ệ XYIII,- teosỀ khnỘỊỊK 
nha BậttvLi .(Stả^tĩiầ) 'líii :i«inỉim tliim 4 

Nnm-1'ỄC phin-tranh rlii. <ỊỂ» trtỉtt ' 1;l " 

sơnj ; ọịầ xôm Urjiiu mội'Iliịuh-Itiiivli : 

3-1 fìtẽ liịl VI V díu |/>ÌII II lí-í-li XA’ — Tir 'Ún' 
Tl ftu Nguyên r |,„ dim Uii Vi tui Ilutrag: 1™ Siim 
tì} ũữnu-vàuB, nliu ai mó nên quíc-lme mui 
HiãnU ỉâp àuực. 


TiẼt UI 

CẢt: TÁC r u AM 

* - • •— *■» 

i 

TBỞPKỶ rnư NiỉĂĩ 

(Hai ỉh^-kỳ Xỉ ỉ ỉ t' JJ Xỉ ■ I 

ỊYcng ihừVkỳ ] luii-ihal. từ kUì l-líiii-ThnvỄnđẠt 
lữ Him-luậi/íK--íutriig pUOMỄ-tràtì iiMH u>ư ụhỉtbM& 
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tìống Yĩệt* các nliẳ vẵn cũng đua theo, dùng chữ 
Nỏm mà Irứ - tác ; sử cùn ghi l£n mííy ông : Hàtt- 
Tlmycn fsoạn lbì-síi-lập^, Ngjyu[i-sT-Cố, Chu-văn-An 
(soa 11 QLiiíc-ngu' thí-tạp,) và Hò-quỷ-Ly. Ticc rằng Cíic 
bài thrr ấy dcu bị that-tmycn, chúng ta khủng thè 
củ mọt ý-uiủLTi ro-cộl vc van i\ủm buõi phôi - Lhaì ; 
hiện ghv chỉ cửn một vài bài đu - vịnh tì Chiêu-quằn 
cíng H.'j », hinli như de chỉ - trích việc vua Tran 
gả bà Huyên-Tràn cho vua Chicm Chí-Màn, nhưng 
lạí là tác-phỉìm vũ-danh, cho nỏn khỏ bictcó phai 
thơ đóri Trằn hay Iigiróri sau bịa-đặt. 

I 

ũ) Lủi vua Hán khuyên Chíeu-quân đe 
gà cho vua rurừc Hỏ 

IJản t ĩỉồ ưẳỉì muĩỉn vẹn trăm dường, 
ỉỉìị ịrẫĩĩì riềng ỉảg có phụ nườngt 
Bíic-qiỉvc í uy rằng ngỡùi dpỉục, 

Yỉỉtmg-diỉìh Sững cung mòi túcn-phttữiig t 
Ở dàg hạnh thám nen mui nhụt- 
Vtĩ rìííy scn iùn ỉủi Cù ỉurơng* 

IỈƠ1Ì ỉỉũệỉ ỉhỏi dừng ai-ũúỉì nữa t 
Bũ ngủg úù gãỉiì lụi hoàn-ỉnrững. 

íf) Chiêu-qiiân biii-biệt vua Ilín 

Từ-nun khôn chui UỊỉih íyiEtưỉ-Eurơnr;. 
ĩiôi-tõi théỉĩì fíciu nềi dũợn-irường. 

Khúm-nủm khĩíỉỉ đỉíEE Jỉf7cài bệ-ngạc. 

Thẹn-thùng ra mặt tnrớcnhá vàng. 

Mặi hoa rirừi-rtrợi cỉncit iỉcc iugếtị 
Mày tiễu rííu-íÍÊu dúng ủ ĩirựng. 
lỉang thẳm phen nảy arud/ĩ nỡ phụ t 
Lòng ịuỉ khôỉí bìZi ngỏng vầ dương. 
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Nhấ Trần bị. nhà Hồ cướp ng&h con cháu họ 
Trăn sang cầu-cửu ben Tau* người Minh dò biết 
nhân-tâm không plìL.ìc Qiiỷ.Ly, l)Ền mượn liêng dẹp 
lo:jm giúp họ Trân, saì họn Trương-Phụ, Liỉlii-ThiLfig* 
Hoãng-Phũc vào cướp nưỡc la, diệt nhả Ilò, chúi điĩt 
thành quán huyện vá dặt quan cai "trị* chực liìp lại 
nền diVhộ cũ, 

Dủng-dul nhá Tràn cùn sút lại Giỉn-đỊnh-Yuơng- 
Quĩ và Quý-KhoEÌch, kỂ-tiep nhíiu mưu-đồ khủi phục, 
song vl sức l im, thc yến, klìỏũíĩ chổng noi quan 
Trưo ng-Php, Quỷ-cíhoũuh chạy vào Hủa Châu sai bay- 
tòi tẻ lì gọi Nguyên Bieu hiện đang lãm ngự~sừ, dỉ sữ 
lời dinh Trưưiig Phụ can l>h ong* Nguyễn - Pieu lúi 
dinh Phụ, Phụ dọa, cho im co dìhi láu* ỏng nglúeni- 
nhicn án đe tủ dỏui-hrơc, khi phách cùa minh, san 
Phụ đã cho ve, roi lại nghe lủi gi.m, sai quân dnoi 
theo bắl [ạh ỏng giận mang Pliụ t cliui quàn ngưọc- 
tăc đi cướp nước vã lán hại tram bọ t Phụ sai đem 
đanh cliiíl. Vi ộc ỏng luản tíct khủng những chép ờ 
Cương-mục. lại rún chép ở tạp Nghĩa-sĩ-truyỂn của 
Hoàng-Trừng, 

Trong chuyện cd phụ nám bdì yí.n Dỏm, cứ 1S là 
những áng văn rất câ ỏ nước ta ; Giảữ - sư Hoàng- 
xuân-Hãn viết trung Kỉìũi-írỉ Ỉiểỉi-đửc ỉập. san (S(í 2 
và 3) dà kết luận rang: ttNỂu ia khổng củ chừng-cớ 
chắc-chìỉn gì đe AŨC nhặn những thơ văn íydo nlìiid- 
vậl lịch-sử dùi Iỉậu Tran lúm, llù Irdì ìiỳì, ta cũng 
khủng cỏ lẽ gl đc ngớ !ù Lliõng thực ». 

Năm hãi áy (ha bùi thơ* một bùì Tan - [Ể, một hài 
kệ] rất quý vi dà hay, lại váo hạc cu nhất mà ta có thỉ 
tạm cho là chắc chắn trong những bãi CÒD sút lại ỏ 
IbòMtỷ Viột-ngư phói-thai. 
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Duờ\ đày cliúníí tỏi lirọrc-lrich một vài bãi : 

j’hơ bữiI licc ít Jầu» 

A7;ọc-.//jjt bíin-íu dií <tủ Iiiìtit 
(iin.tỉàa ihêítỉ Lỏ co iiiĩiỉ ngitừì. 

\ r nn ntủìuj' iVìri ỊthượtiỊỊ CÒÌI thua bẻíỉ, 

Thịt r/íĩ, gan làn tì^n tiêm ítTơi. 

Ca lối ỉộí' ỉttinh .vo chng inộỉị 
l\;i/ bìÌỊị ỉỉĩ6 ihứ bột ỉiơit ỉììirờL 
Kin kiii ngon ngọt tày vai ỉợn ĩ 
Tràỉig-sả nhir Pháti tìcng ffỉ’ (ĩời- 

liiiì ván-tc nỏm của YLIÍ1 Trùng-Qnana 
(lược bú một đoạn) 

Than rằng 

Sinh íi/ĩ/i. hóa hóa, cơ huy^ndạo mờ-mờ ; 
Sắcsẳc, khống không, bụi hỏng-trân. phời-phới 
Bẵt-cộng-thií, thicn-íiịĩi ch&ỉig cho 
Vỗ-cùngdìàỉĩ, guípihan thìĩ vởi. 

Nhở í/iỉia Ỉtémsiỉìh, cuo dừ mạo trọi, châm chắm 
ở ngồi đài-gián, dành tàỉTỊ cật âá đe ngăn giông ; 

Tở ì khi tịẻn-ỉìiỉih Xữ gâc và cán, hầm hằm chì cán 
cở mao, bỗng tr& giỏ vàng hèn nen noi. 

Thòi tinh chìcn ìỉỉỉ tạc chín hàm ; gan thiĩ/bthạch 
Tò-cống dc do r\.. 

,sâu kia khỏa lĩỉp cạn giỏng ; 

Thìiin nọ dẽ Xáy ỉìẻti nủi. 

Lẩy chi báo chỉírỉig hịíỉỉ-íĩửr.. rirợiỉ kìmdnơng mộỉ 
ĩọ, vơi-vơi nnrợn chúc hti tuân 

Lấy chi ì ty thởa phirvng - htin, vân dụ-ỉé' mũg ciiii, 
thữttì-thẫm ngõ thòng chín suối. 
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Bài kc CLLtt hư chùn YỂn-Qubc:, Lụng chi-khí 
\gu_YưnJỉit’ii 

Chói-iọi ÍIIỘỊ ỉĩiniy luệ.'fihật ; 

L'n-àn IỈÚỈỊỈ dõti íìi^ttừỉi. 

Ttiỉìt-yiởĩ soi íỉàa írrn tỉirời ; 

Thụp-phiĩưiìỵ trài kỉtitp .Tfl ỊỊỊỈìit, 

■Gúu-íỉtiHii ỉíìn-ỉìĩn lìgỉìiệp^chirrrng 

■QĩiíítĩtỊ kíitíỉ cíiotì-chôtì ỉììỂ-ián. 

Ti‘iÌ!f-ilii6ĩj Jr‘tịự vira mal iạn 

Sử-hoư bẫtty cá ỉriiítỊị-iỉìti/ì, 

Ví'uifj dũc iòtig xon lỉìội tuiìì. 

Sải rèỉi iici cừiìỊỊ nu rời phán. 

Trùii-kicp ui dáìi Qữtì-kỉiQ ; 

Phưữiiy-hon íicn tìồi ỉrỉỉnĩ-ỉahn. 

Te-đọ dặỉi Ỉiỉtĩy iừ-pỉtât ; 

Utàn^ỉịỉtỉỉ Ỉtyỉĩ dược pỉìác-ihữn. 

RũLlruilg Khiìi-ỉrí tiẽtì-íỉừc tạpstm, Sổ2\'ii3 
(nìun 1943 — bài UliLÍo-ltiậũ của Gíáa-W Hoàng- 
UíUần-lirm ; H Kgu vỄn-BìỀu f> trang 5-40). 

II 

THỜI-KỲ THỬ ÌÍẤĨ 
(Từ thị-ky XV đen thế-kỳ XVĨĨỈ) 

Từthế-kỷ thứ 19 cĩen cuối thc-kỷ thứ l# f nhii lĩạu- 
Lẽ íìài 3GỮ năm chia làm hai phàn pliiĩn trí!II từ 
Lc l’hsi-líi ílen LỄ-Cung-hoảng (14138 1527)i khoâữg 

gìữn nhà Mịịc cướp ngói (lừ Mạc,-Dắng ■ Dung 1527 
đến Mạc-MậuJỉọrp 15923. phim sau, nhà Lc Irung- 
hưng (1592-1783) tuy nhiên thực quyền 'vào hai chúa 
Nguyễn, Trịnh gày thánh thS phãn-tranh Nam, Bắc. 

Trong khoảng gan 4 thế-kỷ. Víệt.T/áD ngáy câng 
bảoh-truỏ-ng, tác-giỉ nhiều. \ăd-pbyin cũng lầm* dai’ 
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đc nhà phc - binli thường phàn ra hai lữại chinh 
mtìl là những the vãn mượn của Trung-quốc, hai 
là nbửng thĩỉ văn hoàn^toàn Việt-nam, 

I. - NHỮNG THÈ VĂN MƯỢN CỦA TRƯNG - Qưóc 

Loại này gom có liinh-nghĩa, vàn-sủchd phủ, lhor r 
nlìư : bàì kinli-nglìĩa (í Miiy !>(' nhá chông,., ch& trái lời 
chóng f>, bãì Víín-sách <* Lấy chong cho đáng iúnt 
CỈÙÌÌIg t bữ củiiịỊ lrtintj"ổithn tuálìầiìg rătìQ den & tương- 
trnyJii là của Lé-^uý-Dòn, 

VĨ PlìLÌ, sin lược kí 

Lc -M ạ c Ngu y ẽ 11 - J [ Ì1 n g Tịch-Cir-n inh-tĩi %-ph ủ, 

Mạc Uuáng-sĩ-Khủi Ticn-độc j£C-jo/tEÍ. 

Ười Lc-mạl, lại cáng nhicu lay sành phú, như r 

Nguycn-lìả-Lần :Gi i-cản/ỉ ỉìửng-tình, Ngẫ ba Hàc> 

Tnrơng-htm hùn -ph ú, 

Cong- Ch ĩ n h Qn ách-(Íỉ-Ngh i-phủ 

Nguycn-huy-Lĩrcrng Tụng Tâg-hồ-phủ. 

rliạm-Tliủi Chiiỉn-Tiinq Tòg-hữ-phú, 

Nhan liẻn ta nèo nhắc tui bàì vắn tí của b& 
Ngọc-Hãn tể vua Qnang-Trung. 

Thơ, ca, nho*sĩ cũng đua nhau làm, như, 

Ị-Iụì Tao-điin và vua Lé-Thánh - lũn (ctc lạỉ tập 
ĩĩong-dửc qnoc-ãnt-ỉhi, cỏ chừng 300 hàj) r 

Trạng-Trỉnh, tửc Nguylữ-hỉnh-Ahicm {'đè lại tập 
liạch~ [JÚ n gn tíc'HỊj Ũ--ỈỈÌ ì). 

Ấy là kliỏng ke những nhà thơ khảccđn iruyen 
lại T11Ô1 SŨ it bàij như Uoàng-st-Xhải (sừ-ttãc gníịc- 
ỉi$ĩí- ỉ hì-tập). 
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Các Ibềvăn Tinượũ cùa Tím lúc ]ilifrcihủy chịu 
ảnh-hirorng Hán-vãn riĩl lỏn lfrỵ [l£n lửi, cbo đốũ 
cách bo - cục, đùng tliea, khúng tlioi củ sụ - c vay 
imrcrnD. càu ÚẬI cân nhiÈu chữ íỉản và cùn n£ ktmũn 
sáo‘Uiy nlìicn ve íiicr, trài ỉụm thò-i-kỹ Mùng - đức 
sang đốn nhà Mạc, vời Trạng Trình, It>ì đã tbiidÌD- 
lỉiục, uyen-cliuyen licm nhỉeu. 

Tỷ-dự í 

PHỦ 

Tích-cư-ninh-thĩ 
(cảnh vui íìti-dậl) 

Cam-lậu canh an-vụỉ, dà tì ỉi hanh rừng giống 
đicit chim ; Vù khtíc nhạc ỉtttrđi}' d/ìtííỊ iỉọng ao A-Viua 
ỉrĩing ĩ’ch, 

Ntrưng gạự tre, khan lỉhịp gõ, thủa hứng nhàn 
đìmg-dĩnh, ngìii bâỉt khcdịp miệng hái tìQỉỉcr, — giải 
cỉììỉỉn ỉâ r ngà gũĩởng song, khi hỏng mát lữ-âà, ue diĩới 
cừa vẩỉ chân nầm đèch. 

Tínhddng dễ say mùi đạù t y$i quyền vàng êm giấc 
ngày ũ-ữ : — mình an xảy tình nícm fr<ĩJi, chỉ mây bạc vồ 
tay arừỉ khảchdĩhảch, 

Nghiệm thủa hì tàn, nhị ỈỈ&, hict ítíc-thờỉ sổTnrmirôN, 
<ĩiĩfm tay sng giáp-tỳ ỉân-!a? ^ XCIÌÌ ínỉĩiỉ CH íới t nhạn vc, 
íỉóni ỉihỉ-hậii đoi thay H vui dạ hỏi diTvng-xuãn iĩìòc- 
ỉĩìàch .., 

Phĩĩcrng ỉìhồn nghĩa fí£ hỏa dtTỠng tĩnh, báu nhi- 
Ịỏn tráp hãy nạng chtm; chỉr thanh-iìhân Ịạ pA’’ 
iniifl aì. fj£n. ĩìịẫa-íử ỉài dãy sóc r $ảch... 

Nguyễu-Hkng. 
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Tnififí TAy-bà 

Hd lảy trong btiôi LỄ-Ênat) 

m #■ * h 

Xìtm sttỉt íĩr nnì J‘IJI Ịiềùdườỉtg. bíĩ ỉỉurùc tỊữừr 
ktỉòn rỉịỉĩì ỉtìưiĩ ĩiỉCt; kỉiịrỉ' intoĩ thị vãng gủp pỉiìtrt 
'I ưt'ỉ hw.sttĩì thít trài han Xỉểt nỗi htìítĩìỊỊT-khò, 

ỉ tỉnh câtj iỉrì, rĩỊỉra ỉrói ỊỊỈỔ ỊỊÌnĩ; Xịiclỉỉìti chìm, 
múy từìiỉ ĩitưhtỊ mù 

t.huíì (ri-ỉiiìĩn Lìm inrĩt 1*Ế í.ht.tìih iuitíittr. .Víỉùỉ iiinrọv 
iiliỡĩĩq váịj tluởì kímn-dìỉti; ^ ĨÍƯỈ pỉiỉtrnmũ >iv !■'?' 'tútii 
■úìmoỉníi;/, đạc ngang trao mọc bón 1 / ĩn-ỉhii. 

ỉitnrtii/ cìt-micii dởĩ chùm ỉạnh ‘ tcn; — dim nirỉu 
thon ĩĩỉUự tĩỊỊfựi lú-mõ. 

Krỉth ilừíi dãti cỉitìỉỊ ĩĩrỉỉ triiitỵ-Sữ. ì tí tỉ nc-tỉt, 'tí ifió 
còn sậỉìỉ quạt- - acn chun chờn hmj nì? Ịíìỵ-rựi , rung 
ắư~ỉiyư agtítỊệt ỉĩtlự tĩ)ỉ mồ. 

Kẽu ri-Ị-lntin itíiiií lõng con fỉò - t?Ĩ! ; - ịỊiỉí rung- 
hf mỏi miệng rá ỉ ỉìử-rtịn. 

Lũ cùỵ mãỵ tnn hrừnq bủng ỉ tỊỊỈíJ, Ị hơ Thùỉ-ngiiỊn'! 
tỉtỡ-ỉỉiỉíỉt rừng mụn- thu — khách iiìrỉt itqUĩtrỉ OictìỊỊ 
tim Iom có chừ Tam-m ' bùn- bơi'. rân Ỉìcti-pỉm 

Xgịic xóm rtọ rù 'ri tw nhặng - ngâm qhỉ uh kia 
ỉhỂp-ilỉúâỉiỵ irtit có. 

Vhả am-Um rtn rỉi.ỉtitir ỉhị : I''T. ỉtintơị tĩhaỉi-iiiữỊỊ 
ôm c ìtn khi rang lỊiit : - mần yên cảtih bỉihiỊ-khtitíug 
hùn rtrựit. khách iiỉiỉtyoỊỏi gảc bủỉ ỈHỉui ỉntịị tiỳir... 

Ngtỉ^^ii-litiy-L irtriỉg 

nur 

uOXG-Dừc (iỉ T ố(ì-ẢÁì Tt /- ỉẬ /\ - Bộ:Mu Ukl.ầĐ 
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cáo vãn-than ciiíìE VU.ÍI Í.^-Ttiinh lãn xirứrig hụa Tỏrịí 
ĩiiiiiU, gârrl cồ 4 iiiục I 

(ĩ) Fiín 4ró Ị 

ỉ'ị Hạu tam ngưu ỉ ; 
i'j C tc ílvrịl ỉ 

4) ĩíhíui ngẫm. 

I h" thưưng [ám Imy chữ - tãm i:;m, nhưng níĩntt 
L’|' s;ili chữ xen vào, diu ứẶt chư dùng Uiỉíìh-Hióảdg 
Utri lọ. 


Nguvội 

Khiiùii . rt trao ít ru ỉiỉịtut Ịt-rií-thịỉì, 

Uuti t;uo, hhn sấiỉịỊ, 'V /í Ị Sỉ) ỉhtmh, 
í-íjv-fạ/ Ịfiơ ViìttịỊ-vộiĩ itỉỉt tỉiíiỏn tỉ (im, 
íỉtiĩtiỊ Itiì tĩiuÀhi stitỉt tttiÌỊỊ lĩtính. 
ù'i ị nu vi liiìtl .T‘r" I hl (t<K 
\tuttf tiiiỉỊ rhơt (ỉíiiỊ trù r' rtỉtiy rtmỉì 
' íỊt;nỉ .tru 1 khì hrụttịỉ hu}fi-duit(Ị a 1J 

tíhợỉ {<} rít, ỉ hởi nhựt ihũĩỉtỊ tinh 

(Thư mím il<n Hửng sĩửc). 

Lãng-mãu lung sữ-gìA 

ỈYnih phù ỉ/itnỊ-iỉihtg ỉiỊỊựit (httvỊ chần* 

SthtỊỊ nùi aut. ràtj gíri -ĩir-tỊtiu/i. 

Shh ĩiặỉi tùng rũw xmi ĩĩttU ỉhru, 

ThtrcntỊỊ ì.ờtỊỊị, dìhi ,fịj bift ĩìttnvi phiìn. 
Sìn lị (riuupínĩiiỉ. khản ít (11 irru. fỉ\r 
ỉỉọì ntntỊ . thiiìh, dế tììiĨỊỊ thu. ( L ÌJ 
Minh thiiụ) ỵiủ ná ự bùu Í||> /Í'T, 
v‘ớ thời khuyên nụ ỉtghĩti •ptùỉi-ĩỉííĩỉi. 

(Th.tr 0 um dừi Míĩug đửc). 


1*1+ (U| câu & fji Lí 
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BẠCIĨ-VẲN THĨ-TẬP , - cííá Trạng-Trinh, dộroột 
Irãm hàhhoịic vírili cảoli nliản h hoặc ngụ ý khuyẽn-rãii. 
Lờì thơ giản-dị, nhẹ-nhàng, tur-tưỏrng thanh-cao, 
khoáng~dạt, rõ ra giọng b"ic đạt-nhân, danh-lợi ngnàĩ 
vủng, 1-iíct thing-camvới lliỉ ’ n-nhi>n H còn đíi VỚI đúrĩ T 
tác~gìã cỏ giọng chãm-bicm nhưng ùn-hia cưa bỵ 
quâũ-tử liỉcu ílừi và đa ưliìcư từng-trảL 

Mùa thu đì cbtrì thuyên 

Nírớc arrií>j h nước íìgược nòng íỉdng ỉrie 
Thugcn khách chơi thu, nọ phỉìi ịỉìn. 

Chiù vượt bủng trăng nhân ì úc hửng, 

Buôỉĩĩ giong ngạn giá m':íc cvnxiãu; 

Phự - phơ ífửư bạc úng CÙIÍ cá, 

Lcờ-ỉco giảng xanh CCMỊ fíỉ:íí mèo. 

Lc vịt củng la Ỉĩỉĩir cà 1J 

Đến dảu thời cung thĩìg ẩi theo, 

bĩ g uy c a- L, ì n h- Kh lõ m 


Nliân-tỉnh thế-llì^i 

Thữ-gìan bícỉi-cỉiì tỉiĩtĩg nên đòi ; 

Mặn, nhạt, CỈÌIỈCÍ, Cítg ỉan ngọt.bùb 
Cản bạc, còn ỉìcn, cùỉt ihĩ-tỉr ; 
ỉĩĩíl cơm, hét nrợa, hct òng-tòi . 

À'ưữ ỉìỉig đen trọng ngỉĩờỉ chihuthực 
Àỉ fiuỉj ;í£Ìũ ira kẻ itỉíi-ỊtùL 
Ở tĩìĩí mời -Ỉĩiỉg người bgc-ác ; 

£jdư thì tìm đen, khá tim ỈUỈ, 

Ngu ve n-b ì nh-Kh i c m 

Tdm lạỉ mà ĩìủi; vfrĩ mt)t vài lỷ-dụ kí trèn, chứng 
ta nhặn thay rò rằng văn Nòm cliưa lia Eiau vắn 
Tàu > nhưng đitu này khùng [iLiai lạ gi, vì ta diuỉg 
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chừ Nỏm ítÊ làm nhùng thè vin rmi-ưn cưa ngươi 
ta Llìi tránh sao íTitọc ỉiự giống nhan, song ít nhất; 
cúc Lũc.giã cũng (Tả thoál-Iy dan, nhất 1: L | vt Thơ, vủ 
ta thấy văn Nỏm cú thề thành một khl-cụ hỊLO UỄH 
nhưng lãc-phĩìm khùng kém của nguôi, h;ù diem ; L íy 
chính đã thúc đay văn .sĩ ViộL-nnm IÍIÌ ở tìcng Vjộh 
roỉ sc iríy licng Viộl ữề xây.dưng ncu quổcdiọc. 

IL - NHỮNG THÈ Vấn IIOÀN-ro VN VĨRT-NÀM 

Nhưng giú-trị vã tricLi-vọug của Licng Vụt lai 
càng rĩí-rẽt khi ta 3tiUcáC the Viìn (tạC-biệt cha ta chứ 
không phái the văn mượn; ĩíytìỉ nhưng hài hát, khúc 
ngủni, những Iniyện dùng I3i tì lực-bút w hay tì song" 
'thất lục-bủt tt là.ldi chĩ Viẹl-naLư có trong Ihng càu 
cỏ the dỄiEgíyéíi-uụ/^khúng h;in t)ú-buỏc dùng Cíirửc-ịfảĩỉ 
(vần ỡ cuổi như các thiỉ, ca h từ-liliũ e cíia TÌÌU. 

Trong loại này clìúng tôi tạm đo dành một s5 
lác-phtìm ỉúnlndân vô-danh roi nni sau tliỳnh 
một mục ricng, hiện giờ chúng tỏì hãy ke những 
thi .sĩ lỊch-sử cỏn ghi lun, nhu' 

NguyỄn-Tríĩi (13SŨ1112) soạn Gừi-ỉìỉĩíiĩi-ca. 

ííoàn-lhị-ĐiÈm (ilín.bán thé-líý 13) soụn Chinh- 
phiKưỊỉ im, 

N g uy c n -c ư-Tri nli 171 tì-17t)8 1 soạn ĩiiù 

Nguyễn . gia -1 hiÈn (l7'll'17tJti) soạn (ÀifiỊj-aáĩi 
ngâiỉi-kỉỉúCy 

Nguyỉn-huy-Tự fl 743.1790) soạn truyện ĩỉoa-tié 

Bà Ngọc-IIãn soạn hai hài lí’ vù khóc chong, 

í í oà ng-Q u a D g ([ ] ộ u -b án l h Ể-ky 13) toạ n ĩỉữàĩ- 
nam-khúc* 
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GĨA.ĨIUẨN-CẢ. — Tập Qày g&m mấy hải ca, dạy 
con T vợ khuyên chòng, khuyên (lạy học-trh ĩũra 
đửe. chấm học. Lửi vắn blnh-dị, trôi-chay, vĩẾt trcii 
S&U ducrí tầm, cử khi ICO càu bay chữ ; 1 liìnli,-ttpọi0ỉi 
cò một vâi chữ ngày nay it khi dùng đcn, chửng-tỏ là 
một tẠp vãn C&, song không hiẾt cú phải đích Ihực 
Oag NgayỈQ-lYỉi soạa không. 

SÃỈ VẪỈ. — Òng Nguyển-cư-Trình làm tu"á]i- 
phù Quãng-ngăì, đở-i VB-vuơng (lĩũũb cở Dọn Mọì 
l&m loại nhiễu dãn, ỏng dinh đem quân đi lLỄU'trừ t 
nhiều n&ưứù ngạị vất-vả khuyên ỏng dừng di, õng bẻn 
soạn bàì vân nảy, dạt ra lừi 01 sãi ử, (í vũ L y (Tổi-iláp 
nhau, ngự ý kich-thlch bạh dầTig^ự đũng tba^tliiel 
sự yếù vuì mà thìỂu-sót bun-phẠn, 

HAỈBÀỈ TẾ vi KHÓC VUA QƯAỈỈG-TRƯNO ^của 
bá Ngoc-Hản Lảm khi vua mất, thực la hai áng vsin 
Cực làm'ly, bị díu dung với thinh-ngir or lừl lới châu- 
ngọc* vi mỗi càu là một gi ùng huyếulệ tu (3 li rữ i. 

Eàỉ khỏe vua 
(trích mấy câu) 

p p ■ ri ■ 

Nửa cung gưiị-phim cnm Ỉáỉìh, 

Nỗi cort còi-củí , Hồi mình bư-iìưỉ 

Nghĩ lìỏng-nõi lụ/tĩỉì-ngơ íỉòi ỉùc. 

Tiếng tử-qiìi thèm giựt- tòng thương. 

Não người thay câỉitì Ĩỉâỉ-Ỉỉrvỉtg ĩ 
Dạ thường quặn-quại, iiìâỉ thitừỉìg ngóỉig if'ùn_ 

Trâng mé đóng lá buồm ,TNÓÌ nginrc. 

Thấy lĩìềnh-ỉiiỏỉíg những ỉìiĩứr càng ÍIUÌỊ/ 

Đồng rĩ}i thừ ị ỉại trỏng tày, 

Thấy ỉìữĩì chĩit-nytít. thĩÍỊị túy rưừiỉt-rìt. 
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TròỉUỊ ỉìrnn tiitỉự nhạn Sft ftiC‘dàc r 
Trỏng híĩt: tỉiữi Itfjản học nùi li strưitỊỊ. 

Khtip tròng ỉrờì itíìỉ htítt phỉrưíựỊ, 

Cỗi ítPit khợỉ thom tĩỉết ỉhri/iỉy ntìo tỉ Ị ? 

UOÀĨ-NÁM-KIỈÚC. - của íloàng.Qmmg soạn khí 
hftỉ nhà Tĩiv - Sơn và Ngnyen điing (lánh nhỉUk haỉ 
đần kì; cỏng chúa Nguyên -1Uir rộng cũi Nam, tiếp 
k£ chuyện Tã/-Sơn qnậỉ-khơi vì bởi Trương- phúc- 
Loan làm bạy chuyỀn-quyỒn, sau het ao í lỏng người 
lường nhớ ho NguyỄn íV trong N;mi ; có những đoạn 
lá cauh LLiu của dân thực là thổngthiet 


Cfiưí( ỉo dành gỉộc dã CÀO iỊiình dân t 

Mới hiitj TÍỈÍI /ụj cổng Tiĩỉit 
Quét hantỊ dd íở t Ctìy sàti lại chín. 

Dêĩi dihi iHeỉu mỡ iiưti iiiiữ, 
của í/ŨH sao khéo lơ hào chầtiỊỊ kỉêtìrj. 

Ai ỉàm dán Quang ỉrudiì-chuựỂn, 

Di' h'ủn Ịjà hụic ỉitữy phen uíĩíi ỉả. 

Tranh nhan mổỊỊ tràn. JYio ra, 

Xìỉơttg phơi trâng núi HĨÍÚI /í0Á dỏ sâỉiọ. 

Trơ lẽn chĩ là những hài ca hay từ - klnic. tuy 
chứng-tô ncn quổc-văạ ta (la :hĩflh và dầ dũng đe 
pháMỘ, mỏ r. la đưực những tinh sâu, cành dẹp, song 
gọi lã láophíìm hoán-toàn. vừa phu.óỊLp trong dại- 
chủũg, vừa lá những Blâu-đàiit tráng - Lộ xày trca 
nÈn Yiệt-ngữ Ibì chúng ta phai dặc - biột lưu ỷ Lới 
hai trướng Lbién ngãm-khQe. Cưiỉy-Qản t Chình-phụ 1 
vả một Lrnyựn : iloa-tiên. 

CHINH-PHỤ-NGẢM. - Lã một khủe ngàm hả Đoàn 
U^-Bì^iu dịch bản tláii^vÃn của Bỵng-tràn-Còn j nhầH' 
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thỏi bíy giờ lluTỠng cỏ giặc, quan quàn phải đỉ 
đánh dọ[1 luùn lnân, 11CI1 tAc - giả soạn kliúc ngâm 
nảy, tả nni ljng một ngtrừi Lbicu-ph^ c5 chung đì 
xa làm linh. 

Các cảnh ly-biệu noi e-ngại cho Iigirỡì dầm mira 
dai nắng ĩV nguiii qnnn-ải, lòng nhó' thưtrng cĩíkLi-itòrn 
cua ngLrửi vợ mọt mình riLì ui giìi. dạy IrỉL.dềLi dirơc 
Xa bíingmụi thử viin não ■ nuọt, nhut là cân íTllt lối 
song-lliất lục-bát 1-11.1 kiũm H lÍLỉii-hoãLi y (cliLT cuoi CŨQ 
trô 11 lảy IịịL ờ đău câu duvVi) cáng thỏm rỏo-rẩt, bản 
dịcli vừa IhoAt lại YÌía shl nghĩa, lò'í thơ tìicm - lộ, 
trội hơn hẵn lìgLiycn-Tíỉlii. 

Hay nhất là củc đoạn tả cảnh. 

Noi gìqn-truân YÍLvả của kủ Lòrtg^chinli 

lỉơi gió lạnh ngĩỉờì rỉiỉi. mặt dạn. 

Giỏng mrớc íđn ngựa nần. c/ỉdn hon. 
đm gêỉì, gdỉ chổng dẫ chúỉì , 

Nằm (íùní/ củt tráng ngũ cbn 1 'Ểti ĩti/ili, 

Nay Nản xuống Bạch-thìíỉìh đỏng lại, 

Afa í HÌì VÚG Thanh-lì ẫì dòm qua, 

Hình khe, the Iiiíi gan xa ã 
, £?ứf thổi, lựl noi, ỉỉiấp dà /ợí cao. 

Sirorng dần nủi buui chitíUnhiĩ giậi, 

Nưỏrc lùng khe ĩìẫo suối cùnaãỉir 
Não ngitừi do giáp íỉĩỉg Ỉỉìiỉ, 

Lòtig (JUỆ qua dò mặt sìíỉi chảng khuây, 

cảnh cô chicn-triròng: 

bp T on Kỳ qỉỉạnh-cdì trăng treo, 

Ben Phi 'giò ihbi ứìu-hiu ỉĩìấy gò. 
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Hôn sĩ-ỉử giò íi ú íỉidit 

Miụ cỉìinỉi-ghu ytiiỉiy dõi dũi ỉữi. 

Cỉiiuỉnphn từ-sỉ mĩitỊ tìtịỉr&l, 

Nào ai mạc mái íitìíí tii gọi hun 'S 

cánh ílúm iTAHắ, sưorng lạnh r nliúr chồng: 

Sơiỉiig wJwr bảa r ho ĩtiõn goc lỉẽn, 

Tngct nhường cira, xê hèo cành ngố. 

Giọt sưưng pỉiii ỈÍỤÍ chim gù t 
Sau tường kêu ữỉitig, chuông chùa nện khơi. 

Víìí iỉấtg dìi lìỊỊiiịỊệt -soi triT&cổC, 

Một hùng tiìu giỏ thỉíc ngoải hiên. 

Là tnànìitĩỊ ngọn giỏ -xiỉtỊcn. 

Bỏng hoa ỉhco ỉtàiig ngiiỊỊựt ten trưừc rẻm. 

ỊỊửti gưĩi ngiỉgệt. ngttyẹí in mộ ỉ iuíii. 

Nguyệt íuỉtỊ/ hun, hon tham từng bủng. 
\ r yiụỉệt hon, hũa tìgitgẹí trủny trúng, 
Trirởc hùít íiưùi ítgugựl trứíiÍJ tòng 'Ciêỉ (hun 

Đứng Irín làu tròng rtgõng chong về, 
bíSn lỉlurímỊi irữi bày ru bíỉn lìứt họa/ 

Trông ben lìauĩ. líãi chc I ặt mrớc t 
Cỏ biếc um. mưíW nrĩii xaíỊ^i. 

Nhà Ihòỉi miifj ruóm chòng.chciih, 

Mật dàn cỏ dụti truớc ghềnh chícu hám. 

Tràng ttưừny btìc , dúi chòm iỊUÚnkháchy 
ĩiirựnì.rú cúg xatĩh ugđt nút ỉitni. 
i.rÍA tỉiònh thui.thóp tỉêĩi côn, 

Nghe thỏi ngọc dịch Vẻo-Vúỉỉ bài lầu. 

Non dông thĩig là /eỉííi chĩíl dùng 
Trì sụp-sủo mai củng bẻ-ùaì- 

Kỉiói fỉư’j nghi-ngút ngùn khot. 
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Om rỉtỉtìĩ hạ! ỊỊÌtì hiìi-ỈOĩìi hhị ,Timjt;i ^ỉ 

Lầwj fổỊỊ chềỵ nước nlỉtrờĩỉịi úĩưỉ kĩỶẾỂ, 

Xỉìítti liSỉỉ-Ị Ĩiỉftĩti>r háĩìfỊ ỉ/ĩtte ỉỉitfĩfrfí íitìii. 

.\ T ;fùn iỉi ỈÍĨỈỊ I hiỉĩ-rhử khúm ỉittt 

Cút-íị ỊỊỈivtiÌỊ ỉỉừíp-iỉioãỉiỊỉ tỉytrời Ịhhi tỉ ỉ uì*. 

r:rxG . oi V ytỉÀ V - ỉxỉìra- ah* hu ư ứá-hiicr 
N^nyín^i;i-Jli iíii, lả IKPÉ nùn-hin Ctht mội ngưửl rhĩ^-í- 
mr ỉm snctiírn 'I:iT. đtri/c lnyC”i v:n> cung.hii- tnrrrr vua. 
yẽu, vc'áẩu b| cliũn bõ. ÍHÌJI Ihao-iìiữ tiỗi minh, lự 
sLimiigclịn kiep «! má diio (ihặu hạc*. 

Tác-gíiì bát 4 ỉm nỂit đỄ-mục, thử nỏỉ ftín ngư/ri 
cmt giíi khi chưn túyều lủm cung-oừ; r'5r ìíin lưựi 
itíVi dtín tinh - oílúIi người con gm khi 41 vảo cung, 
irưức đunrcr vun yòu, sau 14 VIIí! ruồng hộ, ngâm 
hũ II iiTJr.it I u F , chồn Viìi nhaivsiV ừ Iirrl cung - rìírn : 
vã kút hung iừũỊỊ lo-s r cũn ngưữi b({C - mệnh, khỏ0lĩ 
giữ ilựt.rc lư-dung kj?u-diỏju ktil vua hồi ulm d mi 
Urững đ£rt mỉnh. 

Kiiủc ngậm náy lirVỈ viía ilhhi-luynn vu -cũng, củ 
IÍtti đíên-cố vù cảư lĩi.Ll íihir ugó, 'liji L " Iịịĩ rít cong- 
pb.tr, giọng réo-til lâ dirọn; hụt Om iwjjt cutì íigLTÍrỉ 
cung, phỉ, CÙ11 Itv diip m;'t |jị giam - CÍÌJU imug Cíìnlí 
rhiio đrrn, gối chiếc, T:'| !"■•£] á !:ji Ui Li na - hiếu dạo 
Phủi. HẾ 1 trong đoạn khnĩ-Iu.iN vS thí-ăự '(cầii 45-i.ltì> 
lảc-gíã 43 LŨ cm)c đửl lã bc kho. gián sang ifr giíư 
mộng, miĩíỉn itưin* yên vui chí cỏ cAob đi lu* dứt bỏ 
Ihất-t.i nh, dông vai y n^)iii-vật dia-iiẺn 1r 

Họ Không có nói lrữ»g Lưịữmgữ rấng : c rin... 
klìá LỈĨ aủn... ề nghĩa là Ihtr củ E liC: bầy-tô được Iiỗi 
OỂnmÝáu, cyư ẩy tlìực họp vừi Vỉiii cua hàu ỞO-như, 
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cbủn^ tỏi xin ilỉĩn t -1 ni tỷ (ỉLI mật v :+1 ||'MII aau 0 #t>\ 

o.ì èIlĨ' Ííiíl lù 'Íiir-siír - 

ílỉnriK ảu-s.itf, tnrc-ilẬr : 

ỉh’rn túưit Canh Ịiiti mrưntị nách giã-, 
tiài bttũtỉ nửij ai íỉp Ịỷỉrỉ nhau ? 

ViWỈ niiỉỉỉt chniỉỊỉ rái hcu-cthỉ, 

Giể.ỉ nhan ĩtỏttg cãi n-ĩằn đậc chưa! 

Tíỉịị Xi/ỊiỊjrt-ĩãỉi chang ;rr thì chớ, 
ỉhf nãy có dầ-ĩinnỉỊ khỏỉìỊỊ ? 

f lan tị tcỉự mttĩín dứt tơ ỉi'w\\ è *, 

Bực ĩììhiỊị tnnaỉĩ íĩtip UỂĩtrphòĩìỉỊ mả ra ĩ 

Nhờ cành éfi. ítốí-i:Wn vổti taiệũ-t^ỉ: 

Mãn ỉ ức tựn ỉìhi Ttìỉi hầm nụ, 

Lành ỈỈỄa ỈU tỉnh lữ. thtiĩỉ dương tơ ; 

Khỉ itưùttg ngục, iàc rủm ngấy 
Mầnh ynừii -ỵ hãij AJ> ùr ttìía phong. 

lĩáỵ t;i>* iỉỉĩ ra IhĩiỊỊ dii“ãnfỊ"(tẽỊỊ. 

DÌ! Ihữn nủtj Hĩtùc iliiìỉị hi Hi trú ĩ ĩ 
ĩíỏưa.ỏMỊ jr ao khéo í rên tìýươi ? 

BâtĩỊỉ đần tà htỊuỵ^t đừ mũi kỷ-ỉìnĩi ỉ 

Mtr tirừuií li ào ĩ 


Khi trân ỉ/ui ỉ ung lưỵ cảỉih òỉch , 
Xỉ/Ỉtr rì ram titiíỊỊ mách tiỵóãi ,r£í. 

, 1 /| - hu nghĩ ỉiriiỊỉ xr ni, 

Bơl Ị'hang htnmtỊ hẻ mà hơ ùa ỉủíi. 

À t tiiịừ tìcỉỢỊ iiĩ' dan rí rĩ. 

Giọng hi-Um gọt kệ rò phông : 

VàỉtíỊ ừtnỉi tỉĩiiitữt/ rân HinrtrỊy 
■lỉơỉ ỉhv-ỉtrơhtỊ tanh ngai soỉìịị phi ỉtuịịĩih. 

Kĩu béng thồ riìihíh vèĩìh tnrức fir.ii: h 
Nghe f'I tnỵ ỉừỈUJ ĩìt igt ỵiục bin tai ; 






100 


VIẾTVNAM 


ĨĨỀ. chỉrrtĩj Ỉigỉiĩ Hctig ỉrỉệa vời, 

Nghiêng bỉnh phĩín mcc mà ỉìhữi mủ đeo. 

À í tigờ íĨtĩiIfj quyên' kêu rn-rả, 

'Điên thỉTơỉig-^tiàn Ỉỉítôc ả sỉTơĩig-khaã ; 

Lụnh-lùng OÍÌO thấy ủ-c, 

Khỉ bi-thương sực nih: ỈÌÉ ỉạc-hoa, 

Chúng tí ỉ đã nói yỉuì Cung - oán là vãn tfgiũíi,gọt ► 
cứ khì cliĩ haì eâu cũng dù thành hai bức họa tưcrng- 
phãn, tdc-gỉả dùng pkỏp « líhcu-gọi D, cùn iLrủiig- 
tưọng ra canh phãl đo tự người dọc có năng - khìeu 
thỉ nhân* r J y-dụ Jiai câu này J 

Câư ỉỉìẹ-thmg nghi trơ co-dồ. 

Ợỉiíỉn Ỉhiỉ-phũng iĩửng rũ ỉàrhĩiy, 

Chúng La hiĩy gạt bỏ ỉoi ft nhan-củch-lioú lo líằng 
hal động-từ * ngoi tro' Jfr, 4t đứng rũ », chĩ lã thi-pháp 
thung'thirõng mã clio tri Lirímg-Lượng bai 1 ' lcn, đ£ 
nhìn cảnlì-vậL hằng Cũn miỉt nhã hrta-sĩt 

Nãy- dày trèo mọL cánh dòng que bát-ngát, cỏ 
Con sõng non khóc, hai LÒIÌ hử dô chạy dỉiì Lheo 
giỏng niróc, mội cLiii.'C db Iigang Lhuủ'ng chỏ' khách 
bọ-hành qua lại, Iihirng dờ cỏ dãy lái itù mòi cho, 
mật sòng lại rộng, nliuug ngirủri sang ngang lò' hnóc 
phái đừng lại nghỉ cliíin, 

TrỂn lc dưóng ngay chổ ben đà, một bả gỉà đã 
dựng quán bán háng, mái lợp gianh dặt len ba bửc 
tưừng đất tréo cấm cột hưũrng ; chicc phen chù nổ 
nạng che nắag trưỏc cua hàng, quầy hàng Jã một cái 
bẹ dất trên dặt ít khoái lang, Lạc luộc, xôi chè. lại ch 
con cứ giây treo lưng-lẳag, bay đi bay lạ L pkãtq>kar 
de xua ruòi, đuor nỉiạng. Hai hen bc kẽ ghe dải 
chân tre, lioặc phản mục che manh chiêu nát- Ở 
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ngoài, gan trống rn. bôn tụm XITCTIÌg^roníí. trỀn pho'! 
cli ít rVáv nâu l ạt liay cẳng thiếc yỂm rủch, một 
th:íng l;c thò lò mũi, chốc ỉXău, cửi tràn p thoi kùn rạ T 
trong líhỉ ton chứ mực ghẽ p 1-iây hct xương sini' 
đnng nằm phơ hùng vú lóp cho lũ con nhay. 

Ngãybabuot, sáng. trưa p chiiìa, não Lhơcíy. Iliợcĩìy, 

dào 1AÍ buồn củc chợ gan xa, nào Lkằy lýi bic xâ ltn 
tỉnh tó vi ộc quan, trong khl đựi đỏ Íĩíu vào 
nghĩ t?í hùng p nairớỉ sang ngồi phan p kẻ kin ngoi 
xuống (tất ngoài hiên, nống bủt chà lưoù, rít hơì 
thuốc lào hằng ttỉcn bái. (ticu cìiy H lữa tliSl ngay & 
chiết moi rơm hỉíng hốc khói. 

Thực là cãnh nủo-nliiộh sàm-uất, vl đã ỉã nơì 
họp người tứ xử tíít cứ cluiyụn của người Lứ xứ ; tuy 
chẳng rươu nồng tlc b^O p nhirng bát chỀ nủng, moi 
thuốc đượm cũng đh cho nhu r ng Iigười có đời ỉống 
hon - nkicn, giản - dị, oang oang núi nói cười 
cười. 

Cảnh vui-vẻ nhít lủc vi chìcu : sau một ngày 
vất-và làm an, trong lĩhL ngủi đơi chuyến Cò, ai 
khủng sung iướng vì đurơc ngbì-ngưip nán cân chuytn 
cùng nờ như gạo vàng, giùn như plìáo tùt ! 

Vảy giờ cảnh nhiệt-nủo uy không cùn nữa, Kgưửì 
ta đã bie qua song một chiec càu go ĩ con thuyên 
ngang vã hác tái phải kicm ãn nơi khác ĩ vì kUộng 
cú người đợi đờ ngỉií nghĩ, bá hãng nước đảnh giải 
nghệ ; mỗi chiÊu thu, luạt trời sắp lạn p Qữí Cừ cù 
chỉ tò thiếc cầu ngoi trơ trân gióng nước chay vã ỏr 
cbàn đtì, chitcquán bõ kliòng liia giỏ may hiu - hit 
cùng đứng rũ ra (lười hông tà dương, 

Còn gì Lạnh-lẽo cho bằng, Ù 1 I LŨng là inột canh 
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tang-thuơng vi vỏ lịcloiĩi Ịch bày gi<v Lhực trũi ngược.: 
với canh vui-tưcri ngiiv no 

Cíitt ỉỉựdhĩitỊ ÌỈỊỊỈÌ r' trư co-rĩọ. r 

ũíỉíứl iỉtu-phừĩìỉ/ dừlìỊỊ 1~ũ Ỉíỉ-ỈĨĨLỊỊĨ 

TRUYỆN HQA.TỈÊN. - Do NguyeiHuiy-Tự 1 ànu.nU 
các õng NguyÊn.Thiện, Vù-ítãi-Vấn nhuặn-sAe tại sau. 
Theo các nliìi phẻ-bìnli Llii II Ototi. n víiú Irưór truyện 
KiỄu > vả cạ NguyỄn-Uu dii chịu il nhieu ảnh-hi_r<Vug 
truyện Hoa- llcn, song tnií lại các nhỉi 11h 11 r«n - s;u; 
VỀ sa tì này Nguyễn- J Jhiẹn p Vlì-(T;ìĩ*\uu} dcu chiu 
□ nh-hưừng truyện Kỉ!? 11 khỉ síru lại ngnyẽn-crio Uou- 
tiẻn, vì vậy la thường thấy hai t|uyen cỏ Iihiẻụ cho 
giống nhau vỉì cách kỉíl oííu, ỹ-lưtViiẸỊ vá vàn-tứ, (íủ 
rữ đã củ sự lỉẹn-lạc hicn-iihicn gi Tra hai lũc-plium. 

I>ỉn truyện này phỏng theo CNổn ti cu thuyết 
Tan (f Bệ-bát tái-lừ Hoa-tièn-ký >J de-niuc là truyện 
tinh giữa mọt đỏi traỉ túi JỊJ| 1 Li siìc, gạp nhau, roj vi 
nbièu L i Én-erô pbãi cùng nhau %a cách, nhưng kct 
cuc, lại đưọrc nuột nhà doàn-tp, luy-nhién chu-ý lác- 
gìa vẫn Lã khuyên rân ngưứi đỏi ve đạo - dửc Juàn r 
Ihưòũg, 

Tóm tâỉ ctíỉ tnỉíỊệtì — ff Ờ Tù-chíii] cỏ l.ưong-sinh. 
cùug-tír con quan T^-tirứng ílưtmg tL-ieii là bậc 
danh sĩ phũtìg-lưu, 'nhân phung-raẹnh rnc sang thum 
jnợ tii Trãng.chàu íĩưọvì gặp Uiromg-íìLao-tiuii (con 
gảl àhríTQg-tirũrng-quãn ) cò -Sắc rtẹp nghiêng thành, 
hai bên gẳn bú ciùng nhau, Jỏú thÈ chép vủu một 
mành hoa-tièn, dọ dấy thành tèn truyện. 

Không dé. Lưomg-te-tưứng cùng hạn đDng-]Ì* 
Lưu-còng củng VỀ iri-sĩ, kưu'CÒng hẹn gạ con gHT, 
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#Ngọc-Khanh cho Lương-rùng-lử ; klũ Lương về nliá 
loò-ì biết, thực Un như SÓI hIAiìIi ; trong kỉii íĩy GiaO- 
tíên tường bạn |>liụ ướt’. rít là ftBU'klio lại phâi 
theo cha Ịihung-cliĩ vrkinh. 

tjương-lướng-{|iL:ìn ra dành í 5 c ngoi! ttn hỊ VỈVÍ 
Gỉao-tìèn Lạm ờ lại kinh ftb. Lumig-NÌnli và tíiti fr> 
□hỉ mợ Lá DÌiỉU-sín tì rúngỉĩi 11 1 i. may ílỗ.ílươc ho L L 1I11 
quan tại trien ; tinh cớ Lương sình gạp íìỉan líOn 
mới giai hết noi nghi - ngừ, Lương xin ra đẹp gụ 
giẳỉ vày cho Dưưng-tướiig-quSn song chinh Lưưag 
cùng lại bị Lhua, ư Lihá Lưu - ngọc - Khanh Lưỡng 
Lương đả chết, nhản 111Ọ óp uòng Iíy chong, bén 
đàm dan xuống sdtig* nhưng gạ]> thuyền Long-dè-dú c 
cừu cĩược- 

>'aư Lìêu.iií nlì pliải cam quàn ra phá giục. CL>! 
Dương, Lương, (ùing nhau khài-Luian, hiến - Lỉệ[>, VI.NI 
thương cóng, phưng tước vã Lương siuh kết hòn 
cùng Giao-LÌẻn t Ngọc- hanh, » 

Văn lloa-tìẽu Iinn-SLÌC. nhicudiền, nôn khửng [)hì>- 
cạp trongdãn-g an, tuy nhiên tắm đoạn là cánh tả 
tinh, lời vấn chai-ctuiot không kẾtn truytn Kieu, các 
học-già rất ngọ'i khen, trong nền qníc-váo nưúe 
□hà, ngoái truyện kien, củng kliỏng củ quyen não 
vươt len trên Hoa - Liên được aừa, 

Cứ xem hai đoạn phc.binb sau nãy của Uẽn-uho 
đủ rõ. 

Vu-ílm-V«/1 ■ e Pliàm ngưórí đọc Hoa tiên* ÍỈẺII hỏ 
đũi mẵt Lục, cyl bò đoạn ruộl tục, không the thi 
Hừng cho hẫn đực 

Cao-Bù-Qiitit Như truyện Hoa-liẺn Li ày Lli^t, 

ỉả có y-tứ bay quá, Irong truyện 11 ũ y I)ÓL đù cá, trước 




110 


VIỄ1TVNAM 


tìr gỉai g;U gạp-gỉr. vợ chung yÙH-đLrtrng, rĩỉi ctín cả 
đạn cha-con, nghĩa vua-từỉ, Lmh .anti-CLn, sự bù-bạn, 
nhớn Llil trULL-ehinh, bitih-iiiưLip b:iữ-trưng, khuyển- 
th't h nho thì Iihau-Lình Ihií ưi:\i p cư cày, mày gỉỏ; van 
lliực là hay* nghĩa thực là thang, vc rtÍL lịch - iự h lỏrỉ 
rất tlinnli-tau.-.s 

May ííoạn ifi cảnh lii tluli lá IU mau 

- liỏn^ VŨLi-hưưLig, íhc tmigLiyyl nga IU trăng thi^ 
(Chủ tý khan ngUỊệU 

ỈAỈU trang vảng chật ttiC sâiì, 
ĩỉâii thu vừa gãp yìử i hùm trang ihỉíiíh. 

ìhrức ỉriiíiy-giục giạc ynan mành, 

Tờ ■thừỉ/ thơ-thùỉí tựa iịUáiih triện mai. 

Gọi Vùtídiươny Ĩiĩ rĩ ỉỡi 
« Bổn mưu cutìh, bon mún trờ ỉ riíth thay ỉ 
Tỉm dthi chừng ntrn thíỉĩìy Itay, 

Lạ tràng, ỉự nước, ỉạ mây thực ỉù. 

Ti.cc thay ỉạc ố vùng pha, 

Gcc dưưng Ỉri7 fĩ\ộỉ Cíh L yỉà khói tan. ». 

Chực bCit, iNguyệt cung thở-than : 

<r Gì ực Ỉĩyưừìgỉiiùtig-cảnh ỉìiiỉĩỉ ián lạ ỉ nãm* 
Nhờ ngày mio ỉiẽn mới giảm, 

Lc-lữ bcti vĩing dậ tâm ngang vai. 

Chợt tỉảti báng cả cù/ỉ/ỉ dài, 

Đã sirơng, dũ khói, đa vài nătĩĩ nay ♦ 

Xiỉản sang ỉ ực J1Ỉ(H A 7 ĩoe mày , 

37íU vầ vùng dd ố tay ỉạ gì, 

Tưởng Iiyuời tẩy iiẽu mờ £ỉĩy> 

Người khi anrỡỉ cỗi, iìẽư khi tỉm cầnị 
Lìẽn kia thu lại còỉĩ Xttíín, 

Người kia ăíỉ dễ ỉníig Tũn £uán chảng ? * 

Đd ỉửi, Hírũrtig ỉại tdxưa ràng: 
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* Gỉỏ im\ij khôn xiỉít tỉói-tùíỉig ÍỊÍ dừi. 

lìỉừỉ triìng ỉiiíg /íốỉ’ trâng chơi, 
vi thanh soi khiìp eõỉ ngươi ĩĩì-ítỊ thung, 
Người thời trướng trập , iujt:n trừng I 
Người thíĩi dạo. loan chang chưa từng ỉ 
Ngitừì ỉ hừ ì iựti hóng .I-Ctìì vừng, 

Người c liíu Ỉììàaỉ I, người ngừng iỊtíỆ khctĩ, 
Người dương ginc bườm dương-dải, 

Giíic tàn nhường thdg hicn củi nỵĩiỉì-ngơ. 

Cồng ịtìn song cũng lĩừa ưìrn, 

Riêng người íjfỉi chict: tưong-tư ỉă ĩãa, 
Thaỉih-cao Sũì dỗ tỉúiu díhi, 

Nến soi dán cĩing mộỉ iivìn Ỉhanh-Cữũ. 

Liim người nhi nghĩ ỉ?ờì nao. 

Mọt íiìiỉĩị íiỉột iiiiìỉ nữ Íiíio iiídtig gna, 

Dù Í>EN dù tè til ttg tù, 

Bỏng dưa trảng ỈJÌỌC, trăng tù đợi ữi ỉ p 

Tám canh buồn : 

Giang-sơn Ỉíiỉìì hửc san treo, 

Canh tììiĩg di! chạnh, ííiC c/íítíE như 
Kla <1iUií'á/ bung mọl doi, 

Mĩíg chòm ỉccỉì-ỉhĩỉdt lõi-ỉỉìúi ỉ rạn nhàn. 

í ìa dân inâg tận-chân ngàn. 

Lưng deo 1 ’UỨ-MC, hợp tan chợ chìầa. 

K'U dìm ViỄỉì-phd íỊiiạnhdtco, 

Chân trời ỉỉìdp-thũủng con chèo Lfỉ? khơì- 
ia đâu hờ hen ỉỏỉ thỏi, 

Ngư-thăn mĩig nóc mật trời tà-dương. 

Kìa dan ĩtghi-ngíít khỏi sương, 

Cĩìâg tĩhitga indịi tiiỉng chiỉòng vang hên chửa. 

Kia ữ iu nước tạnh Irời tha. 

Động-dình ptủiiỉg-ỉdng ỉĩỉặt hổ trăng in, 

Kla dáư han loi dỏ thagầìi. 
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Trẳỉig bay hoa tuyết, giang thiên mật mùa. 

Kia đàu trủcdậ nhuốm tháu „ 

Tiêu-tương Ịich-chich mưa mau canh chầy. 

Lurơng-siuli sang thãm vưérti ciĩ 
(Pliuc vãng Tràiig-chân) 

Viròvi riêng eóíi ^(ủ cam tỏn. 

Hoàng Diíla, tữ Ngụy nan cùn chua phai. 

Cành tròng, cỗi tigồtíi chờ ai. 
ỉỉ'ũíj xúng tỉựỊct diỉìtn hụa mai ĩrnng ngdn. 

ĩ.ìĩn Stiỉiy thăm thù vườn gan. 

Một uũỉìg Cũ bìĩíc, mỉíg ỉần Cj'm íon. 

Lo-thơ cây coi cánh non, 

Rủti ĩfỉ Ctìri (tá, tiíyèt /ndíi tai thơỉìí. 

Lau ttìơ khói tòa, md g írùtĩỉ. 

Chôi sai thỉra bẻ, khám £0771 vắng vỉ 
ĩiiĩít ÍIĨ /lần ỉìẴi £j_r duyên, 

Viên cồng dả thấy trong ím£fi dó ra. 

Mon-men thảm hẳi ỊỊÙn xa. 

Mới tường muửn mạch nay dà phò kình. 
Ngán cỉtiỉĩn ỉã-chn dỏì doanh. 

nương bén Ịriện, dạo quanh khắp tóa, 
Bnn-khoiin dĩ-n trước dinh Lữ. 

Lương khùng ỊỊĨÍn dễ, song tỉì nhện trâng. 

ỉyịn ỉ hơ vách hãy dăng dăng, 

Xã fỉtơ cách m\iy mươi từng người thơ. 
iỉiCu cài tàc-dúc suo thưa, 
rèa nọ cỉuín ngày Xưa chẻtt đông. 

Nãy dương-tivu, miit phù-dung, 
hỉgíịiìì hoa thcin nhtìc tĩim lòng sình-ly ; 

tí Trdiỉy ihiĩ lĩãỉi dỏ tri trì, 

Liều chuưỉìg-dái Ỉỉict nuy di dátirỏi. 
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J MìntỊỊ .1 íbhi ỈÙĨỊỊ I iỉ*'ỉì, 

ĩíìiỉtỊỊ íi'(t 4/1 h Ỉiiỉit iiỊỊtrừỉ miu tỊtiit. 
ỉítiì tom Mirr tỊiit' ỊiíttìíỊ itịit. 

Giờ Xĩĩ<ỉ filỉi-fitc ỉtltịr iiilii kỉtòỉ mr/yutỊ. 

Ãịị íỉi iiỘỊi ^rr4-j ỉĩĩtị ỉìtrttttíỊ, 

Dl? (ỉì tutỉ tiá Ịíhtíì iìứtrrỊ Ịtịĩi ui 

Xcin ÍỊMP eủc tíìc-[>ham kí trỄn. Ịvitn# 1 lnVhkí' Lhit 
hai này, Viột-vìín ỊìhỉU-íĩạL riiLìl cAch hi (MI nliúhi. iưi 
đànhciiu (TĨU cùa cáu-kỷ, tại tiủ nhicu dic[i-Wi. nlilủti 
chữ TĨ1UYI1 trong Hủíi-văn h song ta klumg ihn olìíl- 
cãỉ ítươc rầng chủr Viặt <Xa trư nỄti |>UiMig-]ilMi. <\ ồi 
dào, các nhã thcr, viín oử Ihèđìmg iĩ£ íliíti-ũ lií-i mọi 
mâu sáo nộMảin, ngoỵi-vột. 

Võri dựng-cụ iíy, tuy những cúng-trinh ln> - HmẠl 
chưa cỏ Ljnli“Cl;iít Việt-nam dày-đù liiin v-1 nin^ <’lnra 
đáng gọi là toìln-bich, song so cùníídíinh-viin Trnng- 
quốc, ta khủng thua $úl nừíi, van Ntìni Iighicm nliiỏn 
đừng ngang hàng cóng văa Hán, và iiliiiiLL giui-U' 
được lúr bĩ-jìliu cho đến binh, dàn đội-climig ngà IU- 
nga, truyền tụng cho tới bây giờ. 
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